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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆP DEMAX 

- Địa chỉ văn phòng: Lô E3-E4-E5 khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ: Ông WANG, BAOSHAN, sinh 

ngày 29 tháng 05 năm 1979, quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu nƣớc ngoài EJ4150921, 

ngày cấp 10 tháng 8 năm 2020 nơi cấp Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ 

Chí Minh; địa chỉ thƣờng trú R602 Yicuixinyuan Garden Jiachongyuan, No.2 jianping 

Road, Nanhai Guicheng District, Foshan City, Guangdong Province, Trung Quốc; địa chỉ 

liên lạc tại Lô E3-E4-E5 khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc; chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại:       

- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 3801275900 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Phƣớc cấp đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 07 năm 2022. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, mã số dự án: 3667451574 do Ban Quản lý Khu 

kinh tếtỉnh Bình Phƣớc chứng nhận lần đầu ngày 20/07/2022, chứng nhận thay đổi lần 

thứ 2 ngày 10 tháng 08 năm 2023. Mục tiêu dự án đã đƣợc chứng nhận là sản xuất, gia 

công các sản phẩm tủ với công suất 12.000 sản phẩm/năm. 

2. Tên dự án đầu tƣ: 

“Nhà máy của Công ty TNHH Công Nghiệp Demax – Sản xuất, gia công các sản 

phẩm tủ với công suất 12.000 sản phẩm/năm” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Lô E3-E4-E5 khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng 

Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 
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Hình 1. 1.Vị trí dự án tại Lô E3-E4-E5 khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị 

trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

Tọa độ vị trí thực hiện dự án là: 

Bảng 1. 1.Tọa độ vị trí của dự án 

Điểm 
Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 106

o
 15’, múi chiếu 3

0 

X Y 

1 1.268.086 569.767 

2 1.268.080 569.763 

3 1.268.076 569.576 

4 1.268.041 569.648 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax) 

Tứ cận của khu vực dự án nhƣ sau: 

 Phía Đông: giáp với công ty Long Phát Tây Nguyên 

 Phía Tây: giáp với đƣờng nhựa D3B của KCN 

 Phía Nam: giáp với công ty Fuqiang 

 Phía Bắc: giáp với đƣờng nhựa N2B của KCN 

- Quy mô của dự án đầu tƣ: Tổng vốn để thực hiện dự án là 66.749.760.000 đồng 

thuộc nhóm B phân loại theo quy định pháp luật về đầu tƣ công.  

- Dự án đầu tƣ nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

VỊ TRÍ DỰ ÁN 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ: 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ: 

- Hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm tủ với công suất 12.000 sản 

phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tƣ: 

Tại dự án sản xuất các sản phẩm tủ gỗ đƣợc thể hiện qua quy trình sau: 

 

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất tủ 
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Thuyết minh quy trình 

– Nguyên liệu đầu vào: 

Nhà máy nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất là gỗ thành phẩm, ván ép, MDF,.., sơn 

PU, đinh vít, đai ốc, chậu gốm sứ, mặt bàn đá nhân tạo và đá tự nhiên, vật liệu đóng gói: 

nhƣ thùng gỗ, thùng carton, tấm tổ ong và hộp tổ ong , xốp, v.v., và các phụ kiện khác, 

chẳng hạn nhƣ thanh dẫn hƣớng (ray ), tay cầm, bản lề cửa, chân điều chỉnh và các phụ 

kiện ngũ kim khác; 

Nguyên liệu cho quá trình sản xuất là gỗ thành phẩm (gỗ ghép thành tấm kích thƣớc 

1200x2400cm, ván ép các loại). Gỗ nhập về nhà máy đƣợc kiểm tra chất lƣợng trƣớc khi 

đƣa vào sản xuất. Gỗ nguyên liệu đƣợc đƣa qua công đoạn cắt theo kích thƣớc yêu cầu 

của khách hàng, rồi qua các công đoạn bào, mài, chà nhám thành bán thành phẩm. Sản 

phẩm sau khi chà nhám đƣợc chuyển qua công đoạn sơn PU có tác dụng làm nhẵn bề mặt. 

– Lắp ghép: 

Quá trình này là lắp ráp các phụ kiện đã đƣợc xử lý trƣớc, lắp thành tấm cửa/mặt học 

kéo/ngăn kéo và thân tủ. 

– Mài thô 

Chủ yếu là mài góc cạnh, bề mặt ván sau khi bù đắp những phần lõm, mài tạo độ 

phẳng. 

– Sơn PU: 

Trƣớc khi phun lớp sơn lót sản phẩm phải đƣợc đánh bóng bề mặt và cạnh phải đƣợc 

mài nhẵn. Sau khi đƣợc phun sơn lót sản phẩm sẽ tiếp tục đƣợc mài thêm lần nữa, bƣớc 

này đƣợc gọi là bƣớc mài sau sơn, mục đích là mài những vị trí sơn lót sơn không đồng 

đều đồng thời cũng tạo độ nhám để phun lớp sơn bề mặt. 

Tùy theo yêu cầu sản phẩm mà cần chọn sơn phủ (sơn bóng hoặc mờ) cho phù hợp. 

Quá trình sơn phủ hoàn thiện quyết định rất nhiều đến chất lƣợng của lớp sơn nên đòi hỏi 

điều kiện phòng sơn phải đạt yêu cầu không có bụi bẩn, nhất là đối với các sản phẩm sơn 

yêu cầu độ bóng cao. Vì vậy, công đoạn sơn phủ hoàn thiện đƣợc bố trí trong phòng sơn 

kín nhằm hạn chế ảnh hƣởng của bụi, gió đến chất lƣợng nƣớc sơn và sử dụng bồn phun 

sơn màn nƣớc. Công đoạn thực hiện tự động bằng máy phun sơn. 

– Lắp ráp  

Tại công đoạn lắp ráp. Các bộ phận của tủ đƣợc ghép lại với nhau bằng các phụ tùng 

nhƣ đinh, ốc, vít để tạo ra hình dạng của sản phẩm. Sản phẩm đƣợc kiểm tra, đóng gói và 

xuất xƣởng. 

– Kiểm tra sản phẩm  

Sản phẩm sau khi đã hoàn thành các công đoạn sẽ đƣợc kiểm tra xem đã đạt tiểu 

chuẩn, quy định của ngành sản xuất. Các sản phẩm đạt yêu cầu thì chuyển sang công 

đoạn bao nylon, đóng gói thành phẩm và bán ra thị trƣờng. 
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– Đóng gói thành phẩm  

Các sản phẩm sau khi hoàn chỉnh sẽ đƣợc bao bọc, đóng gói và nhập vào kho thành 

phẩm để chờ xuất xƣởng. 

 Đánh giá việc lựa chọn công sản xuất của dự án đầu tư:  

 Dự án sử dụng công nghệ hiện đại, máy móc mới 100% từ các nhà sản xuất uy tín, 

các công đoạn có thể tự động đều đƣợc đầu tƣ tự động hóa bằng máy móc với thiết 

bị hiện đại mới 100%, thân thiện môi trƣờng, các công đoạn thủ công đều có sự hỗ 

trợ của máy móc, lƣợng chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất khá thấp.  

 Về môi trƣờng: Các công đoạn có phát sinh khí thải, nƣớc thải đều đƣợc thu gom, 

xử lý triệt để trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng. Chất thải rắn và CTNH đều đƣợc 

thu gom, phân loại và chuyển giao xử lý cho đơn vị có chức năng đúng quy định. 

Các thiết bị, công trình xử lý môi trƣờng (xử lý khí thải, nƣớc thải) đƣợc đầu tƣ 

mới 100% từ các nhà sản xuất uy tín, có chế độ tiết kiệm điện nhằm giảm thiểu 

thấp nhất các ô nhiễm phát sinh. 

Sản phẩm của dự án: 

Hình sản phẩm Tên sản phẩm 

 

Tủ gỗ 

 

Hình 1. 3. Hình ảnh minh họa sản phẩm của dự án 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ: 

Sản phẩm và công suất sản phẩm tại dự án sẽ đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 2. Sản phẩm và công suất sản phẩm tại dự án 

TT Sản phẩm 
Khối lƣợng 

trung bình 
Đơn vị tính 

Công suất sản 

xuất 

Khối lƣợng quy 

đổi (tấn/năm) 

1 Tủ gỗ 
50 

kg/sản phẩm 
sản phẩm/năm 12.000 600 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax) 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ: 

a. Giai đoạn thi công xây dựng: 

Nguồn nguyên vật liệu phụ vụ giai đoạn thi công xây dựng dự án đƣợc hợp đống trực 

tiếp với nhà cung cấp, ƣu tiên sử dụng các nhà cung cấp địa phƣơng để giảm thiểu các tác 

động do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. Khoảng cách tối đa từ nơi cung cấp 

nguyên vật liệu đến công trƣờng xây dựng là 20km. 

Tham khảo theo nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng của một vài dự án quy mô tƣơng 

tự và ƣớc tính lƣợng nguyên vật liệu xây dựng sử dụng cho địa điểm 2 của dự án nhƣ sau: 

Bảng 1. 3. Khối lƣợng nguyên vật liệu chính cần thiết thi công xây dựng của dự án 

STT Tên nguyên vật liệu Số lƣợng Đơn vị 
Khối lƣợng  

(Quy đổi ra tấn) 

1 Cọc bê tông ly tâm (D350) 505 m 11,49 

2 Cát 125 m
3
 181,25 

3 Đá các loại 250 m
3
 387,5 

4 Xi măng 375 Tấn 375 

5 Bê tông trộn sẵn 7,5 Tấn 7,5 

6 Sắt thép 100 Tấn 100 

7 Gạch các loại 110.000 viên 175,99 

8 Sơn nƣớc, bột trét 1 Tấn 1 

9 Sơn dầu 0,8 Tấn 0,8 

10 Giàn giáo  2.500 Bộ 0,75 

11 Coffa 0,725 Tấn 0,725 

12 Que hàn  0,225 Tấn 0,225 

(Nguồn: Theo thống kê của đơn vị thiết kế xây dựng dự án) 

* Nguồn cung cấp nƣớc: 

+ Nguồn cung cấp. 

Công ty sử dụng nguồn nƣớc đƣợc cung cấp từ nguồn nƣớc cấp của KCN Bắc Đồng 

Phú. Hiện tại, KCN Bắc Đồng Phú đã xây dựng hoàn chỉnh tuyến đƣờng ống cấp nƣớc 

cho toàn bộ KCN 

+ Lƣu lƣợng 

- Nước cấp cho sinh hoạt: 

Trong giai đoạn xây dựng dự án, cần 50 nhân công thi công. Theo QCVN 

01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, nhu cầu sử dụng 
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nƣớc sinh hoạt là 80 lít/ngƣời/ngày (chọn hệ số không điều hòa k=1). Tổng nhu cầu sử 

dụng nƣớc sinh hoạt: 

50 ngƣời x 80 l/ngƣời/ngày = 4.000 l/ngày= 4 m
3
/ngày 

- Nước cấp hoạt động xây dựng: 

Nƣớc cấp hoạt động xây dựng bao gồm: Nƣớc phối trộn nguyên vật liệu xây dựng là 2 

m
3
/ngày và nƣớc súc rửa, nƣớc vệ sinh thiết bị xây dựng và phƣơng tiện vận chuyển là 

1,3 m
3
/ngày. 

* Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ trong giai đoạn xây dựng của dự án: 

Do đặc tính của hoạt động thi công xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế 

(tiến độ thi công thực tế của từng hạng mục công trình, nguồn kinh phí thực hiện cho 

từng thời điểm, thời tiết,…) nên không thể xác định chính xác số lƣợng thiết bị thi công 

trong giai đoạn dự án. Vì vậy chỉ có thể liệt kê loại thiết bị phƣơng tiện cần sử dụng cho 

hoạt động thi công xây dựng cơ bản đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 4. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong giai đoạn thi công dự án 

Stt Tên máy móc, thiết bị Số lƣợng Xuất x  Tình trạng sử dụng 

1 Dàn giáo di động 03 Nhậ tBản 80% 

2 Xe đào đất 02 Trung Quốc 80% 

3 Xe ủi 02 Trung Quốc 80% 

4 Máy hàn 07 Nhật Bản 80% 

5 Xe nâng 02 Nhật Bản 80% 

6 Xe lu 02 Trung Quốc 80% 

7 Máy đóng cọc 06 Hàn Quốc 80% 

8 Xe cẩu 02 Trung Quốc 80% 

9 Xe trải nhựa 01 Trung Quốc 80% 

10 Xe tải 02 Hàn Quốc 80% 

11 Xe đào đất 02 Trung Quốc 80% 

(Nguồn: Theo thống kê của đơn vị thiết kế xây dựng dự án) 

b. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

* Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu: 

Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của Công ty chủ yếu từ cácđối tác trong và ngoài 

nƣớc nhƣ Đài Loan, Trung Quốc, nguyên liệu đều thuộc danh mục các loại nguyên liệu 

cho phép dùng cho mục đích sản xuất của Việt Nam.  

Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất dự kiến trong một năm của dự án 

nhƣ sau: 
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Bảng 1. 5. Danh mục nguyên, vật liệu sử dụng tại dự án 

TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lƣợng 

(năm) 
Xuất x  

1 Gỗ m
3
 500 Việt Nam, Trung Quốc 

2 Ván ép m
3
 350 Việt Nam, Trung Quốc 

3 MDF m
3
 50 Việt Nam, Trung Quốc 

4 Đinh Tấn 0,5  Việt Nam, Trung Quốc 

5 Giấy nhám m 3.000  Việt Nam, Trung Quốc 

6 Ốc vít   Tấn 0,5  Việt Nam, Trung Quốc 

7 Chậu sứ  Cái 20.000  Việt Nam, Trung Quốc 

8 Mặt  Cái 13.000  Việt Nam, Trung Quốc 

9 Thùng gỗ  Bộ 8.000  Việt Nam, Trung Quốc 

10 Thùng giấy Bộ 4.000   Việt Nam, Trung Quốc 

11 Thanh dẫn hƣớng( ray)  Bộ 72.000   Việt Nam, Trung Quốc 

12 Tay cầm Cái  88.000  Việt Nam, Trung Quốc 

13 Bản lề cửa Cái 80.000  Việt Nam, Trung Quốc 

14 Chân điều chỉnh Cái 60.000  Việt Nam, Trung Quốc 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax) 

* Hóa chất: 

Nhu cầu sử dụng hóa chất trong một năm tại dự án nhƣ sau: 

Bảng 1. 6. Danh mục hóa chất sử dụng phục vụ sản xuất tại dự án 

TT Tên thƣơng mại Đơn vị 
Khối 

lƣợng 
Xuất x  

1 IGH90 Chất đóng rắn Polyurethane Kg/năm 2000 Việt Nam, Trung Quốc 

2 
GH880 Chất đóng rắn Acrylic 

Polyurethane 

Kg/năm 
2000 Việt Nam, Trung Quốc 

3 GH901Chất đóng rắn Polyurethane Kg/năm 2000 Việt Nam, Trung Quốc 

4 Tinh màu màu trắng Kg/năm 200 Việt Nam, Trung Quốc 

5 Tinh màu màu đen Kg/năm 200 Việt Nam, Trung Quốc 

6 Tinh màu màu đỏ  Kg/năm 200 Việt Nam, Trung Quốc 

7 Tinh màu màu vàng Kg/năm 200 Việt Nam, Trung Quốc 

8 Tinh màu màu tím Kg/năm 200 Việt Nam, Trung Quốc 

9 Sơn lót Polyester màu trắng  Kg/năm 15000 Việt Nam, Trung Quốc 

10 
IRGH200S Chất đóng rắn màu trắng sáng 

Polyurethane  

Kg/năm 
5000 Việt Nam, Trung Quốc 

11 Sơn trắng mờ Polyurethane  Kg/năm 6000 Việt Nam, Trung Quốc 
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TT Tên thƣơng mại Đơn vị 
Khối 

lƣợng 
Xuất x  

12 Sơn lót polyurethane  Kg/năm 2000 Việt Nam, Trung Quốc 

13 Sơn lót trong suốt Polyurethane I Kg/năm 2000 Việt Nam, Trung Quốc 

14 Sơn phủ trong suốt Polyurethane  Kg/năm 3000 Việt Nam, Trung Quốc 

15 Sơn phủ trong suốt Polyurethane Acrylic  Kg/năm 1500 Việt Nam, Trung Quốc 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax) 

Hóa chất đƣợc nhà máy sử dụng tuân thủ theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị 

định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hóa chất và theo Thông tƣ 32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của Bộ Công thƣơng quy định về quy định cụ thể và hƣớng dẫn thi hành một 

số điều của Luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP.  

Công ty không sử dụng các loại hóa chất bị cấm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định. Công ty cam kết sẽ thay thế các loại hóa chất 

mà sau này sẽ bị cấm khi có yêu cầu. 

Thành phần, tính chất của một số hóa chất chính sử dụng tại dự án: 

 Chất đóng rắn Polyurethane: 

Chất đóng rắn, hay còn gọi là chất làm cứng, là loại phụ gia đƣợc dùng pha trộn với 

sơn PU, giúp làm cứng lớp màng sơn, tạo ra lớp sơn hoàn hảo và chắc chắn hơn. 

- Thành phần: Xylen, Toluen. 

- Đặc tính vật lý, hóa học: Chất lỏng, điểm sôi 35
0
C, nặng hơn không khí, 

không tan trong nƣớc, dễ cháy. 

- Độc tính đối với con ngƣời: Hít phải: Khi làm việc trong các phòng nhỏ và thông 

gió kém, nồng độ hơi có thể gây ra khó chịu nhƣ mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, 

bất tỉnh; Đƣờng mắt: đau nhức hoặc kích ứng khó chịu chảy nƣớc mắt bị đỏ; Đƣờng da: 

không có thông tin cụ thể; Đƣờng tiêu hóa: Có thể gây suy nhƣợc hệ thống thần kinh 

trung ƣơng. Gây dị ứng cho miệng, họng và dạ dày. 

Độc tính đối với môi trƣờng: Ảnh hƣởng đến sinh vật dƣới nƣớc; Gây ra trao đổi chất 

với vi khuẩn; Ảnh hƣởng đến sự phát triển của một số giống cây trồng; Không cho phép 

sản phẩm chảy vào cống, đƣờng thủy. 

 Chất đóng rắn Acrylic Polyurethane: 

Chất đóng rắn, hay còn gọi là chất làm cứng, là loại phụ gia đƣợc dùng pha trộn với 

sơn PU, giúp làm cứng lớp màng sơn, tạo ra lớp sơn hoàn hảo và chắc chắn hơn. 

- Thành phần: Xylen, ethyl acetate 

- Đặc tính vật lý, hóa học: Chất lỏng, điểm sôi 35
0
C, nặng hơn không khí, 

không tan trong nƣớc, dễ cháy 
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- Độc tính đối với con ngƣời: Hít phải: Khi làm việc trong các phòng nhỏ và 

thông gió kém, nồng độ hơi có thể gây ra khó chịu nhƣ mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, 

buồn nôn, bất tỉnh; Đƣờng mắt: đau nhức hoặc kích ứng khó chịu chảy nƣớc mắt bị 

đỏ; Đƣờng da: không có thông tin cụ thể; Đƣờng tiêu hóa: Có thể gây suy nhƣợc hệ 

thống thần kinh trung ƣơng. Gây dị ứng cho miệng, họng và dạ dày. 

 Tinh màu: 

- Thành phần: Toluen, butyl acetate, Xylen, cyclohexanone. 

- Đặc tính vật lý, hóa học: Chất lỏng, điểm sôi 40
0
C, nặng hơn không khí, không 

tan   trong nƣớc, dễ cháy 

- Độc tính đối với con ngƣời: Hít phải: Khi làm việc trong các phòng nhỏ và thông 

gió kém, nồng độ hơi có thể gây ra khó chịu nhƣ chóng mặt, buồn nôn, khó thở, bất  tỉnh; 

Đƣờng tiêu hóa: Có thể gây suy nhƣợc hệ thống thần kinh trung ƣơng.    Có thể gây tổn 

thƣơng thận, gan và phổi nếu hít thở phải nồng độ cao. 

 Sơn lót polyester màu trắng: 

- Thành phần: Styren, toluene, ethyl acetate. Dimethyl carbonate. 

- Đặc tính vật lý, hóa học: Chất lỏng dính trong suốt, điểm sôi 22-32
0
C, nặng hơn 

không khí, không tan trong nƣớc, dễ cháy 

- Độc tính đối với con ngƣời: Hít phải: Khi làm việc trong các phòng nhỏ và thông 

gió kém, nồng độ hơi có thể gây ra khó chịu nhƣ mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, 

bất tỉnh; Đƣờng da: không có thông tin cụ thể; Đƣờng tiêu hóa: Có thể gây suy nhƣợc hệ 

thống thần kinh trung ƣơng. Có thể gây tổn thƣơng thận, gan và phổi nếu hít thở phải 

nồng độ cao. 
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Cân bằng vật chất đầu vào và đầu ra của dự án 

Bảng 1. 7. Cân bằng vật chất đầu vào và đầu ra, dự báo lƣợng chất thải phát sinh của dự án 

 

Stt 

Tên nguyên, vật liệu đầu vào Sản phẩm đầu ra Chất thải 

Tên 
Khối lƣợng 

(tấn/năm) 
Tên 

Khối lƣợng 

(tấn/năm) 
Tên 

Khối lƣợng 

(tấn/năm) 
Tỷ lệ hao hụt 

I Quy trình sản xuất các sản phẩm tủ 

1 Gỗ  400 

tủ 600 

Gỗ vụn, mùn cƣa, dăm bào 48 khoảng 11% 

2 Ván ép 210 

Gỗ vụn, mùn cƣa. 21 khoảng 10% 

Bụi gỗ (phát sinh từ quá trình gia công chi 

tiết và chà nhám) 
1.05 khoảng 0,5% 

3 MDF 30 

Gỗ vụn, mùn cƣa, 3 khoảng 10% 

Bụi gỗ (phát sinh từ quá trình gia công chi 

tiết và chà nhám) 
0.15 khoảng 0,5% 

2 Sơn  41,5 

Sơn thải 0,42 khoảng 1% 

Bụi sơn 2,08 khoảng 5% 

Dung môi bay hơi 4,57 khoảng 11% 

Bao bì cứng thải bằng kim loại    dính sơn 3,32 khoảng 8% 

3 Ngũ kim (ốc vít, bản lề) 1,5 Ngũ kim lỗi 0,01 khoảng 0,5% 

  683  600  83,6  

Ghichú: 

- Khối lượng riêng của gỗ phôi là 800 kg/m
3
. Khối lượng gỗ (tấn) = m

3
 gỗ x 0,8. 

- Khối lượng riêng của ván ép, ván gỗ ghép 600 kg/m
3
 gỗ. Khối lượng gỗ (tấn) = m

3
 x 0,6 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường   

19 

* Nguồn cung cấp điện: 

Nguồn cung cấp: Điện của dự án sẽ đƣợc đấu nối từ mạng lƣới điện quốc gia thông 

qua đƣờng điện lƣới trung thế quốc gia 220KV trạm hệ thống cấp điện chung cho toàn 

KCN Bắc Đồng Phú. 

Nhu cầu sử dụng: Ƣớc tính lƣợng điện sử dụng của dự án khoảng 500.000 KWh/tháng 

để phục vụ cho hoạt động sản xuất, chiếu sáng,… 

* Nguồn cung cấp nƣớc: 

+ Nguồn cung cấp. 

Công ty sử dụng nguồn nƣớc đƣợc cung cấp từ nguồn nƣớc cấp của KCN Bắc Đồng 

Phú. Hiện tại, KCN Bắc Đồng Phú đã xây dựng hoàn chỉnh tuyến đƣờng ống cấp nƣớc 

cho toàn bộ KCN 

Nguồn nƣớc để phục vụ cho sinh hoạt của nhân viên, hoạt động sản xuất của nhà máy 

và tƣới cây rửa đƣờng. 
 

+ Lƣu lƣợng. 

-  Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân: Công ty không tổ chức hoạt động 

nấu ăn cho công nhân viên mà sử dụng suất ăn công nghiệp. Theo QCVN 01:2021/BXD 

thì nƣớc cấp cho sinh hoạt là 80 lít/ngƣời/ca. Số lƣợng công nhân là 200 ngƣời, nên nhu 

cầu sử dụng nƣớc khoảng 80 lít/ngƣời/ca × 200 ngƣời = 16 m
3
/ngày. 

- Nước cấp cho hệ thống xử lý bụi sơn: Dự án có 04 buồng sơn bằng màng nƣớc. 

Tổng lƣợng nƣớc cấp cho 04buồng sơn là 33,12m
3
/lần, cụ thể: 

03 Buồng sơn thiết kế bể chứa nƣớc có kích thƣớc 12,5×3×0,3 (m)/ 1 buồng và 01 

buồng thiết kế bể chứa nƣớc có kích thƣớc 8,5×3×0,3 (m): Thể tích nƣớc bằng 80% thể 

tích bể.  

- Nước cấp dùng cho tưới cây, rửa đường: 

Bảng 1. 8. Tiêu chuẩn nƣớc cấp dùng cho tƣới cây, rửa đƣờng 

Mục đích dùng nƣớc Đơn vị tính Tiêu chuẩn dùng nƣớc cho 1 lần tƣới 

Tƣới thảm cỏ và bồn hoa (lít/m
2
) 3 

 (Nguồn: QCVN 01:2021/BXD) 

Số lần tƣới cây, tƣới đƣờng của dự án là 1 lần/ngày. Căn cứ vào diện tích của cây 

xanh và đƣờng giao thông nội bộ của dự án thì lƣợng nƣớc tƣới cây và tƣới đƣờng đƣợc 

tính nhƣ sau: 

Qtƣới = (3 lít/m
2
x 2.294 m

2
) = 6.882lít/ngày ≈ 6,9 m

3
/ngày. 
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- Nước cấp sử dụng cho phòng cháy chữa cháy: 

Ngoài lƣợng nƣớc cần thiết sử dụng hàng ngày cho sinh hoạt và sản xuất thì công ty 

còn sử dụng lƣợng nƣớc dự phòng cho phòng cháy chữa cháy. Căn cứ theo TCXDVN 

33:2006 và TCVN 2622:1995, với quy mô và tính chất của dự án thì lƣợng nƣớc dự trữ 

cho chữa cháy đƣợc tính theo các thông số sau: 

Đối với dự án là công trình công nghiệp có diện tích < 150ha thì số đám cháy trong 

cùng thời gian: 01 đám cháy. 

Thời gian chữa cháy yêu cầu: dự án có bậc chịu lửa I-II và có kết cấu cột tƣờng chịu 

lực nên thời gian chữa cháy lựa chọn là 150 phút. 

Lƣu lƣợng nƣớc: dự án có tổng khối tích công trình < 50.000 m
3
 và thuộc hạng sản 

xuất D, bậc chịu lửa I-II nên lƣu lƣợng nƣớc tính cho một đám cháy là 15 lít/s. 

→Lƣu lƣợng nƣớc dự trữ cho PCCC: 1 đám cháy x 150 phút x 15 lít/s = 135 m
3
 

Nhu cầu dùng nƣớc thƣờng xuyên cho dự án đƣợc tính toán tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng 1. 9. Nhu cầu sử dụng nƣớc của dự án khi đi vào hoạt động ổn định 

STT Mục đích sử dụng 
Định m c sử 

dụng 

Khối lƣợng 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu xả nƣớc thải 

(m
3
/ngđ) 

1 
Nƣớc sinh hoạt cho 200 

nhân viên 
80 lít/ngƣời.ca  16 

16 (Tính bằng 100% nƣớc 

cấp) 

2 
Nƣớc cấp cho 04 buồng 

sơn bằng màng nƣớc  

9 m
3
/1 buồng cho 

buồng lớn và 6,12 

m
3 

cho buồng nhỏ 

33,12 16,56(50 % lƣợng nƣớc cấp) 

3 
Nƣớc dùng cho tƣới 

cây 
3 lít/m

2
.lần tƣới 6,9 

Bốc hơi và thấm 100% vào 

đất 

 Tổng - 56,02 32,56 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax) 

* Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất: 

Để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của dự án, chủ đầu tƣ sẽ bố trí các loại máy móc sau 

đây: 

Bảng 1. 10. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án khi đi vào hoạt động ổn định 

TT Tên máy móc/thiết bị Đơn vị Số lƣợng Công suất Xuất x  Tình trạng 

Máy móc sản suất  

1 Máy cƣa panel  cái 1 28.5Kw Trung Quốc 100% 

2 Máy dán cạnh cái 1 19.05KW Trung Quốc 100% 

3 Trung tâm gia công   cái 1 35.5KW Trung Quốc 100% 

4 Máy ép lạnh sáu xi lanh cái 1 5KW Trung Quốc 100% 
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TT Tên máy móc/thiết bị Đơn vị Số lƣợng Công suất Xuất x  Tình trạng 

ba giai đoạn 

5 Máy khoan CNC 6 mặt cái 1 25.5KW Trung Quốc 100% 

6 Máy khoan 4 hàng cái 1 8 KW Trung Quốc 100% 

7 Máy cƣa bàn trƣợt cái 1 6.5 KW Trung Quốc 100% 

8 Máy đánh mộng đuôi én cái 1 7.5 KW Trung Quốc 100% 

9 Cƣa vạn năng cái 1 5.5 KW Trung Quốc 100% 

10 Máy khoan bàn cái 1 0.75 KW Trung Quốc 100% 

11 Máy chà nhám bề mặt cái 1 2.2 KW Trung Quốc 100% 

12 Máy đục mộng vuông cái 1 2.2 KW Trung Quốc 100% 

13 Máy lắp ghép ngăn  cái 1 0.75 KW Trung Quốc 100% 

14 Máy đóng khung 2 mặt cái 1 4.4 KW Trung Quốc 100% 

15 
Máy khung nhóm tần số 

cao 
cái 1 10 KW Trung Quốc 100% 

16 Máy đục bản lề cửa cái 1 7 KW Trung Quốc 100% 

17 Máy router cái 1 3 KW Trung Quốc 100% 

18 Máy cƣa nghiêng trục cái 2 6 KW Trung Quốc 100% 

19 Máy bào cái 1 5.5 KW Trung Quốc 100% 

20 Máy trục đứng đôi  cái 2 11 KW Trung Quốc 100% 

21 Máy cƣa vòng cái 1 3 KW Trung Quốc 100% 

22 Máy cƣa đôi cái 1 7.5 KW Trung Quốc 100% 

23 May đánh mộng cái 1 9.2 KW Trung Quốc  100% 

24 
Máy cƣa cắt tinh lựa 

phôi 
cái 1 5.5 KW Trung Quốc 100% 

25 Cƣa sửa biên  cái 1 5.5 KW Trung Quốc 100% 

26 Máy ép bào cái 1 15.5 KW Trung Quốc 100% 

27 Máy bào bằng cái 1 3 KW Trung Quốc 100% 

28 
Máy chà nhám đai bản 

rộng 4 feet 
cái 1 80,42 KW Trung Quốc 100% 

29 Máy chà nhám rung cái 1 4 KW Trung Quốc 100% 

30 
Máy chà nhám dạng 

đứng 
cái 1 1,5 KW Trung Quốc 100% 

31 Máy đóng tủ/lắp ráp cái 1 2,2 KW Trung Quốc 100% 

32 
Máy làm mộng CNC 

MDK312 
cái 1 13.8 KW Trung Quốc 100% 

33 Máy nén khí cái 2 35kw Trung Quốc 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax) 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ: 

a. Các hạng mục công trình của dự án 

 Hạng mục công trình chính 

Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 11.468,7m
2
 tại lô Lô E3-E4-E5 khu B, Khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. Các 

hạng mục công trình đƣợc xây dựng của dự án đƣợc thể hiện trong các bảng sau: 

Bảng 1. 11. Bảng cân bằng sử dụng đất của dự án 

Stt Loại đất Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình 7.448.8 65,11 

2 Đất giao thông nội bộ 1.725,7 14,89 

3 Đất cây xanh 2.294 20% 

Tổng diện tích đất 11.468,7 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax) 

Bảng 1. 12. Cơ cấu sử dụng đất tại dự án 

 

Stt 

 

Hạng mục công trình 
Số 

tầng 

Kích thƣớc Diện tích 

xây dựng 

(m
2
) 

Diện tích 

sử dụng 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

I Đất xây dựng công trình       

1 Nhà văn phòng  
3 tầng và 1 

sân thƣợng 

20,6 12 247,2 
779,4 2,27 

7 1,8 12,6 

2 Nhà xƣởng 02 135 50 6.750 13.500 58,86 

3 Nhà bảo vệ 01 4 4 16 16 0,14 

4 Trạm biến áp 01 4 4 16 16 0,14 

5 Nhà phát điện 01 4 4 16 16 0,14 

6 Nhà xe + nhà ăn 01 38 8 304 304 2,65 

7 Trạm bơm 01 5 5 25 25 0,22 

8 Nhà rác + khu thiết bị 01 8 2,5 20 20 0,17 

9 Bể xử lý nƣớc thải dự trú 01 8 3 24 24 Xây 

ngầm 
10 Bể PCCC 01 43 6 258 258 

11 Kho sơn 01 12 3,5 42 42 0,37 

12 Vệ sinh công nhận 01 4,5 2 18 18 0,16 

II Đất giao thông nội bộ - - - 1.725,7  14,89 

III Đất cây xanh - - - 2.294  20 

Tổng cộng 11.468,7  100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax) 
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Nhà máy đƣợc quy hoạch với các khu chức năng chính là: 

+ Đất xây dựng công trình (nhà xƣởng sản xuất, văn phòng, công trình phụ trợ, công 

trình hạ tầng kỹ thuật,…) 

+ Đất cây xanh. 

+ Đất giao thông. 

Các công trình nhà xƣởng lựa chọn hình thức kiến trúc công nghiệp, kết cấu bêtông 

cốt thép và khung thép tiền chế. 

Các khối công trình hành chính dịch vụ đƣợc bố trí mặt tiền đƣờng gần các lối tiếp 

cận để thuận tiện cho giao thông và kết hợp với các mảng xanh tại khu vực này để tạo 

không gian mở nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên tại nhà máy. 

Cây xanh phân tán bố trí tiếp giáp với các công trình nhà xƣởng, công trình hành 

chính, dịch vụ và trồng dọc trục đƣờng tiếp giáp ranh đất bên ngoài. 

 Hạng mục công trình chính 

Diện tích xây dựng nhà xƣởng sản xuất là 6.750 m
2
 gồm 02 tầng đƣợc sử dụng làm 

gia công, lắp ráp, đóng gói và sơn các sản phẩm tủ 

 Hạng mục công trình phụ trợ 

Bên cạnh các hạng mục công trình chính, dự án còn có các công trình phụ trợ nhƣ nhà 

văn phòng, nhà bảo vệ, bể nƣớc ngầm PCCC, trạm bơm, trạm điện,... 

Đặc tính các công trình phụ trợ của dự án 

– Nhà văn phòng: 

+Diện tích xây dựng: 259,8m
2
 

+Diện tích sử dụng: 779,4m
2
 

+Số tầng: 03tầng và 01 sân thƣởng. 

+Kích thƣớc công trình: Chiều dài 20,6m, chiều rộng 12m; 

+ Cấu trúc: Kết cấu móng cọc BTCT, khung cột BTCT, tƣờng ngăn và tƣờng bao xây 

gạch, mặt trong và ngoài sơn nƣớc; Nền lát gạch; Mái khung kèo thép, lớp tole giản gói. 

+ Chức năng: làm nơi làm việc của cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng, nơi lƣu trữ 

hồ sơ của công ty và là nơi ăn uống cho cán bộ công nhân viên. 

– Nhà bảo vệ: 

Dự án bố trí 01 nhà bảo vệ tại vị trí cổng ra vào của khu đất dự án giáp với mặt đƣờng 

D3B của KCN với diện tích 16 m
2
. Công trình với khung, mái kết cấu bêtông cốt thép, 

tƣờng bao che xây gạch dày 20cm xây sát trần. 
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– Bể nƣớc ngầm PCCC: 

Bể nƣớc ngầm PCCC có kích thƣớc chiều dài là 43m, chiều rộng là 6m, thể tích là 

468m
3
. Trạm bơm đƣợc thiết kế với khung kết cấu thép, mái tôn nằm cạnh bể nƣớc ngầm. 

– Trạm biến áp: 

Trạm điện đƣợc đặt cuối góc mặt đƣờng D3B của KCN với diện tích 16 m
2
  

– Sân, đƣờng giao thông nội bộ: 

+ Hệ thống đƣờng nội bộ trong khu vực dự án đƣợc xây dựng chịu đƣợc áp lực xe 

tảivận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm ra vào khu sản xuất, cụ thể kết cấu mặt 

đƣờng làm bằng bê tông nhựa nóng, kết cấu nền đƣờng đƣợc đắp bằng đất cấp 2 (tận 

dụng từ đất đào khuôn đƣờng có chọn lọc không lẫn tạp chất hữu cơ, cỏ rác,...) lu lèn đạt 

K>0,95. 

+ Sân bãi rộng dùng làm chỗ đậu cho xe tải chờ vận chuyển nguyên vật liệu và 

thànhphẩm. 

– Hệ thống giao thông: 

+ Hệ thống giao thông bên ngoài: Công ty nằm trong KCN Bắc Đồng Phú nên sẽ sử 

dụng hệ thống giao thông sẽ sử dụng hệ thống giao thông của KCN đã đƣợc xây dựng 

hoàn chỉnh để phục vụ cho nhu cầu vận chuyển. 

+ Hệ thống giao thông bên trong: Từ cổng ra vào dự án đƣợc bố trí hệ thống đƣờng 

giao thông của nhà máy đƣợc bao quanh nhà xƣởng để đảm bảo giao thông đƣợc thuận 

tiệnvà an toàn về phòng cháy chữa cháy. Từ giao thông chính bố trí các trục phụ nối với 

các công trình phụ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình khai thác sản xuất. 

– Hệ thống cấp nƣớc: 

Nƣớc cấp từ vị trí đấu nối của KCN đƣợc dẫn về bể chứa nƣớc ngầm sau đó đƣợc 

bơm đến các vị trí sử dụng. Nhà máy sử dụng ống cấp nƣớc D42 kết nối vào và chạy dọc 

theo đƣờng nội bộ tạo thành mạng lƣới cấp nƣớc chạy mạch vòng tỏa khắp khu nhà máy. 

Dự án chủ yếu sử dụng nƣớc cấp cho hoạt động sinh hoạt tại khu vực nhà văn phòng, nhà 

vệ sinh và PCCC. 

– Hệ thống cung cấp điện: 

Nguồn cấp điện: Khu công nghiệp có trạm biến áp phục vụ riêng cho các nhà máy 

sảnxuất trong khu công nghiệp. Đảm bảo cấp điện liên tục 24/24 giờ cho các nhà đầu tƣ 

tới hàng rào nhà máy. 

– Hệ thống thông tin liên lạc: 

Sử dụng cơ sở hạ tầng của KCN (KCN thiết lập mạng lƣới viễn thông hiện đại đáp 

ứng đầy đủ và nhanh chóng nhu cầu thông tin liên lạc trong và ngoài nƣớc cho các nhà 

đầu tƣ). 
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– Hệ thống PCCC: 

Hệ thống PCCC đƣợc bố trí ở khu vực sân bãi xung quanh khu nhà xƣởng đƣợc thiết 

kế theo tiêu chuẩn: 

- TCVN3254-1989 An toàn cháy. 

- TCVN2622-1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. 

- TCVN5760-1993 Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy. 

- TCVN5739–1993 Thiết bị chữa cháy đầu nối. 

- TCVN7336-2003 Phòng cháy chữa cháy–hệ thống spinkler tự động. 

- QCVN06:2010/BXD– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình. 

– Cây xanh: 

Diện tích cây xanh là 2.294m
2
chiếm tỷ lệ khoảng 20% tổng diện tích khu đất dự án, 

đảm bảo theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD. Một số loại cây 

đƣợc đề xuất trồng tại dự án là: cây sao, cây dầu, cây viết, bằng lăng, các thảm cỏ xanh, 

sứ, ngũ sắc,..... Các thảm cỏ xanh đƣợc trồng dọc theo hàng rào bao quanh dự án, xung 

quanh nhà xƣởng, nhà văn phòng,…vừa tạo cảnh quan và đồng thời tạo khoảng cách ly 

an toàn. 

Dự kiến các loại cây xanh sẽ trồng tại dự án nhƣ: các loại cây có bóng máy, tạo cảnh 

quan nhƣ: cây sao, cây dầu, cây bằng lăng, cỏn hung, trúc quân tử, hoa trang,...đƣợc 

trồng tại lối vào công ty và tại hàng rào của nhà máy, khoảng cách trồng giữa các cây là 

5-7m. Hàng rào của khu đất thực hiện dự án đƣợc xây tƣờng gạch cao 3m, từ hàng rào lùi 

vào khu đất 5 m, chủ dự án không bố trí công trình mà sẽ trồng cây xanh tại khu vực này 

để tạo khoảng lùi  xung quanh nhà xƣởng an toàn,cách biệt với các đối tƣợng xung quanh. 

(Bản vẽ mặt bằng tổng thể của dự án được đính kèm trong phụ lục) 

 Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

– Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa: 

Nhà máy sẽ xây dựng tách riêng hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa ra khỏi hệ thống 

thu gom thoát nƣớc thải, hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa trong khu vực dự án bao 

gồm các mƣơng, rãnh thoát nƣớc kín xây dựng xung quanh khu nhà xƣởng, văn phòng, 

thu nƣớc mƣa từ trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống hở có nắp đan đậy bằng 

bêthông cốt thép dùng cống ngầm chịu lực. Nƣớc mƣa trên đƣờng giao thông nội bộ và từ 

các nhà xƣởng sẽ đƣợc thu gom bằng các cống thoát nƣớc bêtông cốt thép D300, 400 và 

500mm, độ dốc 0,5%. Nƣớc mƣa trên các khu vực sân bãi và đƣờng nội bộ sẽ chảy vào 

các hố thu nƣớc mƣa xâydựng dọc theo lề đƣờng xung quanh nhà xƣởng. Tại các hố thu 

nƣớc mƣa sẽ có bộ phận chắn rác trƣớc khi vào hệ thống cống và thoát ra hệ thống thoát 

nƣớc mƣa của KCN. 
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Vị trí xả thải: Toàn bộ nƣớc mƣa sẽ đƣợc đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc mƣa KCN 

tại 02 điểm trên tuyến đƣờng D3B của KCN Bắc Đồng Phú. 

Trong thời gian nhà máy hoạt động sản xuất, chủ dự án sẽ chú ý giữ gìn vệ sinh công 

nghiệp trong nhà xƣởng và khuôn viên để ngăn không cho nƣớc mƣa cuốn theo các chất 

bẩn làm ách tắc hệ thống thoát nƣớc mƣa nội bộ và khu vực đồng thời làm ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc mặt, nƣớc ngầm. 

– Hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải: 

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải đƣợc tách riêng biệt với hệ thống thu gom và 

thoát nƣớc mƣa. 

Nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải từ khu nhà vệ sinh đƣợc tiền xử lý qua bể tự hoại 

5ngăn (dự án có 04 bể tự hoại 5 ngăn ) trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc thải 

chung của KCN Bắc Đồng Phú tại 01 điểm trên tuyến đƣờng D3B. Nƣớc thải sinh hoạt 

của dự án đều đƣợc thu gom bằng các ống nhựa PVC đƣờng kính D90mm. Hệ thống 

đƣờng cống thoát nƣớc bao gồm cỡ đƣờng kính D140mm độ dốc tối thiểu 0,5%. Các 

đoạn đƣờng có độ dốc lớn, độ dốc cống bám sát với độ dốc đƣờng giao thông và địa hình 

khu vực. 

Nƣớc thải sản xuất: Nƣớc thải từ qúa trình xử lý bụi sơn có chứa thành phần nguy hại 

nên sẽ đƣợc thu gom, lƣu giữ dƣới dạng chất thải nguy hại và giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

– Công trình xử lý nƣớc thải 

Chủ dự án dự kiến sẽ xây dựng các bể tự hoại đặt tại khu vực nhà vệ sinh của nhà 

xƣởng để tiền xử lý nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi đấu nối ra hệ thống thoát nƣớc thải của 

KCN Bắc Đồng Phú. 

Công trình xử lý nƣớc thải sơ bộ bằng bể tự hoại: 

Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lƣu 

nƣớc trong bể từ 1-3 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn 

đƣợc giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dƣới ảnh hƣởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các 

chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành 

các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men 

axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S, ... Cặn trong bể tự hoại 

đƣợc lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lƣợng cặn đã lên men lại trong 

bể để làm giống men cho bùn cặn tƣơi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

phân hủy cặn. Nƣớc thải đƣợc lƣu trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng 

cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đƣờng ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có 

ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 
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Phần cặn đƣợc lƣu lại phân huỷ kỵ khí trong bể, nƣớc thải sau xử lý sơ bộ đạt giới 

hạn tiếp nhận KCN Bắc Đồng Phú sẽ theo hệ thống thoát nƣớc thải của toàn nhà máy đấu 

nối vào HTXLNT tập trung của KCN. 

Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ đƣợc thực hiện: 

- Tránh không để rơi vãi dầu, xà phòng,...xuống bể tự hoại. Các chất này làm thay 

đổi môi trƣờng sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu quả xử lý của bể tự hoại. Biện 

pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong nƣớc thải. 

- Lƣợng bùn dƣ sau thời gian lƣu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút 

hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhƣng hiệu quả xử lý tƣơng đối cao. 

- Định kỳ có kế hoạch vệ sinh đƣờng ống và hút chất thải để đảm bảo HTXLNT đạt 

yêu cầu trƣớc khi đấu nối. 

Các bể tự hoại tại nhà máy dự kiến sẽ thực hiện dự án nhƣ sau: 

Bảng 1. 13. Danh mục các bể tự hoại tại nhà máy thực hiện dự án 

Stt Hạng mục Số lƣợng (cái) Thể tích (m
3
) 

1 Bể tự hoại nhà vệ sinh 04 03 bể thể tích 10 m
3
 và 1 bể thể tích 3m

3
 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax 2023 

 

Hình 1. 4. Cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn của dự án 

– Công trình xử lý bụi, khí thải 

 Hệ thống thu gom và xử lý bụi gỗ: 

Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn sản xuất của dự án chủ yếu là bụi gỗ, mùn cƣa, 

dăm bào phát sinh từ công đoạn gia công cƣa cắt, phay bào, tiện chà nhám của dây 

chuyển sản xuất tủ. Chủ dự án dự kiến sẽ lắp đặt 01 hệ thống thu gom xử lý bụi gỗ để xử 

lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng bên ngoài qua ống thải. 
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Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải phát sinh → Chụp hút tại các nguồn phát 

sinh → Hệ thống đƣờng ống thu gom → Thiết bị lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thải. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. (Kp = 0,8; Kv = 1,0) Công suất 

thiết kế:01 Hệ thống xử lý bụi gỗ, công suất 45.000 m
3
/giờ. 

- Hóa chất,vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất. 

 Hệ thống thu gom xử lý bụi sơn và hơi dung môi từ công đoạn phun sơn 

Chủ dự án sẽ lắp đặt 04buồng phun sơn có màng nƣớc để thu gom xử lý bụi sơn; hơi 

dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn sẽ tiếp tục đƣợc dẫn về 04 tháp hấp phụ hơi 

dung môi bằng than hoạt tính. Khu vực phun sơn đƣợc bố trí trong nhà xƣởng sản xuất 

với diện tích 118,8m
2
/1 khu vực sơn (Khu vực sơn lót và khu vực sơn mặt) 

Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải chứa bụi sơn → Màng nƣớc của buồng phun 

sơn → Quạt hút→ Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính → Quạt hút → Ống thải. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT, hệ 

số (Kp=0,8; Kv=1,0) 

Công suất thiết kế: 

+ 02 Hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi từ công đoạn phun sơn lót: 

30.000m
3
/h/1 hệ thống.  

+ 02 Hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi từ công đoạn phun sơn mặt: 

40.000m
3
/h/1 hệ thống 

 Công trình lưu trữ, xử lý chất thải 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án bao gồm chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại. Công ty sẽ bố trí nhà kho 

có kích thƣớc 20m
2
, chia thành 02 ô để lƣu chứa chất thải công nghiệp thông thƣờng 

(10m
2
) và chất thải nguy hại (10m

2
). Nhà kho sẽ đƣợc thiết kế có mái che, có gờ chống 

tràn, nền BTCT, khung kèo thép, có biển báo, trang bị các thùng chứa chất thải đúng theo 

quy định, cửa sắt pano có khóa. Chủ dự án sẽ liên hệ với đơn vị có chức năng để hợp 

đồng thu gom và xử lý lƣợng chất thải công nghiệp thông thƣờng, chất thải nguy hại phát 

sinh. Chất thải rắn sinh hoạt sẽ đƣợc công ty liên hệ với đơn vị thu gom rác của địa 

phƣơng đến thu gom và vận chuyển khu xử lý. 

Lƣu trữ: Các thùng chứa CTNH đặt trong nhà chứa CTNH. Nhà chứa CTNH đảm 

bảo đạt các yêu cầu của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT: kho chứa chất thải có diện 

tích 20m
2
, trong đó khu vực chứa chất thải nguy hại là 10m

2
, có nền bê tông chống thấm, 

có mái che, có cửa khóa và biển báo ghi rõ Khu vực lƣu chứa CTNH. Kho chứa rác đƣợc 

bố trí bên trong nhà xƣởng. Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 
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b. Biện pháp tổ ch c thi công 

 Tổ ch c quản lý thi công ngoài công trƣờng 

- Vị trí đặt máy móc thiết bị: Vị trí đặt các loại thiết bị phải phù hợp, nhằm tận dụng 

tối đa năng suất của máy móc thiết bị, dễ dàng tiếp nhận vật liệu và dễ di chuyển. 

- Bãi tập kết vật liệu, cát đá, sỏi, gạch: Vị trí các bãi cát, đá, sỏi là cơ động trong quá 

trình thi công sẽ đƣợc bố trí để giảm khoảng cách tới các máy trộn, máy vận chuyển. 

- Bãi gia công cốp pha, cốt thép: Cốp pha đƣợc dùng là cốp pha thép kết hợp cốp 

pha gỗ. Các bãi này đƣợc tôn cao hơn xung quanh 10-15cm ,rải 1 lớp đá mạt cho sạch sẽ, 

thoát nƣớc. Tại các bãi này cốp pha gỗ đƣợc gia công sơ bộ, tạo khuôn. Cốp pha thép 

đƣợc kiểm tra làm sạch, nắn thẳng, bôi dầu mỡ, loại bỏ các tấm bị hƣ hỏng. Bãi gia công 

cốt thép đƣợc làm lán che mƣa hoặc có bạt che khi trời mƣa. 

- Kho chứa: Dùng để chứa xi măng, vật tƣ có giá trị.  Các kho này đƣợc bố tríở các 

khu đất trống sao cho thuận tiện cho việc xuất vật tƣ cho thicông. 

- Nhà ban chỉ huy công trƣờng: Đƣợc bố trí ở vị trí trung tâm để thuận tiện cho việc 

chỉ đạo thi công của công trƣờng. 

- Điện phục vụ thi công: đƣợc lấy từ nguồn điện cung cấp từ hệ thống điện của nhà 

máy hiện hữu. 

- Nƣớc phục vụ thi công: đƣợc lấy từ hệt hống cấp nƣớc của KCN 

 Khối lƣợng thi công 

Thi công xây dựng nhà xƣởng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật mới: thi công phần 

móng công trình, thi công nền và khung tƣờng của các nhà xƣởng, văn phòng, thi công 

mái, xây dựng vách ngăn, lắp đặt nội thất tạo không gian cho các phòng chức năng tại 

mỗi tầng nhƣ thiết kế. 

 Các công đoạn thi công 

(1) Chuẩn bị mặt bằng, san nền 

Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng xây dựng của dự án chỉ bao gồm dọn dẹp, vệ sinh khu 

đất, ủi và lu bằng phẳng để tiến hành xây dựng. 

(2) Đào móng, gia cố nền 

- Quá trình đào móng chuẩn bị cho xây dựng nhà xƣởng và các công trình phụ nhà 

vệ sinh, cống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải, mƣơng để lắp đặt đƣờng ống cấp thoát nƣớc… 

- Biện pháp thi công đào móng là dùng máy đào gầu nghịch dung tích gàu 0,8m
3
 để 

đào, hố đào có rào chắn an toàn. Trong quá trình đào đắp, nếu gặp trời khô hanh, sẽ dùng 

vòi tƣới nƣớc giữ ẩm không để phát tán bụi vào môi trƣờng. Phần đất đào móng còn lại 

sau khi tái sử dụng để san nền sẽ đƣợc tái sử dụng để làm khuôn viên cây xanh toàn khu 

đất dự án. 
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(3) Giai đoạn xây dựng cơ bản 

Gồm có các hoạt động nhƣ xây móng, đổ bê tông trụ, xây tƣờng, và quá trình lắp đặt 

các kết cấu khung kèo sắt, thép, mái tole. Cùng với giai đoạn xây dựng cơ bản có các 

hoạt động nhƣ phối trộn nguyên vật liệu, đóng tháo cop pha và quá trình cắt, gò, hàn các 

chi tiết kim loại,…Các hoạt động này sử dụng nguồn điện năng cho một số máy móc thiết 

bị điện. Các loại nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn này gồm có xi măng, cát, gạch, 

đá và sắt thép…. Khối lƣợng thi công công trình đƣợc thống kê, tổng hợp từ hồ sơ khái 

toán khối lƣợng thi công nhƣ sau: 

- Công đoạn bê tông: Biện pháp thi công ván khuôn dùng ván khuôn gỗ thép kết 

hợp. Khu vực thi công đƣợc lắp dựng giàn giáo bao che và lƣới an toàn. Bêtông đƣợc 

trộn bằng máy trộn thủ công tại công trƣờng. 

- Công đoạn cốt thép: Biện pháp thi công cốt thép đƣợc gia công tại hiện trƣờng, 

phần thép vụn đƣợc thu gom thanh lý phế liệu. 

- Công đoạn xây gạch và tô trát: Các cấu kiện tƣờng, vách gạch đƣợc xây bằng thủ 

công. Gạch xây bao gồm gạch ống cho tƣờng nhà, gạch thẻ cho bể nƣớc và gạch block 

cho tƣờng rào. 

- Công đoạn thi công mái: thi công sƣờn mái, lợp tôn và lắp thông gió mái. 

(4) Quá trình hoàn thiện công trình 

- Công tác bả bột và sơn nƣớc: Trong quá trình thi công bả bột có phát sinh bụi, vì 

vậy cần bao che an toàn, phun sƣơng, tƣới ẩm khi cần thiết. Tƣờng sau khi bả và sơn 

đƣợc vệ sinh sạch sẽ. Vỏ thùng sơn, giấy nhám đƣợc thu gom vào các khu vực để rác, 

không xả sơn vào hệ thống thoát nƣớc. Dự án sử dụng công nghệ sơn thủ công bằng rulo. 

- Công tác ốp lát gạch đá: Bao gồm gạch lát nền khu văn phòng, nhà bảo vệ và nhà 

vệsinh… đá lát bậc cầu thang, trang trí mặt tiền, bồn hoa, lát sân đƣờng, vỉa hè. Gạch, đá 

đƣợc cắt bằng máy cắt cầm tay tại công trƣờng. Có biện pháp bao che chống bụi, giải 

nhiệt khi cắt. 

- Công tác dựng vách ngăn văn phòng và thi công nội thất: dựng vách ngăn các khu 

phòng ốc chức năng và thi công thiết kế nội thất, thi công phần âm tƣờng đối với hệ 

thống điện, đƣờng ống cấp nƣớc và thoát nƣớc thải. 

(5) Giai đoạn lắp đặt thiế tbị 

Máy móc thiết bị của dự án đƣợc nhập trực tiếp từ nƣớc ngoài hoặc mua trong nƣớc 

nếu đáp ứng đƣợc đầy đủ yêu cầu kỹ thuật (hiện trạng sử dụng là mới 100%). Sau khi xây 

dựng xong, sẽ tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị. 
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Chủ đầu tƣ 

Nhà thầu thi công các công trình 

bảo vệ môi trƣờng 
Nhà thầu thi công 

xây dựng 

Nhà thầu thi công 

điện nƣớc 

Đơn vị giám sát 

c. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ ch c quản lý và thực hiện dự án 

 Tiến độ thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện các công việc trong quá trình triển khai dự án bao gồm các nội 

dung cần thực hiện cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1. 14. Tiến độ thực hiện dự án 

Stt Các giai đoạn thực hiện dự án Thời gian thực hiện 

1 
Thực hiện các thủ tục pháp lý và tiến hành xây dựng nhà 

xƣởng và các công trình phụ trợ 
Tháng 07/2022 – 4/2024 

2 Lắp đặt máy móc thiết bị Tháng 05/2024 – 8/2024 

3 Vận hành sản xuất thử nghiệm Từ tháng 08/2024 - 09/2024 

4 Hoạt động sản xuất chính thức Tháng 10/2024 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax 2023) 

 Vốn đầu tƣ 

Tổng vốn đầu tƣ của dự án: 66.749.760.000 (Sáu mƣơi sáu tỷ, bảy trăm bốn mƣơi 

chín triệu, bảy trăm sáu mƣơi nghìn đồng), tƣơng đƣơng 2.880.000 USD  (Hai triệu, tám 

trăm tám mƣơi nghìn đô là Mỹ). 

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 20.163.990.000 VND (Hai mƣơi tỷ, một trăm 

sáu mƣơi ba triệu, chín trăm chín mƣơi nghìn đồng), tƣơng đƣơng 870.000 USD (Tám 

trăm bảy mƣơi nghìn đô la Mỹ), chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tƣ. 

 Tổ ch c quản lý và thực hiện dự án 

– Giai đoạn thi công xây dựng 

 Sơ đồ tổ chức quản lý giai đoạn thi công xây dựng đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 1. 5. Sơ đồ tổ ch c quản lý giai đoạn xây dựng 
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Tổng giám đốc 

Phó TGD 

Phòng 

hành chính 

–nhân sự 

Phòng Tài 

chính-Kế 

toán 

Phòng

sản 

xuất 

Phòng

kinh 

doanh 

Phòng an 

toàn, sức 

khỏe và 

môi trƣờng 

Chủ đầu tƣ sẽ trực tiếp ký hợp đồng thi công xây dựng và thuê đơn vị giám sát các 

hoạt động của nhà thầu thi công về thiết kế hạng mục công trình, tổ chức thi công, tiến độ 

hoàn thành, an toàn lao động cho ngƣời lao động, các biện pháp bảo vệ môi trƣờng giai 

đoạn xây dựng và các quy định khác của pháp luật tiêu chuẩn xây dựng và đấu thầu thi 

công. 

Công trình không tổ chức ăn ở sinh hoạt cho công nhân, công nhân hoàn thành công 

việc trong ngày và ăn ở tự túc tại nhà. 

– Giai đoạn vận hành Dự án 

 

Hình 1. 6. Sơ đồ tổ ch c quản lý vận hành dự án 

Bộ phận nhân sự tổng hợp của công ty đƣợc phân công chịu trách nhiệm quản lý môi 

trƣờng và an toàn lao động của công ty, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trƣờng của 

công ty. Cơ cấu bộ phận Môi trƣờng - An toàn lao động tại nhà máy nhƣ sau: 

Bảng 1. 15. Cơ cấu bộ phận Môi trƣờng -An toàn lao động tại nhà máy 

Ch c vụ Nhiệm vụ 

 

 

 

Bộ phận 

tổng 

hợp 

 

Trƣởng phòng tổng hợp 

Chịu trách nhiệm chung đảm bảo công tác quản lý môi 

trƣờng đƣợc thực hiện theo duy định và nội dung đã 

cam kết 

Nhân viên An toàn – Sức 

Khỏe – Môi trƣờng 

Thực thi các công tác đảm bảo công tác quản lý môi 

trƣờng đƣợc thực hiện theo duy định và nội dung đã 

cam kết 

Giám sát kỹ thuật nhà  máy Đảm bảo công tác quản lý môi trƣờng đƣợc thực hiện 

theo duy định và nội dung đã cam kết. 

Nhân viên  kỹ thuật nhà  máy Đảm bảo công tác quản lý môi trƣờng đƣợc thực hiện 

theo duy định và nội dung đã cam kết. 

 (Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax 2023) 
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- Tổng số toàn bộ Ban lãnh đạo và công nhân viên của công ty ban đầu khoảng 200 

ngƣời. 

-Ngày làm việc 01 ca/ngày, 8 giờ/ca. Chế độ làm việc 06 ngày/tuần, 26 ngày/tháng, 

312 ngày/năm. Các quy định về giờ giấc và chế độ làm việc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế và phân công làm việc theo ca, ...) sẽ đƣợc công ty thực hiện đúng theo Luật lao động. 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 
 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

Dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Công Nghiệp Demax – Sản xuất, gia công 

các sản phẩm tủ với công suất 12.000 sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Công 

Nghiệp Demax đƣợc triển khai tại Lô E3-E4-E5 khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, 

thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

Các giấy tờ pháp lý về môi trƣờng của KCN Bắc Đồng Phú 

Căn cứ giấy chứng nhận đầu tƣ số 7513187164 đăng ký chứng nhận lần đầu ngày 

22/9/2017 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phƣớc cấp; 

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3800565639 Công ty Cổ phần Khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 05 năm 2009, đăng ký thay đổi 

lần thứ 4, ngày 26/05/2017 do Sở kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Phƣớc cấp; 

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng của dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Đồng 

Phú, diện tích 189,053369 ha tại Xã Tiến Hƣng, thành phố Đồng Xoài và thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 

làm chủ đầu tƣ 

Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 23/04/2019 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng của dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Đồng 

Phú, diện tích 189,053369 ha tại xã Tiến Hƣng, thành phố Đồng Xoài và thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 

làm chủ đầu tƣ; 

Công văn số 481/UBND-KT ngày 08/02/2021 về việc bổ sung ngành nghề thu hút đầu 

tƣ vào KCN Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú; 

Công văn số 1328/UBND-KT ngày 27/04/2021 về việc bổ sung ngành nghề thu hút 

đầu tƣ vào KCN Bắc Đồng Phú và KCN Nam Đồng Phú; 

Công văn 2376/UBND-KT ngày 16/07/2021 về việc chấp thuận bổ sung ngành nghề 

thu hút đầu tƣ vào Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú; 

Công văn số 122/STNMT-CCBVMT ngày 04/08/2020 về việc hoàn thành lắp đặt và 

kết nối dữ liệu hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục của Nhà máy XLNT tập trung 

KCN Bắc Đồng Phú. 

Ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Bắc Đồng Phú 
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Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú trƣớc khi đƣợc chấp thuận bổ sung ngành nghề các 

ngành nghề thu hút đầu tƣ nhƣ sau: 

- Cơ khí chế tạo máy: Tập trung ƣu tiên các ngành sản xuất, lắp ráp các phƣơng tiện 

vận chuyển, chế tạo máy móc phục vụ các ngành nông nghiệp, công nghiệp; 

- Điện, điện tử, công nghệ thông tin: Tập trung ƣu tiên sản xuất linh kiện phụ tùng, 

các sản phẩm điện, điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông, thiết bị thông tin; 

- Hóa dƣợc: Tập trung ƣu tiên sản xuất dƣợc liệu, dƣợc phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, 

hƣơng liệu, cao su kỹ thuật cao; 

- Dệt may: Các sản phẩm dệt, may mặc, thêu đan, sản xuất giày dép và phụ kiện 

ngành giày và dệt may; 

- Vật liệu xây dựng: Sản xuất kính, gốm sứ, gạch đá, các vật liệu xây dựng khác…; 

- Công nghiệp chế biến gỗ, giấy và trang trí nội thất; 

- Các kho bãi cho thuê chứa hàng hóa…; 

- Thực phẩm nông nghiệp: sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm 

đồ uống…; 

- Công nghiệp tiêu dùng phục vụ đời sống: dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi trẻ em, 

nữ trang, hàng thủ công mỹ nghệ, các vật dụng văn phòng phẩm…; 

- Các dịch vụ ngân hàng, bƣu chính viễn thông, kê khai hải quan, thuế, cung cấp suất 

ăn công nghiệp, dịch vụ thƣơng mại, nhà hàng khách sạn…, phục vụ cho KCN. 

- Chế biến thực phẩm nông nghiệp; Chế biến giấy thành phẩm từ nguyên liệu bột giấy 

có sẵn; Ngành sản xuất gia công các chi tiết, phụ tùng ô tô và đồ dùng trang trí nội thất từ 

nguyên liệu đồng thỏi và 50% đồng vụn đã làm sạch tạp chất (không có công đoạn luyện 

kim). 

- Công văn số 2017/UBND – SX ngày 1/7/2010 về việc bổ sung ngành nghề thu hút 

đầu tƣ vào KCN Bắc Đồng Phú bổ sung ngành san chiết đóng gói bảo quản các loại hóa 

chất bảo vệ thực vật, phân bón;. 

- Theo công văn số 671/UBND-KTN ngày 10/3/2015 về việc bổ sung ngành nghề 

đầu tƣ KCN Bắc Đồng Phú, chấp thuận chủ trƣơng cho KCN bổ sung ngành nghề tái chế 

nhựa ( chỉ sả xuất hạt nhựa), sản xuất các sản phẩm tiêu dùng từ nhựa và nhựa tái chế;. 

- Theo công văn số 2973/UBND-KTN ngày 22/9/2015 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung nghề in ấn trên các loại vải nguyên liệu. 

- Theo công văn số 2268/UBND-KTN ngày 11/8/2016 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành trồng nấm công nghiệp. 

- Theo công văn số 3391/UBND-KT ngày 8/11/2018 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành nghề pha chế cắt gọt kim loại, làm mát máy công nghiệp; 
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- Theo công văn số 265/UBND-KT ngày 28/01/2019 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành nghề sản xuất đế lót giày bằng giấy. 

Theo phân khu chức năng của KCN Bắc Đồng Phú thì vị trí thực hiện dự án thuộc 

khu đất công nghiệp: Công nghiệp sản xuất đồ gỗ, trang trí nội thất, vật liệu xây dựng. 

Do vậy, dự án hoàn toàn phù hợp với nhóm ngành thu hút đầu tƣ của KCN. Khu công 

nghiệp cũng có nhiều chính sách để thu hút các nhà đầu tƣ đầu tƣ vào khu công nghiệp 

nhƣ xây dựng chế độ thanh toán hợp lý, các loại phí phù hợp; cung cấp đầy đủ các tiện 

ích với chất lƣợng tốt nhất… 

Mối quan hệ của dự án đối với các yếu tố xung quanh 

 Các đối tƣợng tự nhiên  nƣớc mặt 

Gần khu vực dự án có suối Rạt chảy theo hƣớng Đông Nam, Suối Rạt là dòng suối nhỏ, 

có lƣu lƣợng tối đa 10m
3
/s (vào mùa mƣa), lƣu lƣợng tối thiểu 3m

3
/s, đây là nơi tiếp nhận 

nƣớc thải của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (số liệu dựa trong báo cáo ĐTM KCN 

Bắc Đồng Phú đã đƣợc phê duyệt năm 2014). 

Theo Quyết định 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về 

việc ban hành Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nƣớc thải trên địa bàn tỉnh 

Bình Phƣớc đến năm 2030 thì nƣớc thải xả thải KCN Bắc Đồng Phú vào suối Rạt phải 

đạt, QCVN 40:2010/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1. 

Suối Rạt có chiều rộng từ 3 – 5m, sâu 4m. Suối có nhiệm vụ tiêu thoát nƣớc cho các 

nguồn thải trong khu vực. Về mùa mƣa nƣớc mặt tƣơng đối nhiều, về mùa khô lƣợng 

nƣớc không nhiều. 

Nước ngầm 

Khu vực quy hoạch nằm trong vùng nƣớc ngầm khá dồi dào của tỉnh Bình Phƣớc. 

Theo tài liệu của LĐ ĐC 802, khả năng khai thác nƣớc ngầm trên địa bàn có thể đạt 

15.000 – 20.000 m
3
/ngày. Nƣớc tồn tại ở 2 dạng có áp và không áp. Tầng khai thác hiện 

nay của các giếng ở độ sâu 55 – 90m là tầng nƣớc có áp. 

Các đối tượng kinh tế - xã hội 

– Dân cƣ: 

Dự án nằm trong KCN, tuy nhiên KCN Bắc Đồng Phú đƣợc quy hoạch là Khu công 

nghiệp và đô thị. Do vậy xung quanh KCN có các khu dân cƣ và khu thƣơng mại dịch vụ 

theo quy hoạch. 

– Hệ thống đƣờng giao thông 

Dự án nằm ở vị trí thuận lợi, kết nối với bên ngoài qua các tuyến đƣờng: 

- Đƣờng nội bộ của KCN đƣợc quy hoạch lộ giới 16-50m, chịu đƣợc tải trọng xe 

lớn. 
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- Đƣờng bộ ngoài KCN: Dự án nằm ở vị trí thuận lợi, kết nối với bên ngoài qua 

tuyến đƣờng Hồ Chí Minh, Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 đi Tp.HCM, Bình Dƣơng, Tây 

Nguyên. 

Dự án nằm tại khu vực mật độ dân cƣ không cao, KCN đƣờng rộng rãi, hầu nhƣ chỉ 

có xe vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào các nhà máy. Thực tế hiện nay mật độ 

xe giao thông trong KCN khá thƣa thớt và chƣa từng xảy ra ùn tắc. Khu vực đƣờng Hồ 

Chí Minh và QL13 qua KCN mật độ lƣu thông cũng chƣa cao. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

Nƣớc thải từ dự án sẽ đƣợc xử lý sơ bộ và đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN. 

KCN Bắc Đồng Phú dẫn nƣớc thải về xử lý tại hệ thống XLNT tập trung, sau đó xả 

ra suối Rạt. 

Nƣớc mƣa từ dự án đƣợc thu gom đấu nối ra hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN. 

Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KCN 

Hệ thống cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc mƣa, thu gom nƣớc thải, đƣờng giao thông 

nội bộ KCN đã đƣợc KCN xây dựng hoàn thiện tại vị trí dự án, sẵn sàng đáp ứng cho 

nhu cầu dự án trong giai đoạn xây dựng và hoạt động. 

Hệ thống giao thông 

Đƣờng nội bộ của KCN đƣợc quy hoạch lộ giới 16-50m, chịu đƣợc tải trọng xe lớn 

tới 40-60 tấn. 

Nguồn cấp điện 

Điện lƣới quốc gia lấy từ tuyến 110KV và trạm biến áp 500/220/100KV Tân Định 

cung cấp tới ranh giới các lô đất, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của các doanh 

nghiệp. 

Nguồn cấp nước 

Nƣớc sạch đƣợc xử lý theo tiêu chuẩn WHO và đơn vị chuyên trách cung cấp tới 

ranh giới các lô đất. 

Hệ thống cứu hỏa 

Đội phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp tại khu công nghiệp. Hệ thống vòi cung 

cấp nƣớc dọc các trục đƣờng nội bộ, lực lƣợng bảo vệ KCN 24/7 đƣợc huấn luyện nghiệp 

vụ PCCC và chống bạo động. 

Thông tin liên lạc 

Đƣờng dây điện thoại lắp đặt sẵn tới ranh giới các lô đất và cung cấp đầy đủ theo nhu 

cầu khách hàng, không giới hạn số lƣợng. Hệ thống cáp quang có thể nối kết với các ứng 

dụng viễn thông băng tầng rộng (ADSL) và hệ thống kênh thuê riêng (Lease Line). 

Hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại 

KCN không có trạm trung chuyển chất thải rắn 
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- Chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp 

trong KCN đƣợc các Doanh nghiệp tự ký hợp đồng thu gom và xử lý với đơn vị chức 

năng 

- Chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, đƣợc doanh nghiệp tự thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và lƣu 

trữ, chuyển giao vận chuyển xử lý cho đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật. 

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải: đã đầu tư hoàn chỉnh 

Mạng lƣới thoát nƣớc thải đƣợc xây dựng riêng biệt so với Mạng lƣới thoát nƣớc mƣa. 

Hệ thống thoát nƣớc thải đƣợc đầu tƣ chung với tiến độ đầu tƣ đƣờng nội bộ 

Hiện tại Công ty đã xây dựng hoàn thiện nhà máy XLNT tại Khu A của KCN với 

công suất là 2.000 m
3
/ngày.đêm. Tuy nhiên Công ty chỉ mới thực hiện lắp đặt thiết bị và 

vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN với công suất 

1.500m
3
/ngày.đêm.Với thiết kế nhƣ trên, trạm XLNT tại Khu A có thể đáp ứng nhu cầu 

xử lý của cả Khu B của KCN khi lấp đầy tất cả diện tích đất còn lại. Vì vậy, Công ty đã 

chuyển chủ trƣơng từ xây dựng nhà máy XLNT tại Khu B (lô B15,B16) với công suất 

1.100 m
3
/ngày.đêm thành thi công xây dựng hố thu gom nƣớc thải tại vị trí nêu trên và 

đƣờng ống thu gom nƣớc thải phát sinh từ khu B tập trung về Nhà máy XLNT của Khu 

A để xử lý. 

Trong quá trình hoạt động của dự án khi các doanh nghiệp thứ cấp phát sinh lƣợng 

nƣớc thải với khối lƣợng bằng 85% công suất hiện tại 1.500m
3
/ngày đêm thì Công ty sẽ 

tiến hành triển khai lắp đặt thiết bị của 500m
3
/ngày.đêm còn lại để đảm bảo xử lý toàn 

bộ nƣớc thải phát sinh của KCN. 

Trƣờng hợp nếu nƣớc thải từ các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Bắc Đồng Phú phát sinh 

lớn hơn khả năng xử lý của nhà máy XLNT hiện tại (2.000 m
3
/ngày.đêm), thì Công ty sẽ 

tiến hành xây dựng 1 nhà máy với công suất 2.000 m
3
/ngày.đêm (giai đoạn 2) để dự 

phòng và đảm bảo xử lý tất cả nƣớc thải phát sinh cả 2 Khu của KCN Bắc Đồng Phú 

Nƣớc thải sau khi xử lý đạt Cột A, QCVN 40:2011, với Kq=0,9, Kf=1 đƣợc xả ra 

suối Rạt tại tọa độ: X: 1268.399,4; Y: 570.586,8. Hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải 

riêng biệt. 

Hiện tại khu B đã xây dựng hố thu gom tại đây đặt 02 bơm chìm (01 chạy và 01 dự 

phòng) với công suất là 960 m
3
.ngày/đêm, với Đƣờng ống thu gom nƣớc thải khu B Ống 

uPVC Ø 315 chiều dài 2.422,9m để dẫn nƣớc thải sang Khu A để xử lý. 

− Bể gom: BTCT không thấm với kích thƣớc xây dựng: L x R x H: 8m x4m x 4,5 m. 

− Đƣờng ống bơm về khu A: uPVC (ống nhựa PVC), đƣờng ống kín không thấm, 

không rò rỉ nƣớc trong quá trình hoạt động đƣợc đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải 

tại khu A với chiều dài là 2,4 km, cách mặt đất 0,7m, sau đó đấu nối vào hệ thống thu 
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gom nƣớc thải tại gần cuối tuyến D1, khu A để chảy về bể gom. Tại đoạn băng đƣờng dài 

8m sẽ có cống bảo vệ đặt cách mặt đất 1m để bảo vệ đoạn ống. 

− Hệ thống bơm: Dùng 02 bơm (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng luân phiên) 

với công suất 60 m
3
/h, Hmin=24 m. 

− Khi các nhà đầu tƣ thứ cấp vào đầu tƣ với những ngành nghề nhiều nƣớc thải và 

nhà đầu tƣ thứ cấp có nhu cầu xây dựng nhà máy XLNT để xử lý đạt cột A QCVN 

40:2011/BNTMT và thải ra môi trƣờng thì Công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng 

Phú không triển khai nhà máy XLNT tại khu B. Còn nếu tại Khu B, nƣớc thải khu B lớn 

và hệ thống bơm nƣớc thải về khu A để xử lý không hiệu quả thì Công ty cổ phần Khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú tính toán để thực hiện triển khai nhà máy xử lý tại khu B. 

Với quy trình xử lý tƣơng tự tại khu A, công suất hệ thống, máy móc thiết bị, hồ bể sẽ 

đƣợc thiết kế phù hợp với lƣợng nƣớc thải cần xử lý. Khi nào công ty tiến hành xây 

dựng hệ thống nƣớc thải tại khu B, công ty sẽ làm văn bản báo cáo với cơ quan có thẩm 

quyền để đƣợc xem xét, hƣớng dẫn thực hiện. Hiện tại hệ thống thoát nƣớc thải sau khi 

xử lý tại khu A thải ra suối Rạt nhƣ sau: khu B đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát 

nƣớc mƣa từ khu B về suối Rạt bằng cống BTCT D 2.000 dài 634,6m. Công ty cam kết 

khi nào có Công ty thứ cấp đầu tƣ vào khu B của KCN lắp đầy 100%, Công ty sẽ lắp đặt 

cống thoát nƣớc thải uPVC Ø200 dài 900m riêng biệt với cống thoát nƣớc mƣa hiện hữu 

của khu B để dẫn nƣớc thải sau xử lý ra đến suối Rạt theo đúng quy định. 

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đã đƣợc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 và Quyết định số 1077/QĐ- 

UBND ngày 23/05/2019. Quy trình công nghệ Trạm XLNT tập trung của KCN vẫn giữ 

nguyên không thay đổi, quy trình XLNT tập trung nhƣ sau: 
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Hình 2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ Trạm XLNT tập trung của KCN Bắc Đồng 

Phú 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khu A: Bể gom: Nƣớc thải từ các Doanh nghiệp thứ cấp trong KCN theo cống thoát 

nƣớc thải đổ vào bể gom nƣớc thải. Nƣớc thải sinh hoạt từ Văn phòng làm việc của Công 

ty, trạm XLNT tập trung của KCN sẽ đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó đấu nối vào 

công thu gom chảy về bể gom nƣớc thải.Trƣớc khi vào bể gom, nƣớc thải đƣợc đƣa qua hệ 

thống lƣợc rác tự động nhằm loại bỏ rác để bảo vệ cho các công trình xử lý phía sau. 
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Khu B: Bể gom: Nƣớc thải từ các Doanh nghiệp thứ cấp trong KCN tại Khu B xử lý 

sơ bộ đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B sẽ sử dụng bơm theo đƣờng ống thoát nƣớc thải 

dẫn về bể gom nƣớc thải Khu A để tiến hành xử lý các công đoạn tiếp theo. 

Bể tách dầu mỡ: Nƣớc thải bể gom đƣợc bơm qua thiết bị lọc rác tinh trƣớc khi qua bể 

tách dầu mỡ nhằm loại bỏ các chất rắn có kích thƣớc nhỏ và sau đó đƣợc tách dầu mỡ, chất 

béo. Tại đâycó lắp 1 đƣờng ống DN200 trên bề mặt có đục các lổ để vứt ván dầu mỡ nổi. 

Định kỳ lớp dầu mỡ bị giữ lại sẽ đƣợc thu gom và xử lý. 

Bể điều hòa: Nƣớc thải sau khi tách dầu mỡ sẽ tự chảy sang bể điều hòa, tại đây nƣớc 

thải đƣợc điều hòa về lƣu lƣợng, cân bằng nồng độ nƣớc thải trƣớc khi bơm qua Khu xử lý 

hóa lý. 

Bể keo tụ: Tại đây hóa chất keo tụ (polimer, PAC) đƣợc châm vào để hòa trộn với nƣớc 

thải. Hóa chất keo tụ có tác dụng kết dính các hạt cặn dạng lơ lửng thành bông cặn có kích 

thƣớc lớn hơn. Độ pH của nƣớc thải trong bể keo tụ đƣợc điều chỉnh đến giá trị tối ƣu cho 

quá trình keo tụ. Nếu nƣớc thải có nồng độ ô nhiễm thấp (COD,BOD,TSS thấp), vì đã qua 

xử lý sơ bộ của các doanh nghiệp trong KCN,các thành phần kim loại nặng và độc tố đối 

với vi sinh đa số đã đƣợc loại bỏ. Vì vậy, trong quá trình xử lý tại trạm sẽ đƣợc bỏ qua quá 

trình keo tụ này để giúp tiết kiệm hóa chất (Polimer, PAC, pH, Bazo) và điện năng. 

Bể tạo bông: Nƣớc thải từ bể keo tụ tiếp tục dẫn qua bể tạo bông. Tƣơng tự nhƣ bể keo 

tụ, các polimer anion đƣợc châm vào nhằm kích thích quá trình tạo thành các bông cặn lớn 

hơn để nâng cao công đoạn lắng phía sau. Nƣớc thải từ bể tạo bông sẽ đƣợc tiếp tục dẫn 

đến bể lắng sơ cấp. Tƣơng tự nhƣ ở bể Keo tụ, nếu nƣớc thải có nồng độ ô nhiễm thấp thì 

quá trình tạo bông sẽ đƣợc bỏ qua giúp tiết kiệm hóa chất polimer anion và điện năng. 

Bể lắng sơ cấp: Tại đây các bông cặn đƣợc tạo ra từ quá trình xử lý hóa lý sẽ đƣợc lắng 

xuống đáy bể theo nguyên tắc lắng trọng lực. Bể lắng sơ cấp có thể loại đƣợc đến 60% chất 

rắn lơ lửng và 30% BOD. Bùn lắng dƣới đáy bể đƣợc chuyển đến hồ chứa bùn thông qua 

thanh gạt bùn và bơm bùn. Phần nƣớc sau khi tách bùn sẽ đƣợc dẫn qua các bể xử lý sinh 

học. 

Bể thiếu khí (Anoxic):Bể này đƣợc thiết kế nhằm tối ƣu hóa quá trình loại bỏ các hợp 

chất hữu cơ và nitơ tổng có trong nƣớc thải, tại đây 80% nitơ tổng đƣợc loại bỏ bằng quá 

trình khử nitrat thì nitơ phân tử nhờ các vi khuẩn nitrat trong điều kiện thiếu khí (không có 

hoặc rất ít oxy). Máy khuấy trộn chìm đƣợc đặt dƣới đáy bể tạo môi trƣờng oxy không 

hoàn toàn, đồng thời một phần bùn hoạt tính hiếu khí từ bể Aerotank sẽ đƣợc tuần hoàn về 

bể Anoxic nhằm tạo môi trƣờng thiếu khí cho quá trình nitrat hóa. Nƣớc thải sau khi xử lý 

tại bể Anoxic sẽ tự chảy sang bể Aerotank. Nếu nƣớc thải đã qua quá xử lý sơ bộ từ các 

doanh nghiệp thứ cấp có nguồn Carbon (BOD,COD) thấp thì tại bể Anoxic sẽ đƣợc bổ 

sung thêm nguồn Carbon (Metanol) để giúp quá trình xử lý Nito hiệu quả hơn. 

Bể sinh học hiếu khí (Aerotank): Trong bể sinh học hiếu khí, các vi khuẩn hiếu khí 

(bùn hoạt tính) phân hủy các chất hữu cơ dạng hòa tan. Oxy đƣợc cung cấp từ các máy sục 

khí vào bể Aerotank nhằm tạo điều kiện tối ƣu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Sau quá 
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trình phân hủy hiếu khí, nƣớc thải tiếp tục dẫn qua bể lắng thứ cấp để tiến hành quá trình 

tách nƣớc và bùn. 

Bể lắng thứ cấp: Hỗn hợp bùn và nƣớc từ bể aerotank chảy tràn qua bể lắng thứ cấp. 

Tại đây, bùn sinh học sẽ đƣợc bơm tuần hoàn lại bể Aerotank nhằm duy trì lƣợng bùn hoạt 

tính thích hợp trong bể. Nƣớc thải sau khi tách bùn ở bể lắng đƣợc dẫn qua bể khử trùng. 

Bể khử trùng: tại đây nƣớc thải đƣợc hòa trộn với dung dịch khử trùng (Clorine) đƣợc 

cung cấp bởi hệ thống châm hóa chất khử trùng. Bể khử trùng cũng đƣợc lắp đặt các tấm 

chắn nhằm tạo sự khuấy trộn tốt nhất giữa nƣớc thải và chất khử trùng. Nƣớc thải sau khi 

công đoạn khử trùng sẽ đƣợc thải vào nguồn tiếp nhận là suối Rạt. 

Bể trung gian: Tại đây nƣớc thải nƣớc thải sẽ đƣợc chảy qua mƣơng quan trắc để kiểm 

tra lại chất lƣợng nƣớc thải đầu ra sau khi xử lý. 

Mƣơng quan trắc: Tại đây nƣớc thải sẽ đƣợc quan trắc tự động bằng các đầu dò và báo 

số liệu trực tiếp về nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung. Nếu đạt chảy về bể chứa nƣớc thải 

sau xử lý, không đạt sẽ đƣợc bơm lên bể lọc áp lực để tiếp tục xử lý rồi chảy về bể chứa 

nƣớc thải sau xử lý. 

Bể chứa nƣớc thải sau xử lý: Tại đây sẽ chứa nƣớc thải sau xử lý. Định kỳ đƣợc bơm 

thải ra suối Rạt (X: 1268.399,4; Y: 570.586,8). Hình thức xả nƣớc thải sau xử lý ra suối 

Rạt nhƣ sau: Hiện tại khu B đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nƣớc mƣa từ khu B về 

suối Rạt bằng cống BTCT D2000 dài 634,6m, tuy nhiên hiện tại khu B chƣa có nhà máy 

thứ cấp nào đầu tƣ, xây dựng và đi vào hoạt động, hiện trạng chỉ là đất trống, do đó, nƣớc 

mƣa khu B chảy tràn theo địa hình tự nhiên và tạm thời Công ty sử dụng cống thoát nƣớc 

mƣa từ khu B ra đến suối Rạt để làm cống thoát nƣớc thải phát sinh từ HTXLNT tại khu 

A của KCN. Công ty cam kết khi nào có Công ty thứ cấp đầu tƣ vào khu B của KCN, Công 

ty sẽ lắp đặt ống thoát nƣớc thải uPVC Ø200 dài 900m riêng biệt với cống thoát nƣớc mƣa 

hiện hữu của khu B để dẫn nƣớc thải sau xử lý ra đến suối Rạt theo đúng quy định. 

Bể lọc áp lực: Hệ thống lọc áp lực vật liệu lọc là cát và than hoạt tính. Hai bể đƣợc thiết 

kế hoạt động luân phiên nhau. Tại đây các chất lơ lửng và các chất hữu cơ còn lại trong 

nƣớc sẽ đƣợc loại bỏ. Sau khi lọc đƣợc 1 thời gian, sẽ tiến hành rửa bể lọc áp lực và nƣớc 

rửa này sẽ đƣợc thu gom về bể gom để đƣợc xử lý tiếp tục. 

Bể nén bùn: Bùn từ các bể lắng đƣợc bơm vào bể nén bùn để tách nƣớc. 

Máy ép bùn băng tải: Đối với công đoạn này, polimer cation sẽ đƣợc châm vào hỗn 

hợp bùn nhằm để hỗ trợ cho quá trình ép bùn, bùn sau khi qua công đoạn ép băng tải sẽ 

ở dạng bùn rời, sẽ đƣợc phân tích nếu là bùn thải nguy hại thì định kỳ mang đi xử lý 

theo hợp đồng xử lý chât thải nguy hại, nếu không nguy hại sẽ đƣợc làm phân bón cho 

cây xanh trong KCN Bắc Đồng Phú. Phần nƣớc tách từ máy ép bùn băng tải sẽ đƣợc tuần 

hoàn về bể gom và tiếp tục quá trình xử lý tiếp theo. 

Khi các Doanh nghiệp phát sinh lƣợng nƣớc thải với khối lƣợng bằng 85% công suất 

lắp đặt thiết bị hiện tại thì Công ty sẽ tiến hành triển khai lắp đặt thiết bị của 

500m
3
/ngày.đêm còn lại để đáp đảm bảo xử lý toàn bộ nƣớc thải phát sinh của KCN. 
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Do các doanh nghiệp thứ cấp đều phải xử lý nƣớc thải đạt cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT trƣớc khi đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung, nên tính chất 

nƣớc thải đầu vào hệ thống xử lý nƣớc tƣơng tự với trƣớc khi bổ sung ngành nghề. 

Bảng 2. 1. Kích thƣớc các hạng mục công trình trong Trạm XLNT tập trung của 

KCN Bắc Đồng Phú 

 

STT 

 

Hạng mục 

Kích thƣớc (m)  

Số lƣợng Dài 

(L) 

Rộng 

(W) 

Sâu 

(D) 

Cao 

(H) 

1 Bể gom nƣớc thải Khu A 6,8 5,8 7,58 1 1 

2 Bể gom nƣớc thải Khu B 8 4 4,5 1 1 

3 Bể tách dầu mỡ 3,6 3,6 2,5 3 1 

4 Bể điều hòa 19 6 2,5 3 1 

5 Bể keo tụ 1,7 1,7 2,5 3 1 

6 Bể tạo bông 2,5 2,5 2,5 3 1 

7 Bể lắng sơ cấp 20 4,4 2,5 3 1 

8 Bể Anoxic 5,5 1,7 2,5 2,5 4 

9 Bể Aerotank 11,6 5,5 2,5 2,5 4 

10 Bể lắng thứ cấp 22,9 7,1 2,5 2,5 1 

11 Bể khử trùng 4,5 3,8 2,5 1,5 1 

12 Bể trung gian 4,5 4,5 2,5 1,5 1 

13 Mƣơng quan trắc 4,5 0,5 0 1 1 

14 Bể nén bùn 4,5 4,5 2,5 1,5 1 

15 Nhà đặt máy ép bùn 6,6 5 - 3 1 

16 Nhà điều hành 6 5,5 - 4 1 

17 Nhà đặt máy phát điện dự phòng 4,5 4,2 - 3,9 1 

18 Nhà bảo vệ 3 3 - 3,65 1 

(Nguồn: Báo cáo ĐTM KCN Bắc Đồng Phú, 2022) 

Các bể đƣợc xây dựng bằng bê tông cốt thép 

Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện dự án 

Hiện trạng dự án là khu đất trống đã đƣợc KCN san nền bằng phẳng, cỏ dại mọc thấp 

không ảnh hƣởng đến quá trình thi công. 

→ Nhận xét: 

Dự án đầu tƣ ngành nghề thuộc nhóm ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ, trang trí nội 

thất, vật liệu xây dựng là phù hợp với nhóm ngành thu hút đầu tƣu của KCN và đã đƣợc 
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Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh Bình Phƣớc cấp giấy chứng nhận đầu tƣ số 3667451574 

đăng ký chứng nhận lần đầu ngày 20/7/2022. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng của KCN Bắc Đồng Phú đƣợc thiết kế phù hợp với điều kiện 

môi trƣờng tự nhiên của tỉnh Bình Phƣớc. Tất cả các dịch vụ cần thiết khác cho sự phát 

triển công nghiệp đã đƣợc đầu tƣ đầy đủ. 

Nguồn cung cấp điện, cấp nƣớc và thông tin liên lạc cho dự án đƣợc đảm bảo. Nguồn 

cung cấp điện cho Công ty từ KCN Bắc Đồng Phú cung cấp; Nguồn cung cấp nƣớc đƣợc 

cung cấp bởi KCN Bắc Đồng Phú cung cấp. 

Các công trình dịch vụ môi trƣờng nhƣ hệ thống thoát nƣớc mƣa, hệ thống thu gom 

và xử lý nƣớc thải đƣợc xây dựng hoàn thiện. 

Hội tụ các quy định và điều kiện thuận lợi nêu trên, chúng tôi nhận thấy việc đầu tƣ 

Dự án tại KCN Bắc Đồng Phú là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch ngành nghề và phân 

khu chức năng của KCN. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

Vị trí dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú đã đƣợc phê duyệt về thiết kế hạ tầng cơ 

sở, phát triển công nghiệp cũng nhƣ các vấn đề môi trƣờng. Ngành nghề của dự án thuộc 

loại hình công nghiệp đƣợc phép thu hút đầu tƣ vào KCN. 

Gần dự án nhất có suối Rạt. Đây cũng là nơi tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý của KCN 

Bắc Đồng Phú. 

Suối Rạt là suối nhỏ chảy qua KCN Bắc Đồng Phú 

Nƣớc từ hệ thống XLNT của KCN sau xử lý xả trực tiếp ra suối Rạt. 

Theo quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/05/2021 V/v Ban hành quy định về phân 

vùng các nguồn tiếp nhận nƣớc thải trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc đến năm 2030, nƣớc 

thải xả ra suối Cát phải đạt loại A quy chuẩn Việt Nam và hệ số lƣu lƣợng 0,9. 

Suối Rạt là suối nhỏ có mục đích sử dụng chính là thoát nƣớc và cho tƣới tiêu nông 

nghiệp, không có giá trị khai thác nƣớc cấp cho sinh hoạt, giao thông thủy và nuôi trồng 

thủy hải sản. 

Suối Rạt có hệ sinh thái nghèo nàn, chủ yếu là các loài cá nhỏ phổ biến nhƣ cá chép, 

cá rô, cá lóc, cua, thủy sinh động thực vật. 

Việc vận hành trạm xử lý nƣớc thải đảm bảo tiếp nhận và xử lý nƣớc thải phát sinh từ 

tất cả các dự án đầu tƣ thứ cấp là trách nhiệm của chủ đầu tƣ hạ tầng KCN. 

KCN đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi dự án đi vào vận hành. 

Dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú đã có sẵn hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ sở phù 

hợp theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/06/2015 của UBND tỉnh Bình Phƣớc 
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về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/2.000 KCN Bắc Đồng Phú, tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc. 

KCN Bắc Đồng Phú đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng tại Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 11/02/2010. Do đó, dự 

án đầu tƣ phù hợp với khả năng chịu tải của môi trƣờng. 

 Dự án phù hợp với khả năng chịu tải của môi trƣờng tiếp nhận chất thải. 
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CHƢƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật: 

Chất lượng các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự 

án 

Trƣớc khi triển khai dự án, Chủ đầu tƣ đã phối hợp cùng đơn vị có chức năng kiểm tra 

phân tích, lấy mẫu thành phần môi trƣờng đất, không khí tại khu vực thực hiện dự án để 

đánh giá khả năng chịu tác động của môi trƣờng tại khu vực này khi dự án đi vào hoạt động 

sản xuất. 

Qua kết quả phân tích đƣợc thể hiện ở mục 3.4 và mục 3.5 chƣơng 3 cho thấy, hiện 

trạng môi trƣờng đất, không khí tại khu vực thực hiện dự án chƣa bị ảnh hƣởng, tác động 

xấu. Các chỉ tiêu phân tích môi trƣờng đều nằm trong ngƣỡng giới hạn cho phép. Qua các 

kết quả phân tích cho thấy chất lƣợng môi trƣờng tại khu vực này đảm bảo đủ khả năng 

tiếp nhận nguồn khí thải, nƣớc thải của dự án. 

Đồng thời, Chủ đầu tƣ sẽ nghiên cứu, thực hiện các công trình xử lý chất thải phát sinh 

của dự án, đảm bảo chất lƣợng nguồn thải đạt Quy chuẩn cho phép trƣớc khi thải ra nguồn 

tiếp nhận. 

Thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án 

Thực vật: Hiện trạng khu vực dự án thực vật chủ yếu là cây cỏ mọc hoang. Xung quanh 

dự án trồng cây lâu năm, bình bát, cây bụi... 

Động vật: Qua quá trình khảo sát điều tra cho thấy trong khu vực không có các loài 

động vật quý hiếm cả trên cạn lẫn dƣới nƣớc. 

Động vật trên cạn: Trong khu vực dự án chủ yếu là các vật nuôi trong gia đình. Dự án 

nằm trong khu đất quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp của địa phƣơng nên đa dạng 

sinh học tại khu vực dự án khá nghèo nàn, không có loài động vật nào quý hiếm cần đƣợc 

bảo tồn. Các loài sinh vật sống ở đây chủ yếu là chuột, rắn, gián… và một số loài chim nhƣ 

chim sẻ, chim sâu… Tuy nhiên việc xác định số lƣợng các loài động vật trong khu vực là 

rất khó vì sự thay đổi thƣờng xuyên theo thời gian và không gian. 

Sông suối trong khu vực dự án chủ yếu là các loại cá khá đơn điệu về loại và số lƣợng 

và sinh vật phù du. 

Các đối tượng nhạy cảm về môi trường, danh mục và hiện trạng các loại thực vật, 

động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các 

loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án 

Dự án đƣợc đầu tƣ xây dựng trong KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phƣớc đã có các thủ tục về môi trƣờng, quy hoạch hoàn chỉnh, hạ tầng kỹ 
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thuật hoàn chỉnh, nguồn nƣớc sử dụng của dự án là nƣớc thủy cục của KCN, nƣớc thải từ 

dự án đƣợc đấu nối với khu công nghiệp. Theo số liệu điều tra thực tế tháng 01/2022, thực 

vật xung quanh khu vực dự án đều thuộc loài thông thƣờng, chủ yếu là cây cỏ mọc hoang, 

cây bình bát, cây bụi,... không nằm trong danh mục thuộc loài nguy cấp, quý hiếm đƣợc 

ƣu tiên bảo vệ. 

Động vật trong khu vực dự án chủ yếu là các loài chim, sâu, sẻ, chích chòe, chào mào 

tự nhiên và một số loài lƣỡng cƣ nhƣ chuột, rắn, ếch, nhái,... không nằm trong danh mục 

loài nguy cấp, quý hiếm, ƣu tiên bảo vệ. 

Căn cứ số liệu điều tra hiện trạng khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy 

cảm về môi trƣờng. Các loài thực vật, động vật hoang dã không thuộc danh mục loài nguy 

cấp, quý hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ. Do đó việc thực hiện dự án khai thác đất san lấp mặt 

bằng không gây tác động tới các yếu tố này. 

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án: 

 Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải 

– Điều kiện về địa lý: 

Dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú. Khu đất xây dựng dự án hầu hết là khu đất trống 

và đƣờng giao thông nội bộ, bề mặt đƣợc phủ lớp cỏ dại mỏng nên thuận lợi cho quá trình 

thi công, xây dựng dự án. 

Khu công nghiệp có vị trí giao thông rất thuận lợi, nằm ngay trên tuyến đƣờng ĐT 741, 

thuộc vùng cửa ngõ giao thƣơng quan trọng giữa miền Đông Nam bộ và miền Trung Tây 

nguyên. Hệ thống hạ tầng giao thông của KCN có các tuyến đƣờng huyết mạch với ĐT 

741 là ĐT 742, Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14. Ngoài ra, còn có hệ thống đƣờng chính và đƣờng 

liên khu vực trong KCN, bố trí vòng xoay có bán kính 60m để đảm bảo an toàn giao thông 

cũng nhƣ cảnh quan của KCN. 

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, nằm cạnh khu vực tứ giác kinh tế trọng điểm phía 

Nam (Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai), cách TP.Hồ Chí 

Minh 80 Km và thành phố Thủ Dầu Một 60 Km về phía Bắc 

Vị trí KCN khá thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, vận chuyển nguyên vật liệu và hàng 

hóa, khoảng cách từ KCN đến các đầu mối giao thông trọng yếu, kết nối hệ thống giao 

thông quốc gia (đƣờng bộ, hàng không, thủy) dễ dàng và thuận tiện. 

– Địa chất công trình 

Theo báo cáo khảo sát địa chất công trình, điều kiện địa chất của dự án nhƣ sau: 

- Lớp đất 1 (lớp đất mặt): Thành phần bao gồm á sét, màu xám vàng, trạng thái 

dẻo mềm – dẻo cứng. Chiều dày lớp đất thay đổi từ 1,8 - 2,0 m. 
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Lớp đất 2: Thành phần gồm sét có sạn sỏi – sạn sỏi Laterit, màu nâu vàng – nâu đỏ, 

trạng thái dẻo cứng – nửa cứng. Chiều dày lớp đất thay đổi từ 7,8 – 8,0 m. 

- Lớp đất 3: Thành phần gồm á sét, màu xám vàng, trạng thái dẻo mềm – dẻo cứng. 

Chiều dày lớp đất thay đổi từ 9,8 – 10,0 m. 

- Lớp đất 4: Thành phần gồm á cát, màu xám vàng, trạng thái dẻo. Chiều dày lớp 

đất thay đổi từ 17,8 – 18m. 

- Lớp đất 5: Thành phần gồm á cát, màu xám vàng, trạng thái dẻo cứng – nửa cứng. 

Chiều dày lớp đất thay đổi từ 25,8 – 26m. 

- Lớp đất 6: Thành phần gồm sét, màu nâu vàng – xám trắng, trạng thái dẻo cứng – 

nửa cứng. Chiều dày lớp đất thay đổi từ 29,8 – 30m. 

→ Nhận xét: 

Thuận lợi: 

- Lớp đất 1,2,3,4,5 trong vị trí khảo sát là những lớp đất trung, thuộc trầm tích trung 

có hệ số nén lún tƣơng đối thấp, khả năng chịu tải tƣơng đối cao và biếng dạng tƣơng đối 

nhỏ. 

- Lớp đất 6 trong vị trí khảo sát là những lớp đất tƣớng đối tốt, thuộc trầm tích cổ, 

có hệ số nén lún thấp, khả năng chịu tải cao và biến dạng nhỏ. 

- Khả năng chịu tải của nền đất tốt vì vậy chi phí xử lý nền móng công trình đƣợc 

giảm thiểu. 

- Khả năng thấm các chất ô nhiễm xuống tầng nƣớc ngầm thấp. 

Khó khăn: 

Nền đất tƣơng đối cứng vì vậy công tác đào đất nếu thực hiện bằng phƣơng pháp thủ 

công sẽ gặp khó khăn. 

(Nguồn: Báo cáo khảo sát địa chất của dự án) 

– Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Dự án tọa lạc tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc nên mang đầy đủ 

đặc trƣng khí hậu của tỉnh Bình Phƣớc mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm 

và đƣợc chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mƣa và mùa khô. Vào mùa mƣa, thời tiết thƣờng mát 

mẻ, lƣợng mƣa lớn, ngƣợc lại vào mùa khô, lƣợng mƣa ít, độ ẩm không khí giảm, thời tiết 

thƣờng se lạnh vào đầu mùa khô đến giữa mùa khô đến cuối mùa khô thời tiết khô nóng 

rất khó chịu. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 

5 và kết thúc vào tháng 11. Theo “Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021” thì điều 

kiện khí tƣợng thủy văn khu vực dự án có các đặc điểm nhƣ sau: 
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a. Nhiệt độ không khí: 

Nhiệt độ không khí ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và phát tán các chất 

ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ các phản ứng hóa học 

xảy ra càng nhanh và thời gian lƣu tồn các chất ô nhiễm càng nhỏ. Sự biến thiên giá trị 

nhiệt độ sẽ ảnh hƣởng đến quá trình phát tán bụi và khí thải, đến quá trình trao đổi nhiệt 

của cơ thể và sức khỏe ngƣời lao động. Theo “Niên giám thống kê tỉnh Bình Phƣớc năm 

2021”, nhiệt độ trung bình của tỉnh qua các tháng qua các năm (2017 – 2021) đƣợc trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 1. Nhiệt độ không khí trung bình trong giai đoạn 2017 - 2021 (
o
C) (Trạm 

Đồng Xoài) 

Năm 

Tháng 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 27,5 26,5 27,1 26,7 27,2 

2 27,0 26,7 26,4 27,7 27,0 

3 28,4 27,8 28,0 28,4 28,7 

4 30,1 27,8 28,7 29,3 28,7 

5 29,5 28,0 28,1 28,8 29,8 

6 27,5 27,9 27,3 28,2 27,5 

7 27,7 27,0 27,0 27,2 27,9 

8 27,4 27,3 26,7 26,9 27,3 

9 27,1 27,6 26,5 26,4 27,1 

10 26,6 26,9 27,5 27,3 26,4 

11 27,2 26,6 27,1 26,8 26,6 

12 25,9 26,1 27,4 26,2 26,1 

Cả năm 27,7 27,2 27,3 27,5 27,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, năm 2021) 

b. Lƣợng mƣa 

Lƣợng mƣa trung bình trong giai đoạn từ năm 2017 - 2021 đƣợc trình bày nhƣ bảng 

sau: 

Bảng 3. 2. Lƣợng mƣa trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2017 - 2021 (mm) 

(Trạm Đồng Xoài) 

Năm 

Tháng 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 - 28,9 28,0 57,3 0,5 

2 - 61,4 47,3 0,3 19,2 
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Năm 

Tháng 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

3 - 28,7 60,4 105,7 - 

4 27,2 142,5 10,6 131 207,1 

5 124,2 291,3 301,4 396,9 103,4 

6 418,7 315,6 271,3 324 301,2 

7 277,8 379,1 333,3 712,1 331,3 

8 414,8 401,4 419,3 519,2 289,3 

9 230,6 287,1 414,7 758,3 328,7 

10 650,3 409,9 352,1 437,3 243,3 

11 229,5 163,1 136,4 171,1 113,2 

12 213,0 28,4 91,2 - 22,1 

Cả năm 2.586,1 2.537,4 2.466,0 3.613,2 1.959,3 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, năm 2021) 

Nhận xét: Lƣợng mƣa thay đổi rõ rệt theo mùa, những cơn mƣa thƣờng không kéo 

dài. Dự án hoạt động trong nhà nhƣng vấn đề mƣa bão cũng ảnh hƣởng lớn đến hoạt 

động vận chuyển nguyên vật liệu thành phẩm của dự án. 

c. Độ ẩm không khí 

Theo “Niên giám thống kê tỉnh Bình Phƣớc năm 2021” thì độ ẩm trung bình qua các 

năm đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 3.  Độ ẩm không khí trung bình trong giai đoạn 2017 - 2021 (%) (Trạm 

Đồng Xoài) 

Năm 

Tháng 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 72,0 74,0 68,0 61,0 64,0 

2 63,0 71,0 66,0 66,0 62,0 

3 67,0 68,0 68,0 71,0 63,0 

4 68,0 68,0 72,0 74,0 70,0 

5 76,0 84,0 78,0 79,0 73,0 

6 85,0 82,0 83,0 80,0 79,0 

7 85,0 85,0 84,0 82,0 81,0 

8 86,0 86,0 84,0 84,0 82,0 

9 86,0 84,0 82,0 85,0 84,0 

10 88,0 82,0 78,0 78,0 84,0 

11 82,0 79,0 77,0 74,0 77,0 
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Năm 

Tháng 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

12 83,0 69,0 73,0 66,0 66,0 

Cả năm 78,4 77,7 76,1 75,0 73,8 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, năm 2021) 

Nhận xét: Với độ ẩm khu vực thực hiện dự án là lý tƣởng, thuận lợi cho hoạt động dự 

án. 

d. Số giờ nắng trong năm 

Số giờ nắng trung bình qua các tháng và năm đƣợc trình bày trong bảng sau 

 Bảng 3. 4. Số giờ nắng trong giai đoạn 2017 - 2021 (Giờ) (Trạm Đồng Xoài) 

Năm 

Tháng 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 270 166 216 258 289 

2 274 226 258 260 260 

3 291 270 250 205 266 

4 291 270 255 262 275 

5 243 228 249 250 246 

6 180 191 169 231 198 

7 215 152 153 195 231 

8 203 167 152 172 192 

9 173 191 182 151 190 

10 156 174 251 255 119 

11 215 183 214 226 205 

12 130 216 191 284 187 

Cả năm 2.641 2.434 2.540 2.749 2.658 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, năm 2021) 

e. Chế độ gió 

Gió là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan truyền các chất ô nhiễm 

trong khí quyển. Khi vận tốc gió càng lớn, khả năng lan truyền bụi và các chất ô nhiễm 

càng xa, khả năng pha loãng với không khí sạch càng cao. 

Bình Phƣớc chịu ảnh hƣởng của 3 hƣớng gió: chính Đông, Đông Bắc và Tây Nam 

theo 2 mùa. 

+ Mùa khô: Gió chính Đông chuyển dần sang Đông – Bắc, tốc độ bình quân 3,5m/s. 

+ Mùa mƣa: Gió Đông chuyển dần sang Tây - Nam , tốc độ bình quân 3,2 m/s. 
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Khu vực Bình Phƣớc nói chung và vị trí dự án nói riêng với khí hậu nhiệt đới mang 

tính chất cận xích đạo, nền nhiệt độ cao quanh năm, ẩm độ cao và nguồn ánh sáng dồi dào. 

Khí hậu Bình Phƣớc tƣơng đối hiền hoà, ít thiên tai nhƣ bão, lụt… Chế độ gió tƣơng đối 

ổn định, không chịu ảnh hƣởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới. 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021) 

f. Khả năng ngập lụt khu vực dự án 

Nghiên cứu cho thấy trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình của cả nƣớc tăng 

khoảng 0,5
o
C. 

Khu vực dự án nằm cách xa biển nên hiếm chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ các cơn bão, 

thƣờng chịu ảnh hƣởng của hoàng lƣu bão, áp thấp nhiệt đới do bão suy yếu khi vào đất 

liền, nên mức độ ảnh hƣởng thấp, chủ yếu là mƣa dông. 

Hiện trạng khu vực dự án cũng không có tình trạng ngập lụt khi mƣa lớn. 

Chế độ thủy văn, hải văn của nguồn nước 

Gần dự án nhất có suối Rạt. Đây cũng là nơi tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý của KCN 

Bắc Đồng Phú. 

Suối Rạt là suối nhỏ chảy qua KCN Bắc Đồng Phú. 

Nƣớc từ hệ thống XLNT của KCN sau xử lý xả trực tiếp ra suối Rạt. 

Theo quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/05/2021 V/v Ban hành quy định về phân 

vùng các nguồn tiếp nhận nƣớc thải trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc đến năm 2030, nƣớc thải 

xả ra suối Cát phải đạt loại A quy chuẩn Việt Nam và hệ số lƣu lƣợng 0,9. 

Suối Rạt là suối nhỏ có mục đích sử dụng chính là thoát nƣớc và cho tƣới tiêu nông 

nghiệp, không có giá trị khai thác nƣớc cấp cho sinh hoạt, giao thông thủy và nuôi trồng 

thủy hải sản. 

Suối Rạt có hệ sinh thái nghèo nàn, chủ yếu là các loài cá nhỏ phổ biến nhƣ cá chép, 

cá rô, cá lóc, cua, thủy sinh động thực vật. 

Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Mạng lƣới thoát nƣớc thải đƣợc xây dựng riêng biệt so với mạng lƣới thoát nƣớc mƣa. 

Hệ thống thoát nƣớc thải đƣợc đầu tƣ chung với tiến độ đầu tƣ đƣờng nội bộ. 

KCN Bắc Đồng Phú đã xây dựng hoàn thiện module 1 trạm XLNT công suất 2.000 

m
3
/ngày. Nƣớc sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT xả ra Suối Rạt. 

Phƣơng án XLNT cho các doanh nghiệp đấu nối nƣớc thải về hệ thống XLNT tập trung 

nhƣ sau: 

- Xử lý cấp 1: xử lý cục bộ tại từng nhà máy thành viên đạt Giới hạn tiếp nhận nƣớc 

thải của KCN (xem bảng 3.5). 
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- Xử lý cấp 2: xử lý tại trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 2.000m
3
/ngày đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT loại A trƣớc khi xả ra Suối Rạt. Hiện tại trạm đang vận hành thử 

nghiệm, đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi dự án đi vào vận hành. 

Bảng 3. 5. Quy định cho phép đấu nối nƣớc thải vào mạng lƣới thu gom và trạm xử 

lý nƣớc thải tập trung của KCN 

Stt Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của 

KCN Bắc Đồng Phú 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Màu Pt/Co 150 

3 pH - 5,5 đến 9 

4 BOD5 (20
0
C) mg/l 50 

5 COD mg/l 150 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

7 Asen mg/l 0,1 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,01 

9 Chì mg/l 0,5 

10 Cadimi mg/l 0,1 

11 Crom (VI) mg/l 0,1 

12 Crom (III) mg/l 1 

13 Đồng mg/l 2 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,5 

16 Mangan mg/l 1 

17 Sắt mg/l 5 

18 Tổng xianua mg/l 0,1 

19 Tổng phenol mg/l 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

21 Sunfua mg/l 0,5 

22 Florua mg/l 10 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

24 Tổng nitơ mg/l 40 

25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 6 

26 Clorua mg/l 1000 

27 Clo dƣ mg/l 2 

28 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật mg/l 0,1 
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Stt Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của 

KCN Bắc Đồng Phú 

clo hữu cơ 

29 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 

mg/l 
1 

30 Tổng PCB mg/l 0,01 

31 Coliform vi khuẩn/100ml 5000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 

(Nguồn: Tổng Công ty Đầu tưu và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV, 2021) 

Quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải của KCN nhƣ sau: 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ khối thể hiện quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải của trạm xử lý 

nƣớc thải tập trung KCN Bắc Đồng Phú 
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Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của KCN: 

KCN Bắc Đồng Phú đã xây dựng hoàn thiện, công suất 2.000 m
3
/ngày.đêm. 

KCN đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi dự án đi vào vận hành. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi thực hiện dự án: 

Do đặc điểm dự án là nằm trong khu công nghiệp đã có quy hoạch hoàn chỉnh, hạ 

tầngkỹ thuật hoàn chỉnh, nhà xƣởng đã xây dựng sẵn, nguồn nƣớc sử dụng của dự án là 

nƣớcthủy cục của KCN, nƣớc thải từ dự án đƣợc đấu nối với khu công nghiệp. Do đó, 

báo cáo không lấy mẫu nƣớc ngầm, nƣớc mặt để phân tích. 

Quá trình khảo sát, lập báo cáo chỉ tiến hành lấy và phân tích các mẫu xác định 

hiệntrạng môi trƣờng không khí xung quanh khu vực dự án trong nhà xƣởng hiện hữu và 

hiệntrạng môi trƣờng đất. 

Để đánh giá chất lƣợng các thành môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi thực hiện dự 

án, Công ty TNHH Công Nghiệp Demax kết hợp với Công ty TNHH Khoa học Công 

nghệ và Phân tích Môi Trƣờng Phƣơng Nam tiến hành quan trắc môi trƣờng xung quanh 

khu vực thực hiện dự án tại Lô E3-E4-E5 khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị 

trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc làm cơ sở đánh giá tác động môi trƣờng 

trong quá trình thực hiện dự án, làm cơ sở cho chƣơng trình giám sát môi trƣờng sau này. 

Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Mô Trƣờng Phƣơng Nam đã đƣợc 

Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận Vilas 682 và đƣợc Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng cấp Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng 

Vimcerts 039. Do đó, kết quả khảo sát đo đạc môi trƣờng của đơn vị phân tích hoàn toàn 

đủ điều kiện theo quy định. Phƣơng pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác định từng 

thông số cụ thể đƣợc áp dụng tuân thủ theo các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam 

tƣơng ứng. 

Kết quả cụ thể nhƣ sau: 

Ngày khảo sát, lấy mẫu: 16/10/2023, 17/10/2023 và 18/10/2023. 

Điều kiện thời tiết lúc lấy mẫu: trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 28 – 29,8
0
C. 

Hiện trạng môi trƣờng đất 

Bảng 3. 6. Kết quả phân tích mẫu đất khu vực dự án 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 03:2023/BTNMT 

Loại 2 

 Ngày 16/10/2023  

1 Arsenic (As)  mg/kg KPH 50 

2 Cadimi (Cd)  mg/kg KPH 10 

3 Crom (Cr)  mg/kg KPH 200 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 03:2023/BTNMT 

Loại 2 

4 Chì (Pb)  mg/kg KPH 400 

5 Đồng (Cu)  mg/kg 14,8 500 

6 Kẽm (Zn)  mg/kg 18,9 600 

 Ngày 17/10/2023  

1 Arsenic (As)  mg/kg KPH 50 

2 Cadimi (Cd)  mg/kg KPH 10 

3 Crom (Cr)  mg/kg KPH 200 

4 Chì (Pb)  mg/kg KPH 400 

5 Đồng (Cu)  mg/kg 14,6 500 

6 Kẽm (Zn)  mg/kg 18,1 600 

 Ngày 18/10/2023  

1 Arsenic (As)  mg/kg KPH 50 

2 Cadimi (Cd)  mg/kg KPH 10 

3 Crom (Cr)  mg/kg KPH 200 

4 Chì (Pb)  mg/kg KPH 400 

5 Đồng (Cu)  mg/kg 14,3 500 

6 Kẽm (Zn)  mg/kg 18,0 600 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi Trường Phương Nam, 2023) 

 Nhận xét: Từ các kết quả quan trắc cho thấycác thông số phân tích đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Hiện trạng môi trƣờng không khí 

Bảng 3. 7. Kết quả khảo sát đo đạc vi khí hậu, chất lƣợng không khí xung quanh tại 

khu vực thực hiện dự án ngày 16/10/2023 

Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Nhiệt độ 
o
C 

Độ ẩm 

% 

Tốc độ gió 

m/s 

Độ ồn
 

dBA 

K1: Cổng khu vực dự án 29,1 70,1 0,71 57,4 

K2: Khu vực dự án giáp với 

Công ty Long Phát Tây 

Nguyên 

29,2 70,8 0,62 60,4 

Phƣơng pháp đo, xác định 
QCVN  

46: 2012/BTNMT 

TCVN 

7878-2:2018 

QCVN 26:2010/BTNMT - - -  70 
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Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Bụi 

mg/m
3
 

SO2 

mg/m
3
 

NO2 

mg/m
3
 

CO 

mg/m
3
 

K1: Cổng khu vực dự án 0,138 0,062 0,071 < 8,3 

K2: Khu vực dự án giáp với Công 

ty Long Phát Tây Nguyên 
0,132 0,064 0,065 < 8,3 

Phƣơng pháp đo, xác định 
TCVN  

5067:1995 

TCVN 

5971-1995 

TCVN 

 6137:2009 

HD 

85-PTCO 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi Trường Phương Nam, 2023) 

Bảng 3. 8. Kết quả khảo sát đo đạc vi khí hậu, chất lƣợng không khí xung quanh tại 

khu vực thực hiện dự án ngày 17/10/2023 

Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Nhiệt độ 
o
C 

Độ ẩm 

% 

Tốc độ gió 

m/s 

Độ ồn
 

dBA 

K1: Cổng khu vực dự án 29,1 72,9 0,6 54,4 

K2: Khu vực dự án giáp với Công 

ty Long Phát Tây Nguyên 
28,9 73,2 0,5 59,7 

Phƣơng pháp đo, xác định 
QCVN  

46: 2012/BTNMT 

TCVN 

7878-2:2018 

QCVN 26:2010/BTNMT - - -  70 

 

Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Bụi 

mg/m
3
 

SO2 

mg/m
3
 

NO2 

mg/m
3
 

CO 

mg/m
3
 

K1: Cổng khu vực dự án 0,135 0,059 0,055 < 8,3 

K2: Khu vực dự án giáp với Công 

ty Long Phát Tây Nguyên 
0,139 0,063 0,057 < 8,3 

Phƣơng pháp đo, xác định 
TCVN  

5067:1995 

TCVN 

5971-1995 

TCVN 

 6137:2009 

HD 

85-PTCO 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi Trường Phương Nam, 2023) 

Bảng 3. 9. Kết quả khảo sát đo đạc vi khí hậu, chất lƣợng không khí xung quanh tại 

khu vực thực hiện dự án ngày 18/10/2023 

Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Nhiệt độ 
o
C 

Độ ẩm 

% 

Tốc độ gió 

m/s 

Độ ồn
 

dBA 

K1: Cổng khu vực dự án 29,8 70,5 0,4 55,1 

K2: Khu vực dự án giáp với Công 

ty Long Phát Tây Nguyên 
29,3 71,2 0,4 61,2 

Phƣơng pháp đo, xác định 
QCVN  

46: 2012/BTNMT 

TCVN 

7878-2:2018 

QCVN 26:2010/BTNMT - - -  70 
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Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Bụi 

mg/m
3
 

SO2 

mg/m
3
 

NO2 

mg/m
3
 

CO 

mg/m
3
 

K1: Cổng khu vực dự án 0,142 0,062 0,057 < 8,3 

K2: Khu vực dự án giáp với Công 

ty Long Phát Tây Nguyên 
0,138 0,065 0,059 < 8,3 

Phƣơng pháp đo, xác định 
TCVN  

5067:1995 

TCVN 

5971-1995 

TCVN 

 6137:2009 

HD 

85-PTCO 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi Trường Phương Nam, 2023) 

Nhận xét: Từ các kết quả quan trắc cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho 

phép của Quy chuẩn QCVN 26:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí. 
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CHƢƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

 

Khu đất thực hiện dự án là đất thuê của KCN Bắc Đồng Phú đƣợc KCN san nền bằng 

phẳng. Tuy nhiên, hiện nay trong khu đất có ít cỏ dại, không có cây lớn. Khi chuẩn bị xây 

dựng, KCN Bắc Đồng Phú sẽ hỗ trợ hoạt động phát quang cỏ dại và bàn giao mặt bằng 

trống sạch cho chủ đầu tƣ. Do đó, báo cáo sẽ không đánh giá tác động của việc chiếm dụng 

đất, di dân, tái định cƣ cũng nhƣ quá trình giải phóng mặt bằng. Dự án đƣợc thực hiện tại 

KCN Bắc Đồng Phú có những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 

dự án nhƣ sau: 

Thuận lợi: 

- Vị trí thích hợp thuận tiện cho việc lƣu thông hàng hóa; 

- Cơ sở hạ tầng của KCN Bắc Đồng Phú đã đƣợc hoàn thiện tƣơng đối hoàn chỉnh; 

- Có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung; 

- Có sẵn đất để xây dựng; 

- Nguồn nhân lực tại địa phƣơng; 

- Hệ thống giao thông thuận lợi; 

- Địa hình, địa chất, khí hậu, thổ nhƣỡng tốt; 

- Và những điều kiện cần thiết khác… 

Dựa trên các tiêu chí trên, chủ đầu tƣ đã quyết định chọn khu đất tại vị trí nhƣ đã xác 

định trên sơ đồ vị trí nằm trong KCN. Đây là một vị trí thích hợp để triển khai dự án, vì: 

Nằm trong KCN Bắc Đồng Phú, là một trong những khu công nghiệp có điều kiện hạ tầng 

cơ sở tốt, giao thông thuận lợi, khu công nghiệp đã đầu hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

hoàn chỉnh. 

Khó khăn: 

Vì dự án tọa lạc trong KCN nên sẽ chịu những quy định khắc khe của KCN đề ra: nƣớc 

thải phát sinh từ nhà máy phải đƣợc xử lý tối thiểu đạt tiêu chuẩn riêng của KCN Bắc Đồng 

Phú trƣớc khi thải vào hệ thống thoát nƣớc thải chung của KCN; máy móc đầu tƣ vào nhà 

máy là các loại máy móc hiện đại. Do vậy, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực là cán bộ công 

nhân viên có trình độ và những nhân viên biết ngoại ngữ nhằm phục vụ cho công việc với 

chủ doanh nghiệp. 
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1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn thi công xây dựng dự án: 

1.1. Đánh giá, dự báo tác động 

Dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Công Nghiệp Demax – Sản xuất, gia công các 

sản phẩm tủ với công suất 12.000 sản phẩm/năm
” 
có diện tích xây dựng là 11.468,7 m

2
. 

Các hoạt động xây dựng thuộc phạm vi đánh giá tác động môi trƣờng của dự án trong giai 

đoạn này bao gồm: 

- Xây dựng nhà xƣởng và các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nằm bên ngoài nhà 

xƣởng; 

- Xây dựng mạng lƣới thoát nƣớc mƣa và thu gom nƣớc thải; 

- Xây dựng hạng mục công trình phụ trợ nhƣ hệ thống đƣờng nội bộ, nhà xe nhân 

viên, nhà nghỉ, cây xanh; 

- Lắp đặt máy móc, thiết bị (lắp đặt các thiết bị tiện ích nhƣ điện, nƣớc, phòng cháy 

chữa cháy và lắp đặt thiết bị sản xuất). 

Hoạt động thi công xây dựng dự kiến sẽ thực hiện trong 5 tháng, thời gian làm việc 

26 ngày/tháng, tƣơng ứng với thời gian thi công 130 ngày. Các chất ô nhiễm phát sinh và 

nguồn gây tác dộng trong giai đoạn xây dựng đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và nguồn phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án 

Chất ô nhiễm Nguồn phát sinh chất thải 

Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

 

 

 

 

 

Bụi, khí thải 

- Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng tại công trƣờng (đào đất để xây 

dựng hệ thống mƣơng thoát nƣớc mƣa, tập kết nguyên, vật liệu xây 

dựng); 

- Bụi, khí thải phát sinh từ phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng và máy móc, thiết bị; 

- Bụi mặt đƣờng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và 

máy móc, thiết bị; 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công 

tại công trƣờng; 

- Bụi phát sinh từ quá trình hoàn thiệt công trình (chà nhám) 

- Hơi dung môi phát sinh từ hoạt động sơn. 

Nƣớc thải - Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng; 

- Nƣớc thải từ các hoạt động xây dựng. 

Chất thải rắn - Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng; 

- Phế thải vật liệu xây dựng. 
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Chất ô nhiễm Nguồn phát sinh chất thải 

 

Chất thải nguy hại 

- Sơn, dung môi pha sơn, keo chống thấm,… 

- Giấy dán gỗ hƣ hỏng, Thùng chứa sơn, thùng chƣa dung môi pha sơn, 

chai lọ chứa keo chống thấm, giẻ lau nhiễm sơn, giẻ lau nhiễm dung 

môi pha sơn,… 

Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

Tiếng ồn, độ rung - Hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu xây dựng; 

- Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công tại công trƣờng; 

- Hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị. 

 
Các tác động khác 

- Ô nhiễm nhiệt; 

- Ảnh hƣởng đến hoạt động giao thông trong khu công nghiệp; 

- Ảnh hƣởng đến việc làm và mối quan hệ với khu vực lân cận. 

(Nguồn: Công ty Môi trường Vi ta tổng hợp, 2024) 

Nhƣ vậy trong quá trình thi công xây dựng, khía cạnh môi trƣờng đáng kể là nồng độ 

bụi, khí thải sẽ tăng cục bộ trong khu vực thi công xây dựng và theo tuyến đƣờng giao 

thông, nhất là vào các ngày khô nóng và có gió mạnh. Về môi trƣờng nƣớc có nƣớc thải 

của 50 công nhân. Ngoài ra cũng cần chú ý đến tác động của nƣớc mƣa chảy tràn. Tuy 

nhiên, tính chất tác động do quá trình thi công chỉ diễn ra gián đoạn, tạm thời và sẽ chấm 

dứt khi giai đoạn này hoàn tất. 

1.1.1. Tác động gây ô nhiễm môi trƣờng không khí. 

(1) Bụi phát sinh từ quá trình tập kết vật tư, vật liệu xây dựng. 

Trong quá trình tập kết vật tƣ, vật liệu xây dựng sẽ làm phát sinh bụi do hoạt động 

bốc dỡ, đổ đống nguyên vật liệu, việc lƣu giữ nguyên vật liệu tại công trƣờng thi công 

nếu không đƣợc che chắn cũng sẽ làm phát sinh bụi do tác động của gió hoặc do sự xáo 

trộn không khí khi các phƣơng tiện, thiết bị hoạt động qua lại trên công trƣờng. Tuy 

nhiên, bụi phát tán do quá trình bốc dỡ, đổ đống nguyên vật liệu có kích thƣớc lớn, dễ 

lắng, phạm vi phát tán hẹp nên sẽ không ảnh hƣởng nhiều đến khu vực xung quanh. Vì 

vậy, các tác động này ảnh hƣởng chủ yếu đến công nhân khi đang làm việc trực tiếp tại 

các khu vực có phát sinh bụi với mức độ ảnh hƣởng tùy thuộc vào thao tác làm việc và ý 

thức chấp hành an toàn lao động của công nhân. Bên cạnh đó, các giải pháp thích hợp sẽ 

đƣợc áp dụng để giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe của công nhân trong giai 

đoạn xây dựng. Tải lƣợng bụi phát sinh từ hoạt động này đƣợc tính nhƣ sau: 

Hệ số phát thải bụi do quá trình đổ đống, tập kết nguyên vật liệu đƣợc sử dụng theo 

công thức tham khảo từ tài liệu Emission Inventories (US EPA, 1995): 

E = k × 0,0016 × (U/2,2)
1,3

/(M/2)
1,4

 

Trong đó: 

- E (kg/tấn) là hệ số phát thải bụi cho 1 tấn vật liệu; 
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- k: là hệ số phụ thuộc kích thƣớc hạt bụi. Trong trƣờng hợp này k = 0,48 - hệ số 

phát thải trung bình xác định cho loại bụi có kích thƣớc lớn (> 10 µm); 

- U: tốc độ gió trung bình, số liệu khảo sát hiện trƣờng và số liệu quan trắc đo đƣợc 

tốc độ gió vào những ngày bình thƣờng khoảng 2 m/s; 

- M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (3%). 

Với các thông số trên, hệ số phát thải bụi E = 0,00038 kg/tấn vật liệu; 

Khối lƣợng nguyên vật liệu (chỉ thực hiện bốc dỡ, tập kết đối với một số vật liệu xây 

dựng gồm thép và đƣờng ống) trung bình: 102,53 tấn/ngày; 

Nhƣ vậy, tổng tải lƣợng bụi phát sinh đổ đống, tập kết nguyên vật liệu xây dựng là 0,04 

kg/ngày. Kết quả ƣớc tính sơ bộ nồng độ bụi khi đổ đống nguyên vật liệu xây dựng vào hệ 

số phát thải bụi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) đƣợc trình bày cụ thể trong bảng 

dƣới đây: 

Bảng 4. 2. Nồng độ bụi ƣớc tính phát sinh do đổ đống, tập kết vật tƣ, vật liệu xây 

dựng 

Tải lƣợng 

(kg/ngày) 

Hệ số tải lƣợng bụi bề mặt 

(g/m
2
/ngày) 

Nồng độ bụi trung bình 

(mg/m
3
) 

0,04 0,001 0,005 

QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ) (mg/m
3
) 0,3 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) 

Ghi chú: 

- Hệ số tải lƣợng bụi bề mặt (g/m
2
/ngày) = Tải lƣợng (kg/ngày) × 10

3
/Diện tích khu 

đất dự án (m
2
). 

- Nồng độ trung bình (mg/m
3
) = Tải lƣợng (kg/ngày) × 10

6
/(24h × Diện tích (m

2
) 

× Chiều cao phát tán (m)), chọn chiều cao phát tán là 10 m. 

Nhƣ vậy, nồng độ bụi phát sinh do bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ). 

(2) Bụi phát sinh từ công đoạn đào đắp 

Qua khảo sát hiện trạng khu đất dự án và kế hoạch xây dựng cho thấy, trong quá trình 

thi công xây dựng, bụi có thể phát sinh do một số nguyên nhân nhƣ sau: 

- Hoạt động đào móng, đào mƣơng để thi công đƣờng giao thông, hệ thống thoát 

nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải 

- Quá trình vận chuyển, bốc xếp các loại nguyên vật liệu xây dựng, quá trình phối 

trộn nguyên vật liệu, quá trình đóng và tháo côppha,… làm phát sinh các loại bụi nhƣ bụi 

ximăng, bụi từ các loại gạch, đá,… Bụi ở các công đoạn này thƣờng có kích thƣớc và 

trọng lƣợng tƣơng đối nhỏ nên có khả năng dễ phát tán vào không khí gây tác động tới 
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môi trƣờng không khí xung quanh, đặc biệt là gây nên các tác động bất lợi tới sức khỏe 

công nhân trực tiếp xây dựng. 

Hiện trạng khu đất xây dựng dự án là đất trống, không có thảm thực vật, đã đƣợc san 

ủi bằng phẳng nên công ty chỉ cần đào, đắp móng trƣớc khi tiến hành xây lắp. Móng của 

các hạng mục công trình công ty dự kiến xây dựng là móng nông đặt trên nền đất tự 

nhiên, khối lƣợng đất đào gần bằng khối lƣợng đất đắp. 

Tải lượng: 

Trƣớc khi bƣớc vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng chủ dự án phải tiến hành đào 

đất san lấp mặt bằng. Với tổng diện tích xây dựng các hạng mục của dự án là 7.448,8 m
2
, 

diện tích các hố móng chiếm khoảng 10%, chiều sâu đào đất ƣớc chừng khoảng 0,8 m, ta 

suy ra đƣợc tổng khối lƣợng đất đào là 5.959 m
3
 đất. 

Hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình san nền 

 

Trong đó: E = Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

k = Cấu trúc hạt có giá trị trung bình, k = 0,50 

U = Tốc độ gió trung bình (m/s), theo chƣơng 2, U = 2,2 m/s  

M = Độ ẩm trung bình của vật liệu là 20,0%. 

Thay các số liệu vào công thức (1), hệ số ô nhiễm bụi phát sinh là E = 3,25×10-3 

kg/tấn. 

Khối lƣợng đất đào là 5.959m
3
. Tính toán khối lƣợng bụi phát sinh từ quá trình đào 

đắp, đào móng công trình theo công thức: 

W = E × Q × d 

Trong đó: W: Lƣợng bụi phát sinh bình quân (kg);  

E: Hệ số phát sinh bụi (kg bụi/tấn đất);  

Q: Lƣợng phát thải (m
3
); 

d: Tỷ trọng của đất d = 1,56 tấn/m
3
 (theo Công văn số 1784/BXD-VP của Bộ 

Xây dựng công bố Định mức vật tƣ trong xây dựng). 

→  W = 3,25 × 10
−3

 × 5.959× 1,56 = 5,1 kg bụi 

Theo nhƣ tiến độ đề ra, công ty sẽ tiến hành xây dựng nhà máy từ 12/2023 – 04/2023. 

Mỗi tháng làm việc 26 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ 

→ Tổng số giờ làm việc là 5 × 26 × 8 = 1.040 giờ. 

→ Lƣợng bụi phát sinh trong quá trình đào móng là: 

M = 5,1 kg bụi⁄1.040 giờ × 1.000 = 4,9 g⁄giờ 
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Diện tích thi công dự án là 7.448,8 m
2
, chiều cao phát tán bụi là 10m. Vùng phát tán 

bụi là 74.488 m
3
. 

Nồng độ bụi tổng (TSP) trung bình 1 giờ trong vùng phát tán bụi là: 4,9 g/giờ × 1.000 

× 1 giờ / 74.488 m
3
 = 0,086 (mg/m

3
) 

Nhận xét: So sánh với Quy chuẩn Việt Nam về không khí xung quanh – QCVN 

05:2013/BTNMT thì nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào móng công trình nằm trong 

giới hạn Quy chuẩn cho phép (Quy chuẩn Việt Nam quy định nồng độ tối đa của bụi trong 

môi trƣờng không khí xung quanh là 0,3 mg/m
3
). Tuy nhiên, chủ Dự án sẽ áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu bụi phát sinh nhằm đảm bảo nồng độ bụi luôn đạt Quy 

chuẩn quy định trong quá trình thi công xây dựng. 

Quá trình thi công xây dựng công trình phát sinh nhiều bụi từ các công đoạn nhƣ vận 

chuyển vật liệu xây, trộn vữa, xây,...chủ yếu từ bụi xi măng, bụi đất. Các loại bụi này ảnh 

hƣởng trực tiếp đến công nhân đang thi công công trình, đồng thời bụi còn bị gió cuốn đi 

gây ảnh hƣởng đến các khu vực lân cận. Tuy nhiên, Công ty đã yêu cầu nhà thầu phải thực 

hiện đầy đủ các biện pháp cách ly, hạn chế bụi phát sinh nhƣ tƣới ẩm các vật liệu thích 

hợp, che chắn công trình bằng lƣới và tôn, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trong 

điều kiện thi công trời nắng và đứng gió nhằm đảm bảo sức khỏe của công nhân vì vậy 

ảnh hƣởng của quá trình này là không đáng kể. 

(3) Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng 

Nguyên vật liệu xây dựng (loại và khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng đƣợc trình 

bày tại Bảng 1.3) sẽ đƣợc vận chuyển đến khu vực dự án bằng xe tải 10 tấn. Thời gian 

xây dựng dự kiến là 5 tháng với tổng lƣợng xe vận chuyển là 4.320 chuyến. Nhƣ vậy, số 

chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng trung bình mỗi ngày là 33 chuyến/ngày. 

Mỗi chuyến xe có 2 lƣợt đi và về nên mỗi ngày sẽ có 66 lƣợt xe/ngày. Khoảng cách từ 

nơi cung cấp nguyên vật liệu xây dựng đến khu vực dự án khoảng 10km. Dựa vào hệ số ô 

nhiễm, ƣớc tính tải lƣợng ô nhiễm của các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu nhƣ 

bảng dƣới đây. 

Bảng 4. 3. Ƣớc tính tải lƣợng khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện vận chuyển vật 

liệu xây dựng 

Stt 
Chất ô  

nhiễm 

Hệ số phát 

thải 

(g/km) 
(*)

 

Chiều dài    đƣờng 

xe   chạy 

(km/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Tải lƣợng chất ô 

nhiễm từ nguồn thải 

(mg/m.s) 

1 Bụi 0,9  

10km/lƣợt × 66 

lƣợt/ngày 

594,0 0,00295 

2 SO2 0,2075 137,0 0,00068 

3 NOx 14,4 9504,0 0,04714 

4 CO 2,9 1914,0 0,00949 

5 VOC 0,8 528,0 0,00262 

(Nguồn: (*) Assessment of Sources of Air, Water and Pollution – WHO, 1993)  
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Ghi chú: 

- S: hàm lƣợng lƣu huỳnh có trong dầu DO = 0,05% (theo Petrolimex); 

- Chiều dài đƣờng xe chạy (km/ngày) = Số lƣợt xe (lƣợt xe/ngày) × Khoảng cách 

vận chuyển (km/lƣợt xe); 

- Tải lƣợng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số phát thải (g/km) × Chiều dài đƣờng xe 

chạy (km/ngày); 

- Tải lƣợng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) = (Tải lƣợng (g/ngày) × 

1.000)/(quãng đƣờng (m) × 8h × 3.600s). 

Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn 

phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton đƣợc cải 

biên trên cơ sở mô hình tính toán khuếch tán ô nhiễm của Gauss nhƣ sau: 

 

Trong đó: 

- C: Nồng độ các chất ô nhiễm, mg/m³. 

- E: Tải lƣợng chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m.giờ. 

- z: Độ cao của điểm tính toán: 1,5m. 

- 𝜎𝑧 là trị số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng ngang. Với 𝜎𝑧 = 0,53 × 𝑥0,73
, x 

là   khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải. 

- u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, u = 2,2m/s. 

- h: Độ cao so với mặt đất, h = 0,3m. 

Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải (m), hệ 

số khuếch tán chất ô nhiễm nhƣ sau: 

Bảng 4. 4. Hệ số khuếch tán các chất trong không khí theo phƣơng z 

x (m) 5 10 15 

sz 1,72 2,85 3,83 

Khi đó, nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải phát sinh từ phƣơng tiện vận 

chuyển nguyên liệu xây dựng tại các khoảng cách 5m, 10m, 15m đƣợc thể hiện trong 

bảng sau: 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường   

66 

Bảng 4. 5. Ƣớc tính nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ vận chuyển nguyên liệu 

xây dựng 

Thông 

số ô 

nhiễm 

E 

(mg/m.h) 

C (mg/m³) QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 

(mg/m
3
) 

5m 10m 15m 

Bụi 0,00295 0,00093 0,00072 0,00057 0,3 

SO2 0,00068 0,00022 0,00017 0,00013 0,35 

NOx 0,04714 0,01494 0,01148 0,00910 0,2 

CO 0,00949 0,00301 0,00231 0,00183 30 

VOC 0,00262 0,00083 0,00064 0,00051 - 

Bụi và khí thải từ hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu trong 

suốt quãng đƣờng vận chuyển, gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí xung quanh và 

sức khỏe của ngƣời dân sinh sống dọc tuyến đƣờng xe vận chuyển đi qua. Đây là nguồn 

thải di động, do đó sẽ đƣợc pha loãng khi đi vào môi trƣờng xung quanh. Theo Bảng 4.5, 

cho thấy ở khoảng cách 5m, 10m, 15m, nồng độ các chất ô nhiễm đều thấp hơn rất nhiều 

so với ngƣỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (áp dụng mức trung bình 

1h). 

(4) Bụi mặt đường phát sinh trong quá trình vận chuyển 

Lƣợng bụi phát sinh nhất thời do quá trình vận chuyển đƣợc ƣớc tính dựa trên số 

lƣợt xe vận chuyển, loại xe vận chuyển, chất lƣợng đƣờng và điều kiện thời tiết cụ thể 

đƣợc trình bày bên dƣới: 

Theo Air Chief, Cục Bảo vệ Môi trƣờng Mỹ (1995), tải lƣợng bụi mặt đƣờng do hoạt 

động vận chuyển gây ra trên tuyến đƣờng chính đi vào khu vực dự án đƣợc tính theo 

công thức:  

 

Trong đó:  

- L: tải lƣợng bụi (kg/km.lƣợt); 

- k: hệ số kể đến kích thƣớc bụi (đối với bụi có kích thƣớc lớn hơn 30µm → k = 

0,2); 

- s: hệ số kể đến loại mặt đƣờng (đƣờng đô thị, chọn s = 5,7); 

- S: tốc độ trung bình của xe (S = 40km/giờ); 

- W: tải trọng của xe (W = 10 tấn); 
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- w: số bánh xe, (w = 12 bánh); 

- p: tổng số ngày mƣa, p = 180 ngày/năm. 

Dựa trên các công thức trên, tính toán đƣợc tải lƣợng bụi mặt đƣờng nhƣ sau: 

 

(5) Bụi mặt đường phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng 

Với số lƣợt xe ra vào là 66 lƣợt/ngày, chiều dài vận chuyển là 10km/lƣợt, tải lƣợng ô 

nhiễm bụi mặt đƣờng do quá trình vận chuyển đƣợc tính là: 

Tải lƣợng bụi/ngày (kg/ngày) = L (kg/km.lƣợt xe) × chiều dài quãng đƣờng (km) × 

số lƣợt xe (lƣợt/ngày) = 0,561 × 66 × 10 = 194,7 kg/ngày. 

Nồng độ bụi mặt đƣờng trong không khí (Ct) đƣợc ƣớc tính theo công thức mô hình 

cải biên của Sutton trên cơ sở mô hình tính toán khuếch tán ô nhiễm của Gauss. Khi đó, 

tải lƣợng chất ô nhiễm E tính cho 1m đƣờng đi của phƣơng tiện vận chuyển là 

E = (165,2 × 106)/(56 × 1.000 × 8 × 3.600) = 0,676 (mg/m.s) 

Nồng độ bụi mặt đƣờng trong không khí do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng theo khoảng cách đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 6. Nồng độ bụi mặt đƣờng trong không khí khi vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng 

Khoảng cách tới đối tƣợng chịu tác động, x 5 m 10 m 15 m 

Trị số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng ngang, z 1,72 2,85 3,83 

Nồng độ bụi theo khoảng cách, C (mg/m
3
) 0,214 0,165 0,130 

QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ) (mg/m
3
) 0,3 

Bụi có thể gây ra một số tác động dọc theo tuyến đƣờng vận chuyển (chẳng hạn ô 

nhiễm không khí). Bụi phát sinh nhiều và lan rộng hơn khi trời có gió và khô hanh. Mức 

độ và phạm vi ảnh hƣởng phụ thuộc vào khối lƣợng nguyên vật liệu/thiết bị cần vận 

chuyển, thời gian vận chuyển, chiều dài đoạn đƣờng vận chuyển và điều kiện thời tiết 

trong khu vực. Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi theo các khoảng cách tính toán 

(5m, 10m, 15m) đều đạt ngƣỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. 

(6) Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công ở công 

trường 

Trong quá trình thi công xây dựng sẽ tập trung các phƣơng tiện và thiết bị hỗ trợ thi 

công nhƣ xe đào đất, xe ủi, xe nâng, xe lu, xe cẩu, xe tải,... tại công trƣờng. Hoạt động 

của các máy móc, thiết bị này sẽ làm phát sinh khí thải từ việc đốt cháy các loại nhiên 

liệu sử dụng nhƣ xăng, dầu. Các khí gây ô nhiễm phát sinh bao gồm bụi, SO2, CO, NOx, 
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VOC,... Các hợp chất này sẽ làm suy giảm chất lƣợng môi trƣờng không khí, ảnh hƣởng 

trực tiếp đến ngƣời lao động làm việc tại công trƣờng. 

Số lƣợng các loại máy móc, thiết bị cho quá trình xây dựng dự án tổng cộng 30 thiết 

bị, trong đó có 20 thiết bị sử dụng nhiên liệu (dầu DO), gồm 2 xe đào đất, 2 xe ủi, 2 xe 

nâng, 2 xe lu, 6 máy đóng cọc, 2 xe cẩu, 1 xe trải nhựa, 2 xe tải (nhƣ đã trình bày tại 

Bảng 1.4, Chƣơng 1). Lƣợng nhiên liệu (dầu DO) tiêu thụ của các phƣơng tiện khác nhau, 

nhƣng theo thực tế vận hành của các thiết bị thi công thì lƣợng dầu tiêu thụ trung bình 

một ngày làm việc 8 tiếng của một phƣơng tiện thi công khoảng 70 lít/ngày. 

Lƣợng dầu tiêu thụ một giờ của các máy móc, thiết bị thi công trên công trình là: 20 

thiết bị × 70 lít/ngày = 1.400 lít/ngày = 175 lít/giờ 

Nhƣ vậy, khối lƣợng dầu DO sử dụng trong một giờ là: 

M = 175 lít/giờ × 0,85 tấn/m
3
 ≈ 149×10-3 tấn/giờ ≈ 149 kg/giờ 

(Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng nhiên liệu - dầu - mỡ của Nhà xuất bản Khoa học và 

Kỹ thuật (2000) thì tỷ trọng của dầu là 0,85 tấn/m
3
) 

Thể tích khí phát sinh khi đốt 01 kg dầu diesel ở điều kiện chuẩn vào khoảng 22 – 24 

m
3
 khí thải (Theo Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trƣờng TP. HCM). Nhƣ vậy, lƣu 

lƣợng khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện vận chuyển ở điều kiện chuẩn: 

Qk = 24 × 149 = 3.576 (m
3
/giờ) 

Theo đó, ƣớc tính đƣợc tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh do đốt dầu 

DO trong động cơ các phƣơng tiện thi công trên công trƣờng nhƣ sau: 

Bảng 4. 7. Tải lƣợng ô nhiễm do đốt dầu diesel của các phƣơng tiện thi công 

Khí 

thải 

Hệ số tải     

lƣợng ô      nhiễm 

(kg/tấn  dầu) 
(*)

 

Tải lƣợng ô  

nhiễm 

(kg/giờ) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

phát sinh trong 1s 

trên 1 đơn vị diện tích 

(mg/m
2
.s) 

Nồng 

độ  ô 

nhiễm 

(mg/m
3
) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

Bụi 4,3 0,64 0,003 0,042 0,3 

SO2 20×S 0,15 0,001 0,010 0,35 

NO2 70 10,41 0,052 0,680 0,2 

CO 14 2,08 0,010 0,136 30 

VOC 4 0,60 0,003 0,039 - 

(Nguồn: (*) Assessment of Sources of Air, Water, and Pollution – WHO, 1993) 

Ghi chú: 

- S: hàm lƣợng lƣu huỳnh có trong dầu diesel = 0,05% (theo Petrolimex); 

- Tải lƣợng ô nhiễm (kg/giờ) = Hệ số phát thải (kg/tấn) × Khối lƣợng dầu diesel sử 

dụng (tấn/giờ); 
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- Tải lƣợng ô nhiễm phát sinh trên một đơn vị diện tích (mg/m
2
.s) = Tải lƣợng ô 

nhiễm (kg/giờ)×10
6
/[Diện tích dự án (m

2
)×3.600s]. 

Các chất ô nhiễm này sẽ phát sinh xuyên suốt quá trình thi công có sử dụng các máy 

móc trên công trƣờng và sẽ ngừng tác động khi hoàn thành giai đoạn thi công dự án. Theo 

kết quả tính toán trong Bảng 4.7 cho thấy, các chỉ tiêu đều có nồng độ nằm trong giới hạn 

chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT, ngoài ra có chỉ tiêu NO2 cao hơn so với quy 

chuẩn. Tuy nhiên, vị trí thi công xây dựng dự án nằm trong khuôn viên KCN Bắc Đồng 

Phú đã đƣợc quy hoạch nên mức độ tác động đến khu dân cƣ xung quanh không đáng kể, 

nhƣng sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân làm việc trên công trƣờng và các doanh nghiệp 

lân cận. Do đó, để hạn chế những ảnh hƣởng, chủ đầu tƣ sẽ đƣa ra một số biện pháp để 

giảm thiểu sự phát sinh các chất ô nhiễm khi vận hành các máy móc, thiết bị cũng nhƣ một 

số biện pháp bảo hộ lao động khác. 

(7) Bụi phát sinh từ quá trình hoàn thiện công trình 

Hoàn thiện công trình là khâu cuối cùng của công tác xây lắp, bao gồm nhiều công 

đoạn khác nhau nhƣ bả matit bề mặt phủ ngoài tƣờng, sơn, ốp tƣờng, cắt và lắp kính, trải 

các lớp phủ thảm,… Công đoạn chà nhám lớp bã matit trƣớc khi sơn tƣờng là công đoạn 

gây ra bụi nhiều nhất. Mặc khác, đối với bề mặt tƣờng ngoài trời và nền chống thấm 

epoxy thì đƣợc sử dụng sơn dầu để sơn nên sẽ làm phát sinh hơi dung môi. 

Theo nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng ở Chƣơng 1 thì lƣợng bột trét cần sử dụng là 

1 tấn. Sau khi lớp bả matit khô thì tiến hành công tác chà nhám làm phẳng bề mặt trƣớc 

khi sơn, lƣợng bột trét bị rơi vãi và mất đi trong công đoạn trét matit và chà nhám chiếm 

khoảng 10% lƣợng bột ban đầu (tỉ lệ hao hụt đƣợc tham khảo tại các dự án xây dựng thực 

tế), tƣơng đƣơng 0,1 tấn. Với quy mô của dự án thì thời gian để thực hiện công đoạn chà 

nhám này khoảng 30 ngày. Do đó, tại lƣợng bụi phát sinh là 3,3 kg/ngày. Các hạt bụi bột 

trét có kích thƣớc nhỏ có thể gây dị ứng ở phổi, gây hen suyên, viêm thùy phổi… 

(8) Hơi dung môi phát sinh từ hoạt động sơn 

Giả sử công tác sơn tƣờng đƣợc thực hiện trong 45 ngày. Nhƣ vậy, lƣợng sơn sử dụng 

trong 1 giờ là: 

G’ = 779,4/(45 × 8) = 11.6 kg/h. 

Lƣợng dung môi sơn bay lên từ màng sơn đƣợc sơn trên bề mặt tƣờng đƣợc tính theo 

công thức sau: 

m = (G'×M)/(100×Z) = (11,6×0,023 x1000)/(100×2) = 1,344 g/giờ 

Trong đó: 

- m: Lƣợng dung môi sơn (g/giờ); 

- G’: Khối lƣợng sơn sử dụng trong 1 giờ (kg/giờ); 

- M: Hàm lƣợng chất bay hơi trong sơn (Tham khảo Bảng thông số kỹ thuật của sơn 
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Dulux, chọn M = 2,3%); 

- Z: Thời gian khô sơn (giờ) (Tham khảo Bảng thông số kỹ thuật của sơn Dulux, chọn 

Z = 2 giờ). 

Theo kết quả tính toán ở trên, lƣợng hơi dung môi phát sinh từ hoạt động sơn không 

đáng kể. 

(9) Khí thải từ quá trình cắt hàn kim loại 

Que hàn là loại điện cực để hàn hồ quang tay (hàn thép, hàn nhôm,…). Trong quá trình 

hàn, que hàn làm nhiệm vụ gây hồ quang và bổ sung kim loại cho mối hàn. Trong quá 

trình cắt hàn các kết cấu thép phục vụ cho quá trình xây dựng nhà máy, các loại hóa chất 

chứa trong vỏ thuốc bọc của que hàn khi cháy phát sinh ra khói có chứa các chất độc hại 

có thể gây ô nhiễm môi trƣờng và sức khỏe công nhân lao động trực tiếp. Que hàn có nhiều 

dạng khác nhau và thƣờng làm bằng đồng nhôm, đồng thau, thép hàn, niken và thép không 

gỉ. Để có cơ sở ƣớc tính đƣợc tải lƣợng các khí ô nhiễm từ quá trình hàn điện, báo cáo dựa 

vào tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại thể hiện trong Giáo trình 

“Môi trường không khí” của tác giả Phạm Ngọc Đăng, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4. 8. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 
Đƣờng kính que hàn, mm 

2,5 3,25 4 5 6 

1 Khói hàn có chứa các chất  ô 

nhiễm khác 

 

mg/1 que 

hàn 

285 508 706 1.100 1.578 

2 CO 10 15 25 35 50 

3 NOx 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000) 

Theo tài liệu dự toán công trình thì với quy mô của dự án, lƣợng que hàn sử dụng là 

1 tấn (khoảng 4.400 que loại 5mm) trong thời gian thi công khoảng 3 tháng. Do đó, tải 

lƣợng các chất ô nhiễm do hàn điện đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Bảng 4. 9. Tải lƣợng ô nhiễm do hàn điện 

Stt Chất ô nhiễm Tải lƣợng (g/ngày) 

1 Khói hàn có chứa các chất ô nhiễm khác 62,05 

2 CO 1,97 

3 NOx 2,54 

Ghi chú: Tải lượng = Tỷ trọng (mg/1 que hàn) × 4.400 que hàn/130 ngày/1.000. 

Theo tính toán ở bảng trên thì với quy mô của dự án thì tải lƣợng các chất ô nhiễm từ 

công đoạn hàn phát sinh mỗi ngày là không nhiều. Tuy nhiên, những phân tử khói hàn 

có kích thƣớc từ 0,01 – 1 µm, đủ nhỏ để đi vào và ngƣng tụ trên phổi nên có tính độc hại 
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cho công nhân rất cao. Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn 

nhiều: Viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thƣ phổi, các bệnh về mắt, về da… Do 

đó, cần có biện pháp hạn chế những tác động này đến sức khỏe ngƣời lao động. 

(10) Bụi, khí thải từ công đoạn trải thảm nhựa đường 

Hoạt động trải thảm nhựa đƣờng diễn ra tại thời điểm cuối của giai đoạn xây dựng. 

Hoạt động này phát sinh bụi, hơi nhựa đƣờng, nhiệt thừa,… Các chất thải sẽ tác động trực 

tiếp tới công nhân trải nhựa. Những bệnh mang lại cho công nhân khi tiếp xúc với bụi, hơi 

nhựa đƣờng: Viêm phế quản, viêm phổi, các bệnh về mắt… Do đó, cần có biện pháp hạn 

chế những tác động này đến sức khỏe ngƣời lao động. 

(11) Tác động của các nguồn phát sinh khí thải đến khu vực dự án và xung quanh 

Tải lƣợng các thành phần bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng đƣợc trình bày 

tại bảng dƣới đây: 

Bảng 4. 10. Tổng nồng độ ô nhiễm phát sinh trong quá trình xây dựng 

 

 

Chỉ 

tiêu 

Nồng độ ô nhiễm (mg/m
3
) Nồng 

độ hiện 

trạng 

nền 

(mg/m
3
) 

Tổng 

nồng độ 

ô nhiễm 

gia tăng 

(mg/m
3
) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 

(mg/m
3
) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Bụi 

 

0,005 

 

25,58 

 

0,00093 

 

0,042 

 

25,628 

0,192 - 

0,201 

25,820 

– 25,829 
0,3 

SO2 - - 0,00022 0,010 0,010 
0,059 - 

0,075 

0,069 – 

0,085 
0,35 

NOx - - 0,01494 0,680 0,695 
0,054 - 

0,060 

0,749 – 

0,755 
0,2 

CO - - 0,00301 0,136 0,139 < 5 <5,139 30 

VOC - - 0,00083 0,039 0,040 - - - 

Ghi chú: 

(1) Hoạt động tập kết vật tư, vật liệu xây dựng 

(2) Hoạt động đào đất làm móng, san lấp mặt bằng 

(3) Quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng 

(4) Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công ở công trường 

(5) Tổng nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng tại khu vực dự án. 

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, đa số các chất ô nhiễm (ngoại trừ bụi và NOx) 

phát sinh trong quá trình xây dựng đều có nồng độ đạt quy chuẩn này (trung bình 1h). Vị 

trí dự án nằm trong KCN tạo khoảng cách ly giúp hoạt động của dự án không ảnh hƣởng 

xấu đến dân cƣ xung quanh. 
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1.1.2. Các nguồn tác động gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

(1). Nước thải sinh hoạt. 

Trong giai đoạn xây dựng, nƣớc thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên làm việc tại công trƣờng. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của công nhân thi 

công xây dựng đƣợc ƣớc tính bằng 100% lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt. Suy ra tổng 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng là 4 m
3
/ngày (tƣơng đƣơng 100% 

lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng, 50 công nhân). 

Tính chất, nồng độ và tải lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng đƣợc trình 

bày trong bảng dƣới đây: 

Bảng 4. 11. Nồng độ và tải lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng 

Stt Chỉ tiêu 
Nồng độ ô nhiễm 

(*)
 

(mg/l) 

Tải lƣợng 

(kg/ngày) 

QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột B 

1 BOD5 110 0,138 50 

2 TSS 110 0,138 100 

3 Ptổng 4 0,005 10 

4 Amoni (N-NH4

+

) 
12 0,015 10 

5 Coliform 10
6
 1.250 5.000 

(Nguồn: Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, 2006) Ghi chú: Tải lượng 

(kg/ngày) = Nồng độ (mg/l) × lưu lượng (m
3
/ngày) / 1.000 

Đặc trƣng chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt có chứa lƣợng lớn thành phần các chất hữu 

cơ và các vi khuẩn, là nguyên nhân gây ra các bệnh về đƣờng ruột, sốt thƣơng hàn, bệnh 

têu chảy, dịch tả,... Do đó, lƣợng nƣớc thải này sẽ đƣợc thu gom và xử lý theo quy định 

của KCN Bắc Đồng Phú để không gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

(2). Nước thải từ các hoạt động trên công trường xây dựng 

Giai đoạn thi công xây dựng thƣờng sử dụng nƣớc cho các hoạt động nhƣ vệ sinh máy 

móc, thiết bị thi công; sử dụng trong các khâu làm vữa, trộn bê tông hoặc trong công tác 

vệ sinh, làm sạch mặt đƣờng khu vực thi công. 

Trong đó, lƣợng nƣớc sử dụng trong công đoạn làm vữa, trộn bê tông đƣợc ƣớc tính 

khoảng 2 m
3
/ngày.đêm. Nhƣng hầu hết lƣợng nƣớc này thƣờng ngấm vào vật liệu xây 

dựng. 

Việc vệ sinh các máy móc, thiết bị trên công trƣờng và hoạt động vệ sinh mặt đƣờng 

để hạn chế bụi cũng làm phát sinh một lƣợng nƣớc thải. Do tần suất vệ sinh máy móc và 

tƣới mặt đƣờng không thƣờng xuyên, tần suất 1 lần/tuần nên lƣợng nƣớc thải phát sinh 

không liên tục. Tuy nhiên, để phòng ngừa những tác động có thể xảy ra theo thời gian, chủ 

đầu tƣ cũng sẽ có những biện pháp kiểm soát, thu gom lƣợng nƣớc thải này. 
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Lƣợng nƣớc sử dụng cho quá trình rửa xe ra vào dự án chủ yếu là nƣớc làm sạch 

bánh xe khi ra khỏi công trƣờng. Theo dự tính mỗi ngày có 13 lƣợt xe ra vào công trƣờng, 

lƣợng nƣớc làm sạch bánh xe trung bình là 100 lít/xe (tham khảo số liệu thực tế trên công 

trƣờng xây dựng). Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc phát sinh từ nguồn này khoảng 1.300 lít/ngày 

(1,3 m
3
/ngày). Lƣợng nƣớc này chủ yếu chứa đất, cát dính bám vào xe. Vị trí hố rửa xe, 

máy móc, thiết bị nằm ở đầu khu vực dự án. 

(3). Nước mưa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt bằng khu vực thi công thƣờng có hàm lƣợng các chất lơ 

lửng cao và có thể nhiễm các tạp chất khác nhƣ dầu mỡ, vụn vật liệu xây dựng,... Lƣợng 

nƣớc mƣa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mƣa của khu vực, theo số liệu khí tƣợng thủy 

văn của khu vực dự án, thời gian xảy ra các trận mƣa lớn thƣờng tập trung vào các tháng 

mùa hạ (tháng 5 đến tháng 11). Theo TCVN 7957:2008, ƣớc tính lƣợng nƣớc mƣa lớn 

nhất phát sinh trên mặt bằng xây dựng dự án theo công thức nhƣ sau: 

Q = ø × q × S 

Trong đó: 

- ø: Hệ số che phủ bề mặt = 0,43 (đối với mặt đƣờng đất); 

- q: Cƣờng độ mƣa (l/s.ha), q = 166,7 × i; với i là lớp nƣớc cao nhất của khu vực vào 

ngày có lƣợng mƣa lớn nhất (mm/phút) (theo Hoàng Huệ - 2007). Theo “Niên giám thống 

kê tỉnh Bình Phƣớc năm 2021”, tháng 9 có lƣợng mƣa cao nhất trong năm là 328,7mm. 

Giả sử trong tháng có 25 ngày mƣa và số giờ mƣa trong ngày là 3 giờ, suy ra i = 328,7/(25 

× 3× 60) = 0,073 mm/phút; 

- S: Diện tích khu vực xây dựng dự án, S = 7.448,8 m
2
 

Vậy tổng lƣợng mƣa tối đa phát sinh tại khu vực thi công dự án là: 

Q = 0,43 × (166,7 × 0,073) × (7.448,8 × 10
-4

) = 6,57 l/s = 0,01 m
3
/s. 

Thành phần các chất ô nhiễm của nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 12. Thành phần nƣớc mƣa chảy tràn 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 

1 Chất rắn lơ lửng mg/l 10 – 20 

2 COD mg/l 10 – 20 

3 Tổng N mg/l 0,5 – 1,5 

4 Tổng P mg/l 0,004 – 0,03 

(Nguồn: Viện vệ sinh dịch tễ TP.Hồ Chí Minh, năm 2007) 

Từ Bảng 4.12 cho thấy nồng độ ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn thấp hơn nhiều 

lần so với nồng độ ô nhiễm của các loại nƣớc thải. Nhƣ vậy, nƣớc mƣa là nguồn nƣớc ít ô 

nhiễm và lƣợng nƣớc này cũng khó đƣợc thu gom xử lý trong giai đoạn thi công xây dựng. 
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Do đó, biện pháp duy nhất là đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát, hạn chế việc rơi vãi 

nguyên vật liệu, đặc biệt là các chất thải nguy hại nhƣ dầu mỡ trong khu vực xây dựng. 

1.1.3. Tác động do rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại 

(1) Chất thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc trong 

khu vực xây dựng nhà máy. 

Tính toán khối lượng và thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

Tổng số công nhân làm việc là 50 ngƣời. Với hệ số phát thải rác sinh hoạt vào khoảng 

0,8 kg/ngƣời/ngày (theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng) thì khối lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh tối đa trong quá trình thi công 

xây dựng khoảng 40 kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu cơ (nhƣ thức ăn thừa, vỏ trái cây, đồ hộp, 

bao bì, giấy,...) Chất thải này có hàm lƣợng hữu cơ cao, dễ phân hủy nếu không đƣợc thu 

gom xử lý tốt, kịp thời gây tác động xấu cho môi trƣờng. 

Bảng 4. 13.Thành phần rác thải sinh hoạt 

TT Thành phần Tỷ lệ 

1 Rác hữu cơ 70% 

2 Nhựa và chất dẻo 3% 

3 Các chất khác 10% 

4 Rác vô cơ 17% 

5 Độ ẩm 65-69% 

6 Tỷ trọng 0,178 – 0,45 tấn/m
3 

(Nguồn: Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh – Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại – 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội – 2005) 

Đánh giá tác động 

Mặc dù khối lƣợng CTR sinh hoạt không quá lớn nhƣng nếu không có biện pháp thu 

gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ CTR ngày càng nhiều sẽ gây tác động đến chất 

lƣợng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi. CTR sinh hoạt nếu vứt bỏ 

lung tung hay không thu gom đổ bỏ hợp lý sẽ là nơi chuột, dán và các vi sinh vật gây 

bệnh ẩn náu và phát triển. Ngoài ra, quá trình phân hủy của CTR hữu cơ sẽ tạo ra mùi hôi 

thối, ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí toàn khu vực hoặc nƣớc mƣa chảy tràn ngang 

qua khu vực để CTR có thể kéo theo các chất ô nhiễm đƣa vào hệ thống thoát nƣớc. 
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(2) Chất thải rắn xây dựng 

Nguồn phát sinh 

Quá trình xây dựng nhà máy và quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. 

Tính toán khối lượng và thành phần chất thải rắn xây dựng 

Trong quá trình xây dựng, chất thải rắn phát sinh bao gồm vật liệu xây dựng rơi vãi 

nhƣ xi măng, gạch, cát, đá, gỗ, xà bần, sắt vụn, gỗ cốppha, nhựa vụn. Phần chất thải rắn 

này có thể phân loại và tận dụng đƣợc cho các mục đích khác nhau, không gây ảnh hƣởng 

đáng kể đến sức khỏe con ngƣời nhƣng lại gây mất mỹ quan của khu vực. Do vậy, Chủ 

đầu tƣ kết hợp với nhà thầu quản lý hợp lý loại chất thải này. 

Lƣợng phế thải xây dựng phát sinh trên một công trình đƣợc ƣớc tính căn cứ theo 

công văn số 1329/BXD-VP ngày 19/12/2016 của Bộ xây dựng công bố định mức sử dụng 

vật liệu trong xây dựng, cụ thể: 

Bảng 4. 14. Khối lƣợng chất thải rắn trong xây dựng 

STT Tên nguyên vật liệu 
Khối lƣợng 

(tấn) 

M c độ hao hụt theo 

QĐ 1329/QĐ-BXD (%) 

Khối lƣợng CTR 

xây dựng (tấn) 

1 
Cọc bê tông ly tâm 

(D350) 
11,49 1 0,11 

2 Cát 181,25 2 362,5 

3 Đá các loại 387,5 0,5 193,75 

4 Xi măng 375 1 375 

5 Bê tông trộn sẵn 7,5 1,5 11,25 

6 Sắt thép 100 2 200 

7 Gạch các loại 175,99 1 175,99 

8 Sơn nƣớc, bột trét 1 2 2 

9 Sơn dầu 0,8 2 1,6 

 Tổng cộng 1.240,53  13,34 

(Nguồn: Công ty Môi trường Vi Ta tổng hợp tính toán) 

Thời gian xây dựng kéo dài khoảng 05 tháng tƣơng đƣơng 150 ngày thi công, nhƣ vậy 

lƣợng chất thải rắn phát sinh trung bình khoảng 74,11kg/ngày.  

Phần chất thải rắn này có thể phân loại và tận dụng đƣợc cho các mục đích khác nhau, 

không gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe con ngƣời nhƣng lại gây mất mỹ quan của 

khu vực. 

(3) Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình thi công xây dựng chủ yếu là chất thải nguy hại 

phát sinh ở điểm sửa chữa máy móc thiết bị thi công trên công trƣờng bao gồm các loại giẻ 
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lau, giấy có chứa dầu mỡ phát sinh trong quá trình lau chùi, sửa chữa thiết bị, máy móc và 

các loại hộp nhựa, hộp sắt đựng xăng, dầu, mỡ.  Ngoài ra, hoạt động của công nhân trên công 

trƣờng cũng phát sinh chất thải nguy hại nhƣ pin thải, bóng đèn huỳnh quang,.... Khối lƣợng 

chất thải nguy hại chƣa có định mức tính toán cụ thể, nhƣng qua số liệu khảo sát từ một số 

dự án tƣơng tự thì ƣớc tính khối lƣợng phát sinh khoảng 8,6 kg trong suốt quá trình thi công 

xây dựng.  

Bảng 4. 15. Khối lƣợng và mã số chất thải rắn công nghiệp cần phải kiểm soát, chất 

thải nguy hại phát sinh 

Stt 

 
Tên chất thải nguy hại 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(kg/tháng) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 0,6 17 01 06 NH 

2 

Chất hấp thụ, giẻ lau dính dầu 

nhớt thải, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 

Rắn 0,5 18 02 01 KS 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 0,5 16 01 06 NH 

4 Cặn sơn thải Lỏng 2 08 01 01 KS 

5 Thùng đựng sơn dầu thải Rắn 5 18 01 03 KS 

Tổng cộng 8,6   

(Nguồn: Công ty Môi trường Vi Ta tổng hợp) 

Đánh giá tác động: 

Chất thải nguy hại trong quá trình thi công chủ yếu là hóa chất phục vụ sơn phủ, bảo 

vệ bề mặt vật liệu, thiết bị,… tuy có khối lƣợng ít, nhƣng nếu không có biện pháp thu 

gom xử lý mà thải ra đƣợc môi trƣờng đất thì sẽ tác động xấu đến môi trƣờng xung quanh 

bởi tính chất có thể gây độc cấp tính, gây hại, gây độc từ từ hoặc mãn tính và có độc tính 

sinh thái. 

1.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung 

(1) Tiếng ồn, rung động do các hoạt động thi công, phương tiện vận tải: 

Ngoài việc phát sinh bụi và khí thải, các phƣơng tiện vận tải và thi công còn phát sinh 

tiếng ồn và rung động gây ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng tại khu vực.  

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật chủ yếu 

là tiếng ồn từ các phƣơng tiện vận chuyển, máy trộn bê tông,… tham gia trong quá trình 

xây dựng. 

Theo QCVN 26:2010/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn quy định các 

nguồn gây ra tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, thƣơng mại, dịch vụ và sinh hoạt 

không đƣợc vƣợt quá 70 dBA (từ 6h-21h). 
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Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hƣởng và có thể dự báo nhƣ sau: 

Lp(x) = Lp(xo) + 20log10(xo/x) 

Lp(xo) = Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

xo = 1m 

Lp(x) = Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

x = Vị trí cần tính toán (m) 

Tham khảo các tài liệu kỹ thuật, chúng tôi có đƣợc số liệu về độ ồn phát sinh do các 

phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi công phục vụ công trình tại dự án nhƣ sau: 

Bảng 4. 16. M c ồn tối đa từ hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị 

thi công cơ giới 

STT 
Phƣơng tiện và thiết bị 

thi công cơ giới 

M c ồn cách 

nguồn 1m (dB) 

M c ồn cách 

nguồn 20m (dB) 

M c ồn cách 

nguồn 50m (dB) 

1 Xe tải 82 – 94 62 54 

2 Máy trộn bê tông 75 – 88 55,5 47,5 

3 Máy phát điện 72 – 82,5 51,2 43,2 

4 Máy nén khí 75 – 87 55 47 

QCVN 26:2010/BTNMT: 70dB (6 – 21h) 

Tiêu chuẩn Bộ Y Tế: Khu vực sản xuất: 85 dB (thời gian tiếp xúc 8 giờ) 

       (Nguồn: Mackernize, 1985) 

Đánh giá tiếng ồn cộng hƣởng trong quá trình xây dựng: Trong điều kiện lý tƣởng 

xem nhƣ tiếng ồn đƣợc lan truyền trong không khí không bị bất cứ yếu tố che chắn, và 

cũng không xét đến các yếu tố thời tiết cản trở, dùng công thức sau để tính toán lan 

truyền tiếng ồn: 

Lr = L0 – 20log(R/0,282)    (dB) 

Trong đó  Lr -  độ ồn tại điểm cách vị trí nguồn tiếng ồn khoảng cách R,  

  L0 - độ ồn ban đầu  

Kết quả tính toán cho một số nguồn gây ồn lan truyền đến khu vực lân cận bán kính 

trong phạm vi 1.000 m (khu dân cƣ gần nhất) cho trong bảng sau: 

Bảng 4. 17. M c độ ồn tối đa tại khu dân cƣ gần nhất 

Stt Nguồn gây ồn 
L0 = maxL0i + 0,1L0i 

còn lại (dB) 

Độ ồn tại khu dân cƣ gần 

nhất (dB) 

1 Máy trộn bê tông + xe tải  96,2 11,18 

Kết quả tính toán cho thấy, trong hầu hết các trƣờng hợp, độ ồn đều thoả mãn mức độ 

ồn cho phép theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn.   
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Ngoài ra, quá trình cắt, gò, hàn các chi tiết kim loại … và quá trình đóng ép cọc 

bêtông, đóng tháo côppha, giàn giáo cũng phát sinh ra tiếng ồn, rung động và chấn động 

đáng kể. Tuy nhiên các nguồn gây ô nhiễm này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn và 

không liên tục.  

Tiếng ồn chủ yếu ảnh hƣởng đến công nhân trực tiếp tham gia xây dựng. Tiếng ồn từ 

80 dBA trở lên sẽ làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, nhức đầu chóng mặt, tăng cƣờng sự ức 

chế thần kinh trung ƣơng và ảnh hƣởng tới thính giác của con ngƣời. Khi tiếp xúc với 

tiếng ồn cƣờng độ cao trong thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên 

thƣơng tổn cho hệ tim mạch và làm tăng bệnh đƣờng tiêu hóa.  

Chủ Dự án sẽ quan tâm giảm thiểu các nguồn gây ồn để độ ồn không vƣợt quá quy 

chuẩn cho phép, QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

1.1.5. Các tác động khác: tác động do rủi ro, sự cố 

(1) Sự cố an toàn lao động 

Trong quá trình thực hiện sự cố không mong muốn là tai nạn lao động nhƣng đôi khi 

vẫn xảy ra. Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động rất đa dạng nhƣ:  

- Môi trƣờng lao động bị ô nhiễm có khả năng gây ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe của 

ngƣời lao động. Một vài loại ô nhiễm tùy thời gian và mức độ tác động có thể gây choảng 

váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu, cần đƣợc cấp cứu kịp thời (thƣờng xảy ra ở công nhân 

Vấn đề an toàn lao động của công nhân tại dự án cũng là điều cần quan tâm.  

- Nguyên nhân gây nên tai nạn lao động là do ý thức chấp hành về an toàn lao động 

của 50 công nhân tham gia thi công chƣa cao. Các thao tác kỹ thuật không an toàn, không 

đúng quy định và điều kiện lao động không đảm bảo là nguyên nhân gián tiếp gây ra các 

sự cố về tai nạn lao động. 

- Sự cố tai nạn lao động trong công tác vận chuyển, lắp đặt thiết bị đƣợc đầu tƣ mới. 

- Công tác vận chuyển bao gồm việc vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị tiến 

hành thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. Quá trình này dễ xảy ra tai 

nạn lao động do vận chuyển các trang thiết bị máy móc, nguyên vật liệu thi công xây 

dựng.  

Hậu quả của các tai nạn này có thể dẫn đến phá huỷ tài sản, hƣ hỏng thiết bị, gây 

thƣơng tật không đáng có, ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng của 50 công 

nhân, từ đó kéo theo hàng loạt các hệ lụy khác cho gia đình của ngƣời bị nạn.  

(2) Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do chập điện, hàn xì hoặc do công nhân bất cẩn trong quá 

trình làm việc. Khi không có biện pháp ngăn cách và bảo vệ khu vực sản xuất, công nhân 

thi công không đƣợc trang bị kiến thức về PCCC... cũng là nguyên nhân gây nên các sự 

cố về cháy nổ.  
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Khi sự cố xảy ra sẽ gây nên các thiệt hại về ngƣời, và tài sản của nhà thầu thi công 

xây dựng, hoạt động sản xuất của Nhà máy và khu vực lân cận trong KCN. 

Đánh giá quy mô tác động 

- Thời gian tác động: Trong suốt thời gian thì công Dự án (khoảng 5 tháng) 

- Không gian tác động: Khu vực thi công nhà máy, khu vực lân cận. 

- Đối tƣợng chịu tác động: 50 công nhân thi công  

(3) Sự cố từ quá trình lắp dặt máy móc, thiết bị 

Khi thi công lắp đặt các thiết bị trong khu vực xƣởng có khả năng ảnh hƣởng do phát 

sinh tia lửa điện hoặc nhiệt thừa, khi tiếp xúc với vật liệu dễ cháy có khả năng gây cháy 

nổ, hoặc có thể xảy ra trƣờng hợp va chạm giữa các công cụ, thiết bị với công nhân trực 

tiếp sản xuất gây tai nạn lao động. 

Các công việc tiếp cận với điện nhƣ thi công hệ thống diện va chạm vào các đƣờng 

dây dẫn điện trong khu vực dự án. 

Phƣơng tiện vận chuyển thƣờng xuyen ra vào, có thể dẫn đến tai nạn do các xe cộ hay 

tai nạn cho ngƣời lao động, ngƣời đi đƣờng và dân cƣ xung quanh khu vực dự án. 

(4) Sự cố tại nạn giao thông, ùn tắc giao thông 

Tai nạn giao thông có thể xảy ra giữa các phƣơng tiện vận chuyển phục vụ thi công 

dự án (vân chuyển thiết bị máy móc, chất thải....) với phƣơng tiện đi lại của các cán bộ, 

công nhân ra vào và các phƣơng tiện vận chuyển phục vụ hoạt động của nhà máy. Các tai 

nạn có thể gây ảnh hƣởng đến tính mạng và thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân có thể do 

phƣơng tiện vận chuyển không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông trông nội bộ 

nhà máy. 

Ùn tắc giao thông: các xe vận chuyển thiết bị, máy móc cho dự án và nguyên liệu, sản 

phẩm của dự án chủ yếu đi qua tuyến đƣờng lớn, đƣờng nội bộ trong KCN sẽ làm tăng 

mật độ giao thông trên các tuyến đƣờng và có khả năng gây ùn tắc giao thông cho khu 

vực, nhất là vào giờ cao điểm, gây ảnh hƣởng đến tính mạng và tài sản của ngƣời tham 

gia giao thông, tuy nhiên tác động này có tính chất tạm thời. 

Đánh giá quy mô tác động 

 Thời gian tác động: trong suốt thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị, máy 

móc. 

Không gian tác động: trên các tuyến đƣờng vận chuyển. 

Đối tƣợng chịu tác động: cán bộ công nhân viên thi công, ngƣời tham gia giao thông 

trên các tuyến đƣờng vận chuyển. 
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(5) Tác động đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 

Việc tập trung một lƣợng lớn ngƣời lao động với nhiều thành phần khác nhau sẽ ảnh 

hƣởng đến vấn đề an ninh trật tự khu vực dự án. Một trong những vấn đề thƣờng gặp là 

sự xuất hiện của các hàng quán gần khu vực dự án và ở khu vực công nhân ở trọ, điều 

này sẽ dẫn đến tình trạng mất trật tự an ninh ở địa phƣơng.  

Nguy cơ phát sinh mâu thuẫn: ngƣời lao động đến từ các địa phƣơng khác nhau nên 

trình độ học vấn, tính cách và lối sống khác nhau, dẫn đến dễ nảy sinh mâu thuẫn, từ đó 

tác động đáng kể đến cuộc sống của ngƣời dân địa phƣơng. 

Ngoài ra, do tình trạng vệ sinh kém, nhà ở tạm, thiếu tiện nghi, cùng với các chất thải 

sinh hoạt của công nhân ra môi trƣờng xung quanh sẽ là nguyên nhân phát sinh các hãnh 

tất, các bệnh lan truyền cho khu vực.  

Đây là nguồn tác động không thể tránh khỏi, thƣờng gặp trong các công trƣờng xây 

dựng. Vì vậy, công tác quản lý, đào tạo công nhân, quản lý công tác xã của dự án sẽ đƣợc 

chủ đầu tƣ quan tâm giải quyết. 

(6) Tác động từ việc thi công các công trình của dự án 

Trong giai đoạn xây dựng các phần xây dựng cần lƣu ý khi thực hiện nhƣ phần móng, 

xây dựng hệ thống cấp, thoát nƣớc, trạm biến áp, hệ thống cấp điện, sân bãi,.... Phần xây 

dựng này đƣợc xem là nền tảng, kết cấu quan trọng của dự án. Việc thi công không đúng 

kỹ thuật, chất lƣợng kém sẽ gây ảnh hƣởng nghiêm trọng cho ngƣời dân sống trong khu 

vực khi dự án đƣợc hoàn thành. 

Những ảnh hƣởng, tác động có thể xảy ra trong quá trình thi công:  

- Thi công móng: khi đế móng không đạt yêu cầu (do công tác đóng cọc, đổ bê tông 

không tuân thủ theo thiết kế), không kiểm tra cấu tạo địa chất nền móng để thực gia cố 

phù hợp, ngập úng và bị đọng nƣớc trong hố móng… dễ gây ra sụt lún công trình, gây 

nứt tƣởng vách, có thể dẫn đến công trình bị nghiêng và sụp đổ và gây nguy hiểm đến 

tính mạng con ngƣời.  

- Thi công hệ thống cấp điện, trạm biến áp không đúng thiết kế, đƣờng dây không đủ 

tải ... sẽ gây chập điện, cháy nổ. Nếu không thực hiện rào chắn, sẽ gây nguy hiểm đến 

tính mạng cho ngƣời không phận sự đi vào khu vực đang thi công lƣới điện.  

- Xây dựng hệ thống cấp, thoát nƣớc không đúng cao độ thiết kế, đầm nén đất khu vực 

lắp ống không cẩn thận, không rào chắn khi thi công sẽ gây ra gãy nứt tuyến ống, vỡ ống 

làm thất thoát, lãng phí nguồn nƣớc hoặc gây ô nhiễm môi trƣờng do nƣớc thải ngấm vào 

nguồn nƣớc ngầm, gây mùi khó chịu cho khu vực bị tràn đổ nƣớc thải trên bề mặt đất.... 

Ngoài ra, việc thi công dự án có thể ảnh hƣởng đến hoạt động của một số nhà máy sản 

xuất lân cận trong KCN. 
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1.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án: 

1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng không khí. 

Nhƣ đã trình bày, quá trình thi công xây dựng dự án sẽ làm phát sinh một lƣợng bụi và 

khí thải ảnh hƣởng ít nhiều đến chất lƣợng môi trƣờng không khí trong khu vực, đặc biệt 

là ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân làm việc trực tiếp trên công trƣờng. Các nguồn 

gây ô nhiễm chủ yếu trong giai đoạn này là bụi, khí thải từ hoạt động của các phƣơng tiện, 

máy móc, thiết bị phục vụ thi công xây dựng và các hoạt động thi công trên công trƣờng 

nhƣ đào móng, đóng cọc, bốc dỡ nguyên vật liệu,... Do đó, để hạn chế các tác động tiêu 

cực trên, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Tất cả các thiết bị thi công đƣa vào sử dụng tại khu vực dự án đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng; 

- Các xe vận chuyển vật liệu phải đƣợc phủ kín trong quá trình vận chuyển, hạn chế 

tốc độ khi lƣu thông trong khu vực đông dân cƣ; 

- Hạn chế tình trạng tắt nghẽn giao thông bằng cách điều phối hoạt động vận chuyển 

một cách hợp lý, tránh hoạt động vào các giờ cao điểm; 

- Không chuyên chở vật liệu vƣợt quá trọng tải quy định; 

- Triển khai công tác giảm thiểu bụi đất bằng các biện pháp đơn giản nhƣ tƣới nƣớc 

các đoạn đƣờng vận chuyển. Giải pháp này không thể xử lý hoàn toàn các loại bụi, nhƣng 

có thể hạn chế tối đa sự phát tán của chúng; 

- Che chắn khu vực sơn tƣờng, chà nhám để tránh phát tán ô nhiễm ra môi trƣờng; 

- Che chắn công trƣờng bằng các tấm bạt, lƣới chuyên dụng khi tiến hành xây tô nhằm 

hạn chế ảnh hƣởng đến các doanh nghiệp đang hoạt động lân cận; 

- Thƣờng xuyên dọn dẹp đất đá rơi vãi trên công trƣờng để tránh gia tăng lƣợng bụi 

mặt đƣờng và cản trở quá trình thi công; 

- Phủ bạt che chắn lên các bãi tập kết vật liệu xây dựng: 

Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân khi làm các công việc phát sinh nhiều bụi. 

1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng nƣớc. 

(1) Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, công nhân thi công sẽ tạm thời sử dụng nhà vệ 

sinh lƣu động bằng composite đƣợc bố trí trên công trƣờng. Số lƣợng nhà vệ sinh lƣu 

động dự kiến bố trí trên công trƣờng là 03 cái (15 ngƣời/nhà vệ sinh) để xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt tạm thời của công nhân trong giai đoạn xây dựng Dự án (chủ trƣơng sử dụng 

lao động địa phƣơng). Hệ thống bể chứa của nhà vệ sinh sẽ chứa đựng nƣớc thải trong 

một thời gian nhất định (tùy theo số lƣợng ngƣời sử dụng nhà vệ sinh) và khi bể chứa 
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nƣớc thải đầy sẽ có đƣờng ống báo đầy ở phía mặt sau của nhà vệ sinh, định kỳ hợp đồng 

với đơn vị chuyên bơm hút bể phốt dùng xe hút chất thải từ bể chứa vận chuyển và đem 

đi xử lý cho đến khi hoàn thành giai đoạn xây dựng.   

Quy trình xử lý: Nƣớc thải sinh hoạt  nhà vệ sinh lƣu động hợp đồng với đơn vị 

chức năng hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

(2) Nước thải xây dựng 

Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công sử dụng máy móc, thiết bị phối trộ hiện đại, 

làm tới đâu trộn xi măng tới đó. Đơn vị thi công thƣờng xuyên nạo vét, khơi thông rạch, 

hệ thống thoát nƣớc, không để phế thải xây dựng, CTR xâm nhặp vào hệ thống thoát 

nƣớc mƣa của dự án và gây tắc nghẽn hệ thống, làm giảm khả năng thoát nƣớc. 

Đối với lƣợng nƣớc thải thi công (bao gồm súc rửa thiết bị, dụng cụ thi công,…) chủ 

yếu là chất lơ lửng, cát, đất, xi măng,… sẽ đƣợc dẫn về bể lắng cát và tách dầu; nƣớc sau 

khi lắng và tách dầu, tác động của nƣớc thải thi công đến môi trƣờng là không đáng kể, 

lƣợng nƣớc này đƣợc tái sử dụng để tƣới sân để giảm bụi trên công trƣờng, xịt rửa xe, rửa 

thiết bị, dụng cụ làm ẩm vật liệu thi công, đất, đá thải trƣớc khi vận chuyển.  

Đối với nƣớc thải ô nhiễm dầu: Lắp đặt hệ thống rãnh thu gom tại khu vực phát sinh 

dầu thải, tập trung tại hố ga thu kích thƣớc 1 x 1,5 x 1m. Lƣợng dầu thải này đƣợc thu 

gom bằng các thiết bị chuyên dụng nhƣ thùng phuy, can nhựa và thuê đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử lý CTNH thu gom và xử lý. 

Quy trình xử lý: Nƣớc thải xây dựng  hố lắng  tách dầu  lắng cặn tái sử 

dụng xịt rửa xe, rửa thiết bị, dụng cụ, làm ẩm vật liệu thi công, đất, đá thải trƣớc khi vận 

chuyển, tƣới nƣớc dập bụi. 

Khi Dự án đi vào hoạt động, hệ thống xử lý nƣớc thải sơ bộ này sẽ đƣợc san lấp, trả 

lại mặt bằng cho Dự án. 

(3) Nước mưa chảy tràn 

Các biện pháp đề xuất nhằm hạn chế tác động tới chất lƣợng hệ thống cống thoát 

nƣớc nhƣ sau: 

- Bố trí bãi tạm tập kết nguyên vật liệu cho công trình; khu vực trạm điện, trạm cấp 

nƣớc, văn phòng quản lý công trình, kho chứa vật tƣ thiết bị ở xa các tuyến thoát nƣớc. 

- Thu gom triệt để chất thải rắn thải sinh hoạt, không đổ chất thải rắn vào hệ thống 

thoát nƣớc tại khu vực Dự án. 

- Ƣu tiên đầu tƣ xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống thoát nƣớc mƣa trƣớc tiên để thu 

gom nƣớc mƣa chảy tràn trong khuôn viên Dự án trƣớc khi thoát ra hệ thống thoát nƣớc 

mƣa của KCN. Hệ thống thu gom nƣớc mƣa là những cống dẫn bê tông hóa chạy bao 

quanh khuôn viên Dự án. Sau khi giai đoạn thi công xây dựng kết thúc, hệ thống cống 

thoát nƣớc mƣa cũng sẽ đƣợc hoàn tất và đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường   

83 

Quy trình xử lý: Nƣớc mƣa chảy tràn → rãnh thoát nƣớc → hệ thống thoát nƣớc mƣa 

của KCN. 

1.2.3. Về các công trình, biện pháp lƣu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây 

dựng, CTR công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại 

(1) Chất thải sinh hoạt. 

- Lập nội quy công trƣờng yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi; 

- Bố trí 02 thùng rác dung tích 120 lít/thùng, có nắp đậy. Các thùng rác đƣợc đặt 

đúng nơi quy định ở những vị trí dễ nhìn cho công nhân thuận tiện bỏ rác vào thùng. 

- Ƣu tiên tuyển chọn công nhân xây dựng ở gần KCN để tiện lợi cho việc trú ngụ 

trong quá trình tham gia xây dựng, giảm lƣợng chất thải phát sinh và ô nhiễm, hạn chế 

các tác động xã hội tiêu cực. 

- Chủ đầu tƣ sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định. Chất thải sinh hoạt đƣợc thu gom 1 lần/ngày. 

(2) Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là các loại xà bần, vật liệu xây dựng hƣ hỏng... các chất 

thải này sẽ đƣợc tập trung lại và phân loại ra thành các nhóm và xử lý nhƣ:  

- Các loại chất thải rắn nhƣ cốp pha hƣ hỏng, sắt thép vụn, đất đá, xà bần… đƣợc thu 

gom liên tục trong quá trình xây dựng, chất thải này sẽ đƣợc tập kết tạm thời tại khu vực 

lƣu chứa, chủ đầu tƣ sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng quy 

định.  

- Các loại chất thải nhƣ bao bì chứa xi măng, thùng carton... đƣợc thu gom tập trung 

tại khu vực lƣu chứa tạm thời. Chủ đầu tƣ sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

bán phế liệu. 

- Khu vực lƣu chứa chất thải xây dựng đƣợc bố trí ngay cổng ra vào, diện tích 10m
2
, có 

mái che, tƣờng bao, gờ chống tràn, nền cao hơn khu vực xung quanh 15-20cm.  

- Khối lƣợng đất dƣ từ quá trình chuẩn bị mặt bằng không đem khỏi KCN, đƣợc thỏa 

thuận với KCN để đổ tại các vị trí cần sang nền trong KCN. 

(3) Chất thải nguy hại 

Đối với chất thải rắn nguy hại nhƣ giẻ lau nhiễm dầu, dầu cặn nhớt máy, bao bì chứa hóa 

chất, hóa chất thải, sơn thải... chủ đầu tƣ sẽ trang bị các thùng chứa đặt tại nơi quy định trong 

khu vực đang thi công và hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý. 

- Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH. 

- Lƣu giữ bằng các thiết bị đảm bảo quy định nhƣ thùng phuy 200l, can nhựa 20l có 

nắp đậy, bao bì PE 2 lớp. Bên ngoài thùng dán nhãn phân biệt từng loại CTNH. 
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- CTNH đƣợc lƣu giữ tại khu vực lƣu trữ chất thải tạm thời ngay cổng ra vào công 

trƣờng, diện tích 5m
2
,có mái che, tƣờng bao, rãnh thu nƣớc, nền đƣợc trán vữa chống 

thấm nƣớc. Khu vực lƣu chứa CTNH phải tách biệt hoàn toàn với khu vực lƣu chứa các 

loại chất thải thông thƣờng khác. 

- Chủ đầu tƣ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTNH theo quy định Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng. 

1.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

(1) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ quá trình vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu 

Để giảm ảnh hƣởng của tiếng ồn & độ rung, chủ đầu tƣ áp dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí các máy thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý. Đơn vị thi công sẽ 

sử dụng các phƣơng pháp hiện đại có độ ồn nhỏ để thi công. 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý để tiếng ồn đạt tiêu chuẩn cho phép. Bố trí các máy 

móc thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, tránh tập trung tiếng ồn trong khu 

vực.  

- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và đƣợc kiểm tra, theo dõi 

thƣờng xuyên các thông số kỹ thuật, bảo dƣỡng định kỳ. Tổ chức lao động hợp lý, nhằm 

tạo ra những khoảng nghỉ không tiếp xúc với rung động khoảng từ 20 - 30 phút và với 

thời gian tối đa cho một lần làm việc liên tục không quá 4h. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong công trƣờng. Đồng 

thời, giám sát chặt chẽ và nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao động của tất 

cả công nhân. 

1.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác: Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố 

(1) Giảm thiểu sự cố an toàn lao động và Giảm thiểu sự cố từ quá trình lắp đặt máy 

móc, thiết bị. 

Khi lắp đặt các máy móc thiết bị có khả năng phát tia lửa điện hoặc nhiệt thừa, khi 

tiếp xúc với vật liệu dễ chảy có khả năng gây cháy nổ, hoặc có thể xảy ra trƣờng hợp va 

chạm giữa các công cụ, thiết bị với công nhân trực tiếp sản xuất gây tai nạn lao động. 

Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ luôn chú trọng và đảm bảo an toàn lao động trong quá 

trình thi công bằng áp dụng các biện pháp sau:  

- Đăng ký công việc hàng ngày với bộ phận an toàn, đối với những công việc nguy 

hiểm nhƣ làm việc trên cao, hàn cắt, làm việc với thiết bị nâng, làm việc trong không gian 

kín, thao tác với hệ thống điện.... nhà thầu phải đăng ký giấy phép làm việc và phải đƣợc 

bộ phận an toàn phê duyệt trƣớc khi làm. 

- Mỗi nhà thầu phải có 1 nhân viên giám sát an toàn. Nhà thầu phải tổ chức họp 

buổi sáng cho toàn bộ nhân viên để triển khai công việc và nhắc nhở về an toàn. 
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- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang bị bảo hộ lao động cho công nhân 

(giày bảo hộ lao động, mũ bảo hộ lao động, áo phản quang khi thi công). 

- Đặt các biển hiệu cảnh báo tại khu vực đang thi công. 

- Lắp đặt vách ngăn tạm thời để tạo khoảng cách ly quanh khu vực thi công cũng 

nhƣ hạn chế ngƣời không có phận sự ra vào khu vực.  

- Đối với nhân công thi công tại nhà máy đƣợc đào tạo kỹ về an toàn lao động và 

vƣợt qua kỳ thi về an toàn lao động trƣớc khi thi công tại nhà máy.  

- Tăng cƣờng kiểm tra, nhắc nhờ công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi 

làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động.  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhãn bằng nhiều hình thức 

khác nhau nhƣ in nội quy vào bảng treo tại công trƣờng, lán trại; tổ chức học nội quy 

nhắc nhở tại hiện trƣờng... Tất cả các công nhân trƣớc khi vào làm việc tại công trƣờng, 

phải học nội quy về an toàn lao động và qua một lớp hƣớng dẫn sử dụng các thiết bị an 

toàn. 

-  Bố trí nhân sự theo dõi công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trƣờng tại công  

- Quy định các nội quy làm việc tại công trƣờng, bao gồm nội quy ra, vào làm việc 

tại công trƣờng; về trang phục bảo hộ lao động; an toàn điện; an toàn giao thông.  

- Khi thi công trên cao có khả năng rơi vật liệu phải có các biển báo và ngƣời trực 

an toàn lao động ở phía dƣới, đồng thời sử dụng dây đeo móc khóa an toàn cho ngƣời 

đang làm việc trên cao. Khi có các tai nạn lao động xảy ra, phải kịp thời sơ cứu và 

chuyển đến các trung tâm y tế gần nhất để xử lý. 

- Có biện pháp chống xói lở về mùa mƣa cho khu vực đang đào đất. Trong khi đào, 

công nhân phải chú ý quan sát tình trạng của đất để kịp thời chủ động ngăn chặn hiện 

tƣợng lở đất.  

- Các bậc lên xuống bị trơn trợt khi mƣa xuống phải đƣợc phủ cát để tạo ma sát 

nhằm chống té ngã. 

- Khi hố móng đạt tới độ sâu 2m phải thƣởng xuyên bố trí không dƣới 2 ngƣời cùng 

làm việc nhƣng đứng cách xa nhau một khoảng cần thiết để có thể cấp cứu kịp thời khi 

xảy ra tai nạn bất ngờ. 

- Trong khu vực dang đào đất công nhân phải chú ý giữ khoảng cách hợp lý giữa 

những ngƣời cùng làm việc, không hƣởng dụng cụ về phía nhau để tránh gây tai nạn cho 

nhau. Cần bố trí ngƣời làm việc đồng thời trên miệng bố dào và bên dƣới hồ đào lại cùng 

một vị trí để ngăn ngừa đất đã k xuống ngƣời ở dƣới. 

(2) Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

* Đối với sự cố cháy nổ 

- Cấm hút thuốc tại công trƣờng 
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- Quá trình hàn điện cần kiểm tra về đƣờng dẫn điện nhằm phát hiện sự cố chập 

điện kịp thời để có phƣơng án khắc phục. 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trƣờng sẽ đƣợc tập huấn, hƣớng dẫn các 

phƣơng pháp phòng chống cháy nổ; 

- Đầu tƣ các thiết bị phòng, chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa nguyên vật 

liệu, nhiên liệu tại công trƣờng. 

- Phải bố trí các phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ nhƣ bình chữa cháy cầm tay, xô, 

chậu để múc nƣớc, cát, hệ thống ống phun nƣớc,... 

- Niêm yết tên, số điện thoại của đơn vị PCCC tại công trƣờng nhằm sẵn sàng, kịp 

thời ứng cứu khi sự cố xảy ra. 

- Đối với các thiết bị điện trên công trƣờng: 

 Chỉ sử dụng các trang thiết bị máy móc thi công có đủ điều kiện, chứng nhận 

an toàn. Thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối với những máy móc, 

thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Bọc kín các điểm tiếp nối 

điện bằng vật liệu cách điện. 

 Đối với các trang thiết bị máy móc thi công chỉ cho các công nhân có chứng 

nhận điều khiển phù hợp với từng loại thiết bị và khả năng chịu tải của nguồn. 

 Lập hàng rào ngăn cách, nếu cần thiết có thể lắp đặt biển cấm ngƣời qua lại 

khu vực làm việc của các thiết bị nâng cẩu cũng nhƣ những khu vực thi công 

nguy hiểm. 

(3) Giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông, ùn tắt giao thông 

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, tránh làm tăng mật độ xe gây ùn tắc giao thông trên 

các tuyến đƣờng vào dự án, các đƣờng nội bộ trong KCN.  

- Ngoài ra, việc ùn tắc giao thông khu vực dự án nằm ngoài khả năng kiểm soát của 

chủ dự án vì phụ thuộc và lƣợng xe lƣu thông trên đƣờng, giờ tan ca của các nhà máy lần 

cận trong khu vực dự án. Vì vậy, chủ dự án cần sự trợ giúp từ các đơn vị và cơ quan 

chính quyền có chức năng liên quan để phối hợp, hỗ trợ giảm thiểm áp lực giao thông tại 

khu vực. 

(4) Giảm thiểu tác động đến an ninh trật tự, an toàn xã hội 

Việc tập trung số lƣợng công nhân đông ngƣời trong khu vực cũng sẽ gôm một số tác 

động đến tình hình an ninh, trật tự xã hội trong khu vực. Vì vậy, để hạn chế và giảm thiểu 

các vấn đề xã hội do mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và ngƣời dân địa phƣơng, an 

ninh trật tự ở khu vực chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau;  

- Tận dụng tối da nguồn lao động tại địa phƣơng: những ngƣời đáp ứng đƣợc yêu 

cầu của nhà thầu thi công và có mong muốn đƣợc tuyển dụng nhằm giảm bớt các lần trại, 

tập trung đông nhân công tại công trƣờng.  
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- Xây dựng nội quy công trƣởng trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh mũi 

trƣờng tại các lán trại và trên công trƣờng. 

- Nâng cao dời sống văn hóa cho công nhân, hạn chế tệ nạn trong tập thể công nhân 

làm việc tại công trƣờng bằng cách trang bị các phƣơng tiện giải trí nhƣ truyền hình, 

radio, internet phục vụ trong giờ nghỉ của công nhân xây dựng.  

- Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng và các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền liên quan thực hiện quản lý công nhân nhập cƣ nhằm tránh những trƣờng hợp đáng 

tiếc xảy ra giữa những ngƣời lao động với nhau và giữa ngƣời lao động với ngƣời dân địa 

phƣơng. 

- Đào tạo, huấn luyện cho công nhân trên công trƣờng tích cực tham gia bảo vệ môi 

trƣờng tại công trƣờng xây dựng nhằm bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ nguồn nƣớc và tránh 

dịch bệnh. Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phƣơng tổ chức họp dân, phổ biến 

những nội dung, kế hoạch và dự báo các tác động xã hội cho ngƣời dân biết và hiểu rõ về 

dự án.  

(5) Giảm thiểu tác động từ việc thi công các công trình của dự án 

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động về việc thi công các hạng mục công trình, chủ dự án 

và nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp chung:  

Tuân thủ xây dựng dự án theo đúng quy hoạch và thiết kế. 

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, 

máy móc thi công...) để phòng ngừa tai nạn, và sự cố cháy nổ.  

Quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu xây dựng, máy móc sử dụng cho dự án và nhân công 

trong quá trình thi công. 

Thi công đúng theo tính toán, thiết kế nhằm hạn chế tác hại do sụt lún,...  

Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và các máy móc xây dựng luôn đi kèm thiết bị, các 

thông số kỹ thuật cần phải đƣợc kiểm tra thƣờng kỳ.  

Bố trí các biển báo trên các khu vực thi công.  

Sau khi hoàn tất công trình, dọn đẹp làm vệ sinh sạch sẽ, không còn để đất cát, vật tƣ 

rơi vãi, rác thải rơi vãi trên khu vực dự án.  

Tránh gây rơi đã cắt và chất thải xuống sông rạch làm ảnh hƣởng đến dòng chảy và hệ 

thủy sinh. Thông báo đến cơ quan chức năng trƣớc khi triển khai thi công. 
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2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn dự án đi vào vận hành: 

2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

Giai đoạn dự án đi vào vận hành ít nhiều sẽ có gây ảnh hƣởng trực tiếp hoặc gián tiếp 

đến môi trƣờng xung quanh khu vực dự án với các mức độ khác nhau. Có thể nhận diện 

các nguồn tác động trong giai đoạn này nhƣ sau: 

Bảng 4. 18. Các hoạt động và các tác động chính trong giai đoạn vận hành dự án 

Chất ô nhiễm Nguồn phát sinh chất thải 
Đối tƣợng, phạm  vi 

bị tác động 

Nguồn tác động liên quan đến chất thải  

 

 

 

 

 

Bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải phát sinh từ phƣơng tiện giao 

thông của công nhân viên và phƣơng vận chuyển 

nguyên vật liệu, thành phẩm; 

- Bụi gỗ, mùn cƣa, dăm bào phát sinh từ họat 

động cƣa cắt, phay bào, tiện chà nhám của dây 

chuyển sản xuất tủ; 

- Bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ phun sơn; 

- Khí thải phát sinh mùi hôi từ quá trình phân hủy 

rác ở khu vực tập trung rác. 

- Môi trƣờng không 

khí trong nhà xƣởng 

và môi trƣờng xung 

quanh; 

- Cán bộ công nhân 

viên làm việc tại dự 

án; 

- Các nhà máy, lân 

cận dự án trong KCN. 

 

Nƣớc thải 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân viên; 

- Nƣớc thải sản xuất từ quá trình xử lý bụi sơn 

- Cán bộ công nhân 

viên làm việc tại dự 

án. 

- Các nhà máy, lân 

cận dự án trong 

KCN 

Chất thải rắn - Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân viên, 

nhà ăn, văn phòng. 

- Bụi gỗ, mùn cƣa, dăm bào phát sinh từ họat 

động cắt, bào, khoan, chà nhám của dây chuyển 

sản xuất tủ gỗ; 

- Giấy nhám thải 

- Ngũ kim hỏng thải 

- Bao bì đựng nguyên vật liệu không nguy hại 

 

 

 

Chất thải nguy hại 

- Sơn thải, thùng chứa sơn thải; 

- Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình 

bão dƣỡng máy móc, phƣơng tiện vận chuyển; 

- Giẻ lau, bao tay dính các thành phần nguy hại 

- Bóng đèn huỳnh quang thải, pin hƣ hỏng, hộp 

mực in…. 

Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 
 

 

 

Tiếng ồn 

- Hoạt động của các phƣơng tiện giao tiện giao 

thông của cán bộ công nhân viên và phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm; 

- Hoạt động của máy móc, thiết bị nhƣ máy cắt, 

Cán bộ công nhân 

viên làm việc tại dự 

án 

Các nhà máy, lân cận 
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Chất ô nhiễm Nguồn phát sinh chất thải 
Đối tƣợng, phạm  vi 

bị tác động 

máy cƣa, máy bào, máy chà nhám, khoan, tiện… dự án trong KCN 

Nƣớc mƣa - Nƣớc mƣa chảy tràn trong khuôn viên dự án; 

 

 

 

Các tác động khác 

- Bức xạ nhiệt phát sinh từ hoạt động của các 

máy móc; 

- Tác động tƣơng tác giữa hoạt động của nhà máy 

và các nhà máy lân cận 

- Ảnh hƣởng đến hoạt động giao thông tại khu 

vực; 

- Tác động đến kinh tế - xã hội. 

2.1.1. Tác động gây ô nhiễm không khí. 

(1) Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận chuyển nguyên vật liệu, sản 

phẩm 

 Nguồn phát sinh.  

 Các phƣơng tiện ra, vào dự án gồm có: Xe tải chở nguyên, vật liệu và sản phẩm,... 

Phần lớn các chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt cháy 

nhiên liệu của động cơ đốt trong (chủ yếu là xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây ô 

nhiễm không khí nhƣ: Bụi, khói, CO, NOx, SOx, VOC,... Lƣợng khí này rất khó định 

lƣợng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác nhƣ: chất 

lƣợng đƣờng xá, tốc độ gió,… 

 Thành phần ô nhiễm 

Phần lớn các chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt 

cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong (chủ yếu là xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây 

ô nhiễm không khí nhƣ: bụi, khói, CO, NOx, SOx, THC,... Lƣợng khí này rất khó định 

lƣợng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác nhƣ: chất 

lƣợng đƣờng sá, tốc độ gió,… 

 Tải lượng và nồng độ 

Thống kê tổng khối lƣợng nguyên liệu và thành phẩm của Công ty là 683 + 600 = 

1.283 tấn/năm. Công ty sẽ sử dụng xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn đến trên 16 tấn, nhƣ vậy 

ƣớc tính tổng phƣơng tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm là 4 chuyến xe/ngày, mỗi 

ngày có 02 lƣợt xe đi và về, nhƣ vậy mỗi ngày có khoảng 8 lƣợt xe. Trong quá trình vận 

chuyển, các phƣơng tiện này phát sinh bụi từ mặt đƣờng và bụi, khí thải từ quá trình đốt 

cháy nguyên liệu. Để ƣớc tính tải lƣợng khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển giả sử 

xe tải có tải trọng 3,5 - 16 (tấn), quãng đƣờng của các phƣơng tiện lƣu thông trong nhà máy 

tối đa khoảng 1.000m sẽ thải vào môi trƣờng không khí, thời gian vận chuyển trong năm 

là 312 ngày (mỗi ngày làm việc 8 tiếng). Theo phƣơng pháp đánh giá nhanh của WHO có 

thể dự báo đƣợc lƣợng bụi, khí thải phát sinh nhƣ bảng sau: 
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Bảng 4. 19. Tải lƣợng các chất ô nhiễm sinh ra từ các xe vận chuyển nguyên liệu, 

thành phẩm 

 

 

STT 

 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm (*) 

(kg 

/1.000km) 

 

Chiều dài 

đƣờng xe chạy 

(km/ngày) 

Tổng tải lƣợng 

(kg/km) 

E 

(mg/m.s) 

VHTN 

(50% 

công   

suất) 

VHTM 

(100% 

công   

suất) 

VHTN 

(50% 

công 

suất) 

VHTM 

(100% 

công 

suất) 

1 Bụi 0,9 8 lƣợt 

xe/ngày * 

1km/lƣợt 

4,5 9 0,00016 0,00031 

2 SO2 4,29S 1,07 2,15 0,00004 0,00007 

3 NOx 11,8 59 118 0,00205 0,00410 

4 CO 6,0 30 60 0,00104 0,00208 

(Nguồn: (*) Assessment of Sources of Air, Water, and Pollution – WHO, 1993)  

Ghi chú: 

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel đối với xe ô tô, S = 0,05% (theo 

Petrolimex); 

- Chiều dài đường xe chạy (km/ngày) = số lượt xe (lượt xe/ngày) × khoảng cách vận 

chuyển (km/lượt); 

- Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = hệ số phát thải (g/km) × chiều dài đường xe chạy 

(km/ngày); 

- Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) = (Tải lượng (g/ngày) × 

1.000)/(quãng đường (m) × 8h × 3.600s); 

Áp dụng công thức tính nồng độ chất ô nhiễm áp dụng công thức mô hình cải biên 

của Sutton nhƣ đã đƣợc trình bày trong mục 1.1.1 Chƣơng 4. Tƣơng tự, tính toán kết quả 

phát thải các chất ô nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện vận chuyển khí thải từ quá trình 

vận chuyển nguyên vật liệu đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 20. Nồng độ ô nhiễm bụi, khí thải phát tán vào môi trƣờng từ quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm của dự án giai đoạn VHTN và giai đoạn 

VHTM 

 

 

Stt 

 

Chất ô 

nhiễm 

 

Nồng độ ô nhiễm theo mô 

hình Gauss 

C (mg/m
3
) 

Nồng độ 

hiện trạng 

nền 

(mg/m
3
) 

(1) 

Tổng 

nồng độ ô 

nhiễm gia 

tăng 

(mg/m
3
) 

 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 

(mg/m
3
) 

5m 10m 15m 5m 

I Giai đoạn VHTN (50% công suất) 

1 Bụi 0,00005 0,00004 0,00003 0,142 0,19 0,3 
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Stt 

 

Chất ô 

nhiễm 

 

Nồng độ ô nhiễm theo mô 

hình Gauss 

C (mg/m
3
) 

Nồng độ 

hiện trạng 

nền 

(mg/m
3
) 

(1) 

Tổng 

nồng độ ô 

nhiễm gia 

tăng 

(mg/m
3
) 

 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 

(mg/m
3
) 

5m 10m 15m 5m 

2 SO2 0,00001 0,00001 0,00001 0,065 0,06 0,35 

3 NOx 0,00065 0,00050 0,00040 0,071 0,05 0,2 

4 CO 0,00033 0,00025 0,00020 < 8,3 5,12 30 

II Giai đoạn VHTM (100% công suất) 

1 Bụi 0,00010 0,00008 0,00006 0,142 0,19 0,3 

2 SO2 0,00002 0,00002 0,00001 0,065 0,06 0,35 

3 NOx 0,00130 0,00100 0,00079 0,071 0,05 0,2 

4 CO 0,00066 0,00051 0,00040 < 8,3 5,12 30 

(Nguồn: Công ty Môi trường Vi Ta tính toán)  

Ghi chú: 

- Nồng độ ô nhiễm theo mô hình Gauss (mg/m
3
): áp dụng công thức 3.1. 

- Nồng độ môi trường nền lấy theo kết quả đo đạc môi trường không khí trong khuôn 

viên khu vực nhà xưởng 

Nhận xét 

Theo kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy nồng độ của các phƣơng tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào dự án trong giai đoạn VHTN và VHTM (trƣờng 

hợp tất cả các phƣơng tiện đều hoạt động đồng thời) đều nằm trong giới hạn cho phép 

theo Quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy nhiên, theo thực tế các phƣơng tiện này 

không hoạt động đồng thời nên tải lƣợng và nồng độ của các thông số sẽ thấp hơn so với 

tính toán ở trên. 

(2) Khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông của cán bộ công nhân viên 

 Nguồn phát sinh 

Ngoài các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm còn có lƣợng xe lƣu 

thông của cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà máy và khách ra, vào khảo sát, công 

tác,... Phần lớn các chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt 

cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong (chủ yếu là xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây 

ô nhiễm không khí nhƣ: Bụi, khói, CO, NOx, SOx, VOC, ... Lƣợng khí này rất khó định 

lƣợng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác nhƣ: chất 

lƣợng đƣờng xá, tốc độ gió,… 
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 Thành phần ô nhiễm 

Phần lớn các chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt 

cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong (chủ yếu là xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây 

ô nhiễm không khí nhƣ: bụi, khói, CO, NOx, SOx, THC,... Lƣợng khí này rất khó định 

lƣợng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác nhƣ: chất 

lƣợng đƣờng sá, tốc độ gió,… 

 Tải lượng và nồng độ. 

Với lƣợng công nhân trung bình của dự án khoảng 200 ngƣời, dự tính lƣợng xe máy 

chiếm khoảng 95% và xe ô tô 5%, tƣơng đƣơng khoảng 190 xe máy/ngày, tƣơng ứng có 

380 lƣợt xe máy đi về trong ngày và khoảng 10 xe ô tô/ngày, tƣơng ứng có 20 lƣợt xe ô 

tô đi về trong ngày. 

Giả sử quãng đƣờng di chuyển trung bình của công nhân viên khoảng 1km/xe. Giả sử 

tất cả các loại xe đều sử dụng nhiên liệu là xăng thì tải lƣợng ô nhiễm do các phƣơng tiện 

vận chuyển này có thể tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm do quá trình đốt nhiên liệu của 

WHO, 1993 đƣợc tính toán trong bảng sau: 

Bảng 4. 21. Tải lƣợng ô nhiễm của các khí phát thải từ phƣơng tiện giao thông giai 

đoạn VHTN (50% công suất) 

 

Stt 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm (*) 

(g/km) 

Chiều dài 

đƣờng xe 

chạy 

(km/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

từ ngƣồn thải 

(mg/m.s) 

I Xe máy 

1 Bụi 0,05 

192 lƣợt 

xe/ngày * 

1km 

11,9 0,00661 

2 SO2 0,97×S 2,31 0,00128 

3 NOx 2,31 549,78 0,30543 

4 CO 6,99 1.663,62 0,92423 

II Xe ô tô    

1 Bụi 0,032 

10 lƣợt xe/ngày * 

1km 

0,38 0,00021 

2 SO2 0,76×S 0,09 0,00005 

3 NOx 0,3 3,60 0,00200 

4 CO 20 240,00 0,13333 

((*) Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993) 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường   

93 

Bảng 4. 22. Tải lƣợng ô nhiễm của các khí thải phát thải từ phƣơng tiện giao thông 

giai đoạn VHTM (100% công suất) 

 

Stt Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm (*) 

(g/km) 

Chiều dài 

đƣờng xe 

chạy 

(km/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

từ ngƣồn thải 

(mg/m.s) 

I Xe máy 

1 Bụi 0,05 

380 lƣợt 

xe/ngày * 

1km 

23,8 0,0132 

2 SO2 0,97×S 4,6 0,0026 

3 NOx 2,31 1.099,6 0,6109 

4 CO 6,99 3.327,2 1,8485 

II Xe ô tô 

1 Bụi 0,032 

20 lƣợt 

xe/ngày * 

1km 

0,8 0,0004 

2 SO2 0,76×S 0,2 0,0001 

3 NOx 0,3 7,2 0,0040 

4 CO 20 480,0 0,2667 

((*) Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993) 

 Ghi chú: 

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel đối với xe máy, S = 0,05% (theo 

Petrolimex); 

- Chiều dài đường xe chạy (km/ngày) = số lượt xe (lượt xe/ngày) × khoảng cách vận 

chuyển (km/lượt); 

- Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = hệ số phát thải (g/km) × chiều dài đường xe chạy 

(km/ngày); 

- Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) = (Tải lượng (g/ngày) × 

1.000)/(quãng đường (m) × 0,5h × 3.600s). 

Áp dụng công thức tính nồng độ chất ô nhiễm áp dụng công thức mô hình cải biên 

của Sutton nhƣ đã đƣợc trình bày trong mục 1.1.1 Chƣơng 4. Tƣơng tự, tính toán kết quả 

phát thải các chất ô nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông của công nhân viên 

đƣợc trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 4. 23. Nồng độ bụi, khí thải phát tán vào môi trƣờng từ quá trình hoạt động 

của phƣơng tiện giao thông của công nhân viên của dự án giai đoạn VHTN (50% 

công suất) 

 

 

Stt 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ ô nhiễm theo mô 

hình Gauss 

C (mg/m
3
) 

Nồng độ 

hiện 

trạng 

nền 

(mg/m
3
) 

Tổng 

nồng độ ô 

nhiễm gia 

tăng 

(mg/m
3
) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 

(mg/m
3
) 

5m 10m 15m 5m 

I Xe máy 

1 Bụi 0,00209 0,00161 0,00127 0,142 0,1921 0,3 

2 SO2 0,00041 0,00032 0,00025 0,065 0,0604 0,35 

3 NOx 0,09677 0,07435 0,05894 0,071 0,1468 0,2 

4 CO 0,29282 0,22498 0,17834 < 8,3 5,4128 30 

II Xe ô tô 

1 Bụi 0,00006 0,00005 0,00004 0,142 0,1901 0,3 

2 SO2 0,00002 0,00001 0,00001 0,065 0,0600 0,35 

3 NOx 0,00063 0,00049 0,00039 0,071 0,0506 0,2 

4 CO 0,04225 0,03246 0,02573 < 8,3 5,1622 30 

Ghi chú: Nồng độ ô nhiễm theo mô hình Gauss (mg/m3): áp dụng công thức (3.1). 

Bảng 4. 24. Nồng độ bụi, khí thải phát tán vào môi trƣờng từ quá trình hoạt động 

của phƣơng tiện giao thông của công nhân viên của dự án giai đoạn VHTM (100% 

công suất) 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ ô nhiễm theo mô 

hình Gauss 

C (mg/m
3
) 

Nồng độ 

hiện 

trạng 

nền 

(mg/m
3
) 

Tổng 

nồng độ ô 

nhiễm gia 

tăng 

(mg/m
3
) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 

(mg/m
3
) 

5m 10m 15m 5m 

I Xe ô tô 

1 Bụi 0,00418 0,00321 0,00255 0,142 0,1942 0,3 

2 SO2 0,00082 0,00063 0,00050 0,065 0,0608 0,35 

3 NOx 0,19354 0,14870 0,11788 0,071 0,2435 0,2 

4 CO 0,58564 0,44996 0,35668 < 8,3 5,7056 30 

II Xe máy 

1 Bụi 0,00013 0,00010 0,00008 0,142 0,1901 0,3 

2 SO2 0,00003 0,00002 0,00002 0,065 0,0600 0,35 

3 NOx 0,00127 0,00097 0,00077 0,071 0,0513 0,2 
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Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ ô nhiễm theo mô 

hình Gauss 

C (mg/m
3
) 

Nồng độ 

hiện 

trạng 

nền 

(mg/m
3
) 

Tổng 

nồng độ ô 

nhiễm gia 

tăng 

(mg/m
3
) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 

(mg/m
3
) 

5m 10m 15m 5m 

4 CO 0,08450 0,06492 0,05146 < 8,3 5,2045 30 

Ghi chú: Nồng độ ô nhiễm theo mô hình Gauss (mg/m
3
): áp dụng công thức (3.1). 

Bảng 4. 25. Tổng nồng độ bụi, khí thải phát tán vào môi trƣờng từ quá trình hoạt 

động của phƣơng tiện giao thông giai đoạn VHTN và VHTM 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ ô nhiễm theo mô hình Gauss 

C (mg/m
3
) 

(5m) 

Nồng 

độ  hiện 

trạng 

nền 

(mg/m
3
) 

Tổng 

nồng độ   

ô nhiễm 

gia tăng 

(mg/m
3
) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 

1h 

(mg/m
3
) (1) (2) (3) (4) 

I Giai đoạn VHTN (50% công suất) 

1 Bụi 0,00005 0,1921 0,1901 0,3823 0,142 0,572 0,3 

2 SO2 0,00001 0,0604 0,06 0,1204 0,065 0,177 0,35 

3 NOx 0,00065 0,1468 0,0506 0,1981 0,071 0,243 0,2 

4 CO 0,00033 5,4128 5,1622 10,5753 < 8,3 15,695 30 

II Giai đoạn VHTM (100% công suất) 

1 Bụi 0,00010 0,1942 0,1901 0,3844 0,142 0,574 0,3 

2 SO2 0,00002 0,0608 0,06 0,1208 0,065 0,178 0,35 

3 NOx 0,00130 0,2435 0,0513 0,2961 0,071 0,341 0,2 

4 CO 0,00066 5,7056 5,2045 10,9108 < 8,3 16,031 30 

(Nguồn: Công ty Môi trường Vi Ta tính toán)  

Ghi chú: 

(1) Hoạt động phương tiện vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm; 

(2) Hoạt động phương tiện giao thông của công nhân viên (xe máy); 

(3) Hoạt động phương tiện giao thông của công nhân viên (xe ô tô); 

(4) Tổng nồng độ bụi, khí thải phát tán vào môi trường từ quá trình hoạt động của 

phương tiện giao thông. 

Nhận xét: 

Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ khói thải của phƣơng tiện 

giao thông đến môi trƣờng không khí xung quanh là rất thấp, không ảnh hƣởng đáng kể 

đến môi trƣờng không khí của khu vực. 
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(3) Bụi gỗ, mùn cưa, dăm bào phát sinh từ hoạt động cưa cắt, phay bào, tiện chà 

nhám của dây chuyền sản xuất tủ gỗ. 

 Nguồn phát sinh 

Quy trình sản xuất của nhà máy là sản xuất sản phẩm tủ từ gỗ nên bụi là nguồn gây ô 

nhiễm quan trọng nhất và phát sinh ở đa số các công đoạn sản xuất. Căn cứ quy trình 

công nghệ sản xuất của công ty đƣợc trình bày trong chƣơng 1 cho thấy bụi sẽ phát sinh ở 

các công đoạn cƣa, cắt, phay bào, đánh mộng, khoan, chà nhám với kích thƣớc khác nhau. 

Các quá trình này phát sinh bụi rất nhiều, bụi phát sinh có kích thƣớc và trọng lƣợng khác 

nhau nên không chỉ ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân tại khu vực sản xuất mà có khả 

năng phát tán xa nên còn ảnh hƣởng toàn bộ xƣởng sản xuất và môi trƣờng xung quanh. 

 Thành phần ô nhiễm 

Tại các công đoạn cƣa, cắt, phay bào, đánh mộng, khoan thì thì phần lớn bụi phát sinh 

đều có kích thƣớc lớn, có khi tới hàng trăm µm nên bụi phát sinh từ công đoạn này rất dễ 

lắng và khó phát tán ra khỏi khu vực gia công do đối với hạt bụi có kích thƣớc lớn hơn 

100µm thì vận tốc lắng của hạt bụi đã là 0,6m/s; các hạt bụi có kích thƣớc ≥ 150µm thì 

vận tốc lắng ≥ 1,35 m/s và vận tốc lắng của hạt có kích thƣớc ≥ 250µm là 5,4 m/s 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí và khí thải thải tập 2 trang 16 của Trần Ngọc Chấn, 2001), 

ảnh hƣởng do bụi gây ra chỉ tức thời tại thời điểm gia công, sản xuất và đối tƣợng chịu 

tác động trực tiếp là công nhân. 

Tại công đoạn chà nhám: Bụi phát sinh tại công đoạn này là bụi tinh, có kích thƣớc 

tƣơng đối nhỏ nằm trong khoảng từ 2-20 µm, nên rất dễ phát tán trong môi trƣờng xung 

quanh. 

Thành phần và tính chất của bụi phát sinh chủ yếu là bụi cơ học, là hỗn hợp của các 

hạt cellulose có kích thƣớc dao động trong phạm vi rất rộng. Nếu không có biện pháp thu 

hồi và xử lý triệt để, bụi gỗ sẽ gây ra một số tác động đến môi trƣờng xung quanh và sức 

khỏe con ngƣời. 

 Tải lượng và nồng độ 

Để đánh giá mức độ ô nhiễm của bụi, báo cáo sẽ sử dụng số liệu do Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) thiết lập. Theo phƣơng pháp đánh giá nhanh của Tổ Chức Y Tế Thế Giới 

(WHO) thì hệ số ô nhiễm bụi sinh ra trong các công đoạn chế biến gỗ nhƣ bảng sau: 

Bảng 4. 26. Hệ số ô nhiễm từ các công đoạn cƣa cắt và chà nhám 

Stt Công đoạn Hệ số ô nhiễm 

1 Gia công chi tiết (cắt, bào, khoan,…) 0,187 kg/tấn gỗ 

2 Chà nhám, đánh bóng 0,05 kg/m
2
 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993) 

Khối lƣợng gỗ sử dụng cho quá trình sản xuất đồ gỗ gia dụng của dự án nhƣ sau: 
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Bảng 4. 27. Khối lƣợng gỗ, ván các loại dƣợc sử dụng cho hoạt động sản xuất giai 

đoạn VHTN và VHTM 

 

Stt 

 

Nguyên liệu đầu vào 

Khối lƣợng (tấn/năm) 

VHTN (50% công suất) VHTM (100% công suất) 

1 Gỗ phôi các loại 200 400 

2 Ván các loại 120 240 

Tổng cộng 320 640 

Thống kê diện tích chà nhám trên mỗi sản phẩm của dự án nhƣ sau: 

Bảng 4. 28. Thống kê diện tích chà nhám trên tổng sản phẩm của giai đoạn VHTN 

và VHTM 

 

Stt 

 

Công đoạn 

 

Sản phẩm 

Công suất sản xuất (cái/năm) 

VHTN  

(50% công suất) 

VHTM  

(100% công suất) 

1 Chà nhám, đánh bóng Tủ 6.000 12.000 

Tổng công suất sản xuất của dự án (cái/năm) 6.000 12.000 

Tổng diện tích cần chà nhám (m
2
) 1.800 3.600 

Ghi chú: Về diện tích chà nhám, thống kê trung bình, diện tích chà nhám trên mỗi sản phẩm 

vào khoảng 0,3m
2
. CNV làm việc tại nhà máy 08 giờ/ca, 01 ca/ngày, 06 ngày/tuần và chế độ làm 

việc 312 ngày/năm. 

Nhƣ vậy, tổng tải lƣợng ô nhiễm bụi gỗ/năm và quy trung bình giờ (1 ca/ngày = 8 giờ) nhƣ 

tính toán tại bảng sau đây: 

Bảng 4. 29. Tải lƣợng bụi phát sinh tại giai đoạn VHTN và VHTM 

 

Stt 

 

Công đoạn 

Tải lƣợng trunh bình 

Tải lƣợng 

(kg/năm) 

Tải lƣợng 

(kg/ngày) 

Tải lƣợng 

(kg/giờ) 

I Giai đoạn VHTN (50% công suất) 

1 Gia công chi tiết (cắt,  bào, khoan…) 59,84 0,19 0,02 

2 Chà nhám 90 0.29 0.04 

Tổng cộng 149,84 0,48 0,06 

II Giai đoạn VHTM (100% công suất) 

1 Gia công chi tiết (cắt, bào, khoan…) 119,68 0,37 0,05 

2 Chà nhám 180 0,58 0,07 

Tổng cộng 299,68 0,95 0,12 

(Nguồn: Công ty Môi trường Vi Ta tính toán)  
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Dựa vào tải lƣợng bụi phát sinh tối đa mỗi ngày và lƣu lƣợng bụi gỗ phát sinh nhƣ đã đề cập 

ở trên, nồng độ bụi tối đa phát sinh tại các đoạn sản xuất trƣớc khi xử lý đƣợc ƣớc tính dựa trên 

công thức sau: 

C = m/V 

Trong đó: 

- C là nồng độ bụi phát sinh tối đa (mg/m
3
) 

- m là tải lƣợng bụi tối đa tại từng công đoạn (kg/giờ) 

- V là thể tích vùng ảnh hƣởng (với chiều cao ảnh hƣởng là 3m) 

Nhƣ vậy, nồng độ bụi phát sinh tại công đoạn gia công chi tiết (cắt, bào, khoan,…) và 

công đoạn chà nhám trong giai đoạn VHTN và giai đoạn VHTM đƣợc trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4. 30. Nồng độ bụi gỗ phát sinh tại công đoạn sản xuất trong giai đoạn VHTN 

và VHTM 

 

Stt 

 

Khu vực 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(kg/giờ) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 

02:2019/BYT 

(mg/m
3
) 

I Giai đoạn VHTN (50% công suất) 

1 Khu vực gia công chi tiết (cắt, 

bào, khoan,…) 
1.563 0,02 4,27 

 

6 

2 Khu vực chà nhám sản phẩm 100 0.04 133,33 

Tổng cộng 1.663 0,06 137,6 

II Giai đoạn VHTM (100% công suất) 

1 Khu vực gia công chi tiết (cắt, 

bào, khoan,…) 
1.563 0,05 10,66 

 

6 

 2 Khu vực chà nhám sản phẩm 100 0,07 233,33 

Tổng cộng 1.663 0,12 243,99 

(Nguồn: Công ty Môi trường Vi Ta tính toán)  

Nhận xét: 

Nhƣ đƣợc tính toán trong bảng trên cho thấy nồng độ bụi phát sinh từ các công đoạn 

gia công chi tiết, chà nhám trong trƣờng hợp không kiểm soát vƣợt mức cho phép theo 

QCVN 02:2019/BYT đối với khu vực lao động rất nhiều lần. Bụi phát sinh trong quá 

trình sản xuất của Dự án khá lớn, sẽ gây ảnh hƣởng đến công nhân làm việc tại xƣởng và 

các khu vực lân cận. Bụi gỗ gây tác hại rất lớn đến sức khỏe con ngƣời, dễ dẫn đến viêm 

phổi, thủng phổi, nặng hơn nữa có thể dẫn đến ung thƣ phổi và tử vong. Bên cạnh đó nó 

còn gây ra các bệnh về mắt nếu không có biện pháp bảo vệ. Vì vậy, khi dự án đi vào hoạt 

động chủ đầu tƣ sẽ chú trọng đến công tác quản lý, khống chế và giảm thiểu lƣợng bụi 

phát sinh bằng hệ thống xử lý bụi. 
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(4) Bụi sơn và hơi hợp chất hữu cơ từ công đoạn phun sơn, mài sau sơn lót. 

 Nguồn phát sinh 

Công đoạn phun sơn là công đoạn cần thiết để tăng độ bền, đẹp và tính thẩm mỹ cho 

các sản phẩm đồ gỗ gia dụng. Tại công đoạn này, các chất ô nhiễm phát sinh bao gồm bụi 

sơn và hơi dung môi (hợp chất hữu cơ bay hơi) dễ dàng phát tán vào môi trƣờng xung 

quanh ở điều kiện bình thƣờng. 

 Thành phần ô nhiễm 

Trong quá trình phun sơn, lƣợng bụi sơn và hơi dung môi (hợp chất hữu cơ bay hơi) 

thất thoát ra môi trƣờng là không thể tránh khỏi. Nguồn gây ô nhiễm này sẽ phát tán 

trong khu vực phun sơn nói riêng và phân xƣởng sản xuất nói chung. Các thành phần ô 

nhiễm đặc trƣng đƣợc căn cứ vào thành phần, tính chất của sơn và dung môi dùng để pha 

sơn. Dựa vào nguyên liệu sơn và dung môi sử dụng tại dự án, xác định đƣợc các thành 

phần hơi dung môi phát sinh gồm có Butyl acetate, Xylene, Toluen. 

 Tải lượng, nồng độ 

Để đánh giá tải lƣợng ô nhiễm của bụi sơn và hợp chất hữu cơ bay hơi, báo cáo căn 

cứ dựa trên khối lƣợng sơn và dung môi sử dụng đồng thời tham khảo hệ số ô nhiễm từ 

phƣơng pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập. Tải lƣợng phát 

sinh bụi và hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) trong quá trình phun sơn tại dự án nhƣ sau: 

Bảng 4. 31. Hệ số phát sinh bụi sơn và hơi dung môi 

Stt Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nguyên liệu sử dụng) 

1 Bụi sơn 20 - 40 

2 VOC 220 

(Nguồn: assessment of source of air, water and land pollution, Word helth organization, Geneva 

1993 – part one, page 3-9)) 

Tải lƣợng bụi sơn và VOC phát sinh trung bình từ công đoạn phun sơn và quy trung 

bình giờ (1 ca/ ngày = 8 giờ) nhƣ tính toán tại Bảng sau đây. 

Bảng 4. 32. Khối lƣợng bụi sơn và hơi dung môi phát sinh 

 

Stt 

 

Chất ô nhiễm 

Khối lƣợng 

nguyên liệu 

sử dụng 

(kg/năm) 

Khối lƣợng 

chất thải 

phát sinh 

(kg/năm) 

Khối lƣợng 

chất thải 

phát sinh 

(kg/ngày) 

Khối 

lƣợng 

phát sinh 

(kg/giờ) 

1 Bụi sơn 41.500 1.660 5,32 0,67 

2 VOC 41.500 9.130 29,26 3,66 

(Nguồn: Công ty Môi trường Vi Ta tính toán)  
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Nồng độ bụi sơn: Áp dụng công thức C = m/V  

Trong đó: 

+ C là nồng độ chất ô nhiễm phát sinh tối đa (mg/m
3
) 

+ m là tải lƣợng chất ô nhiễm phát sinh tối đa (kg/giờ) 

+ V là thể tích vùng ảnh hƣởng (m
3
); trong đó diện tích khu vực này là 421,7m

2
, phạm 

vi chiều cao chịu tác động là 2,0m. 

Nhƣ vậy, nồng độ bụi sơn và hơi dung môi phát sinh tại công đoạn phun sơn tại nhà 

xƣởng đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 33. Nồng độ bụi sơn và hơi dung môi trong khu vực phun sơn 

Stt Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng ô  nhiễm 

(kg/giờ) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 02:2019/BYT và 

QCVN 03:2019/BYT 

(mg/m
3
) 

1 Bụi sơn 0,67 635,9874 8 

2 Butyl acetate 65% 2,38 2.259,1791 700 

3 Xylene 20% 0,73 692,9415 100 

4 Toluen 15% 0,55 522,0792 100 

(Nguồn: Công ty Môi trường Vi Ta tính toán)  

Nhận xét: 

Theo nhƣ tính toán ở trên thì nồng độ bụi sơn và hơi dung môi đều có nồng độ khá 

cao so với giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi 

làm việc. Vì vậy, để giảm thiểu các tác động do hơi dung môi đến sức khỏe của công 

nhân, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động nguồn thải này. 

(5) Mùi và khí thải từ khu vực tập trung chất thải rắn 

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong rác thải tại khu vực chứa rác phát sinh nhiều 

chất khí ô nhiễm, đặc biệt là các chất khí gây mùi nhƣ sulfur hydro, metan, CO2, các hợp 

chất nitơ….Chất thải rắn đƣợc lƣu trữ lâu ngày sẽ sinh ra một lƣợng lớn khí thải với các 

thành phần nhƣ sau: 

Bảng 4. 34. Thành phần khí thải sinh ra từ quá trình phân hủy rác 

STT Thành phần Phần trăm (%) 

1 CH4 45 - 60 

2 CO2 40 - 60 

3 N2 2 - 5 

4 H2S 0,1 - 1,0 
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STT Thành phần Phần trăm (%) 

5 NH3 0 - 1,0 

6 H2 0 - 0,2 

(Nguồn: Tchobanoglous & cộng sự, 1993) 

Khí methane (CH4) và khí cacbonic (CO2) chiếm chủ yếu trong thành phần khí thải từ 

quá trình phân hủy rác. Đây là hai nguồn chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính, và nếu khí 

methane tồn tại trong không khí ở nồng độ từ 5 - 15% có thể gây cháy nổ. 

Tác hại của các chất ô nhiễm dạng khí có thể phát sinh trong quá trình hoạt động 

Tác hại của các chất ô nhiễm chỉ thị tác động đến môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời 

đƣợc thể hiện tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng 4. 35. Tác hại của các chất gây ô nhiễm không khí 

Stt Thông số Tác động 

 

 

1 

 

 

Bụi 

- Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thƣ phổi 

- Gây tổn thƣơng da giác mạc mắt gây bệnh ở đƣờng tiêu hóa 

- Ở nồng độ cao, bụi có khả năng làm hủy hoại vật chất và làm 

giảm tầm nhìn 

 

 

2 

 

 

Oxyt Cacbon (CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế 

bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxy 

hemoglobin. 

- Khí CO đặc biệt nguy hại với thai nhi và ngƣời mắc bệnh tim 

mạch 

 

 

3 

 

 

Khí NO2, SO2 

- Gây ảnh hƣởng hệ hô hấp, phân tán vào máu 

- Có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu 

- Tạo mƣa axít ảnh hƣởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật 

và cây trồng 

- Tăng cƣờng quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê 

tông và các công trình nhà cửa 

- Ảnh hƣởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn 

 

4 

 

Khí cacbonic (CO2) 

- Gây rối loạn hô hấp phổi 

- Gây hiệu ứng nhà kính 

- Tác hại đến hệ sinh thái 

5 Mùi hôi - Gây khó chịu, nhức đầu, choáng váng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi tiếp xúc lâu dài trong môi trƣờng có nồng độ toluen cao, 

có thể gây viêm da. Hàm lƣợng Toluene cao (trên 1000ppm) 

có thể gây viêm đƣờng hô hấp, gây nhức đầu, ngủ gật, ảnh 

hƣởng đến hệ thần kinh, thậm chí gây chết ngƣời. 

- Tác động trên hệ thần kinh trung ƣơng: tác động này tùy 

thuộc nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc; nồng độ thấp và 

thời gian tiếp xúc kéo dài (nhƣ trƣờng hợp nghề nail) có thể 
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6 

 

Toluen 

tạo những rối loạn cho sự cảm nhận nhiệt độ, tiếng động khó 

chịu trong mũi và đƣờng thở, mất khả năng nhớ, mệt mỏi, khó 

tập trung tƣ tƣởng, hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. 

- Tác động trên đƣờng hô hấp: hít thở toluene liên tục trong thời 

gian dài gây những khó chịu trong đƣờng thở, ho, co giật 

cuống phổi. 

- Toluene không gây những phản ứng độc hại về máu nhƣ 

benzene.. 

 

7 

 

Xylene 

Xylene gây dị ứng mạnh với da và mắt. Hơi Xylene kích thích 

với điểm gây hại cao. Vào lúc cao điểm, hơi có thể đƣợc hấp 

thụ và gây ra các tác động dây chuyền nhƣ làm 

- hại đến gan, thận và hệ thần kinh trung tâm. 

 

 

 

8 

 

 

 

Poly vinyl Acetate 

- Tiếp xúc với mắt: Gây khó chịu nhất thời 

- Tiếp xúc với da: Không có dấu hiệu phản ứng 

- Hít phải: Hít phải lƣợng lớn hơi thoát ra sẽ gây đau đầu nhẹ 

- Nuốt phải: Có thể gây nguy hại nếu nuốt phải. Chất lỏng 

- có thể đi trực tiếp vào phổi (hệ hô hấp) khi nuốt phải hoặc nôn 

ói. 

2.1.2. Tác động do bụi, khí thải: 

(1) Nước thải sinh hoạt. 

Nƣớc thải sinh hoạt của dự án chủ yếu từ hoạt động vệ sinh, rửa tay tại các lavabor, nhà 

vệ sinh, của khu văn phòng, nhà xƣởng. Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 100% 

lƣợng nƣớc cấp. Số lƣợng công nhân dự kiến trong giai đoạn VHTN khoảng 100 ngƣời và 

giai đoạn VHTM khoảng 200 ngƣời. Công ty đặt suất ăn công nghiệp nên không phát sinh 

lƣợng nƣớc thải do nấu ăn cho công nhân. Dự báo lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh 

trong giai đoạn VHTN và VHTM nhƣ sau: 

Bảng 4. 36. Dự báo lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn VHTN và 

VHTM 

STT Nguồn nƣớc thải 
Lƣu lƣợng (m

3
/ngày) 

VHTN VHTM 

1 
Nƣớc thải từ hoạt động vệ sinh, rửa tay tại các lavabor, 

nhà vệ sinh, của khu văn phòng, nhà xƣởng 
8 16 

Nhƣ vậy, tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn VHTN là 8 

m
3
/ngày, giai đoạn VHTM là 16 m

3
/ngày. 

Nƣớc thải sinh hoạt có chứa chủ yếu các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp 

chất hữu cơ (BOD/COD), các hợp chất dinh dƣỡng (N, P) và vi sinh khi thải ra môi trƣờng 

sẽ gây ô nhiễm nguồn nƣớc nếu không đƣợc xử lý. Nồng độ, tải lƣợng các chất ô nhiễm 

của nƣớc thải sinh hoạt trong quá trình hoạt động của nhà máy sau khi dự án đi vào hoạt 

động đƣợc tham khảo và tính toán qua bảng sau: 
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Bảng 4. 37. Tải lƣợng chất ô nhiễm sinh ra từ nƣớc thải sinh hoạt 

Stt Thông số 

Nồng độ nƣớc 

thải đầu vào 

(mg/l) 

Tải lƣợng 

(kg/ngày) 

Giới hạn tiếp nhận nƣớc thải 

của KCN Bắc  Đồng Phú 

(mg/l) 

1 SS 220 18,2 100 

2 COD 500 41,3 150 

3 BOD5 250 20,6 50 

4 Amoni (tính theo N) 30 2,5 10 

5 N tổng 40 3,3 40 

6 P tổng 8 0,7 6 

7 Coliform 
10

6
-10

9
 

MNP/100 ml 

82.500 – 

82.500.000 
5.000 

(Nguồn: TCVN 7957 : 2008 – Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài) Ghi chú: Tải 

lượng ô nhiễm (kg/ngày) = (Nồng độ nhiễm (mg/l) / Lưu lượng) * 1.000  

Nhận xét: 

Qua bảng trên cho thấy, nồng độ của hầu hết các chất ô nhiễm trong nƣớc thải từ nhà 

vệ sinh đều vƣợt tiêu chuẩn đầu vào trạm xử lý nƣớc thải của KCN Bắc Đồng Phú, nên 

nƣớc thải này sẽ đƣợc thu gom và xử lý bằng bể tự hoại, sau đó qua bể khử trùng. Nƣớc 

sau xử lý sẽ đấu nối vào cống thoát nƣớc thải và dẫn về Trạm XLNT tập trung của KCN 

Bắc Đồng Phú.  

(2) Nước thải sản xuất 

Quy trình sản xuất tủ từ gỗ không có nƣớc thải sản xuất. Nƣớc thải sản xuất phát sinh 

tại dự án là từ hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi. Theo ƣớc tính trong chƣơng 1 thì 

lƣợng nƣớc thải này phát sinh khoảng 16,56m
3
/lần thay cho cả 04 buồng phun sơn (03 

buồng lớn và 1 buồng nhỏ) 

Dự án sẽ sử dụng công nghệ phun sơn truyền thống là sử dụng súng phun sơn xịt lên 

bề mặt vật cần sơn. Mỗi buồng phun sơn có 01 màng nƣớc để giữ lại các bụi sơn từ quá 

trình phun sơn, phía trên mỗi bồn phun sơn có lắp đặt 01 ống xả. Nƣớc thải phát sinh từ 

quá trình này có lƣu lƣợng trung bình khoảng 16,56 m
3
/2tuần cho cả 04 buồng phun sơn. 

Các buồng sơn đƣợc thải bỏ luân phiên mỗi ngày để đảm bảo đạt hiệu quả xử lý. 

Nƣớc thải từ hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi có chứa chủ yếu các chất cặn bã, 

các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), các hợp chất dinh dƣỡng (N, 

P) và vi sinh vật khi thải ra môi trƣờng sẽ gây ô nhiễm nguồn nƣớc. Lƣu lƣợng nƣớc thải 

từ hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi phát sinh là khoảng 16,56m
3
/2tuần. 

Tham khảo nƣớc thải hấp thụ từ hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi chƣa qua xử 

lý của Công ty Cổ phần Đức Bảo, nhà máy sản xuất đồ gia dụng tƣơng tự dự án tại Lô 
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12A, Đƣờng số 5, KCN Tân Đức, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An nhƣ sau: 

Bảng 4. 38. Kết quả nƣớc thải từ hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi trong quá 

trình sản xuất. 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Kết quả QCVN 40: 2011/ BTNMT, cột B 

1 pH - 6,8 5,5 – 9 

2 Độ đục NTU 3.560 - 

3 BOD5 mgO2/l 466 50 

4 COD mgO2/l 2.556 150 

5 SS mg/l 1.203 100 

6 Photpho mg/l 7,5 6 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đức Bảo 

Nhận xét: Hầu hết các chỉ tiêu hấp thụ bụi sơn và hơi dung môi từ quá trình sơn gỗ 

đều vƣợt QCVN 40: 2011/BTNMT, cột B. Do đó, Nƣớc thải sau hệ thống xử lý bụi sơn, 

hơi dung môi sẽ đƣợc Chủ đầu tƣ thu gom và xử lý nhƣ CTNH. 

(3) Nước mưa chảy tràn 

Nƣớc mƣa đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch có thể thải ra nguồn tiếp nhận mà không qua 

xử lý. Tuy nhiên nƣớc mƣa rửa trôi các tạp chất trên mặt đất, đƣờng sá… nên sẽ bị ô 

nhiễm một phần do các chất hữu cơ, chất rắn hòa tan, chất rắn lơ lửng cũng nhƣ các chất 

dinh dƣỡng có trong đất…  

Tƣơng tự nhƣ giai đoạn xây dựng, lƣợng nƣớc mƣa đƣợc tính toán với hệ số dòng 

chảy Cdc1 = 0,43 (ứng với phần diện tích cây xanh là 0,25 ha) và Cdc2 = 0,81 (ứng với 

mái nhà, mặt phủ bê tông là 1,01 ha). 

Giả sử cơn mƣa kéo dài liên tục trong 180 phút trên toàn bộ diện tích dự án là 1,14 ha. 

Ta có: q = 113,5 (l/s.ha) 

Qmƣa 1 = 113,5 × 0,43 × 0,25 = 12,2 l/s ≈ 0,012 m
3
/s 

Qmƣa 2 = 113,5 × 0,81 × 1,01 = 92,8 l/s ≈ 0,09 m
3
/s 

Suy ra, tổng lƣợng mƣa chảy tràn trên khu vực dự án: 

Q = Qmƣa 1 + Qmƣa 2 = 0,012 + 0,09 = 0,102 m
3
/s 

Nƣớc mƣa chảy tràn có thành phần và tính chất phụ thuộc rất nhiều vào bề mặt mà 

chúng chảy qua. Trong giai đoạn hoạt động, hầu hết mặt bằng đều đã đƣợc bê tông hóa 

và tole hóa nên nƣớc mƣa chảy tràn sẽ không lôi cuốn theo các thành phần ô nhiễm trong 

đất, vũng nƣớc tù nên thành phần và tính chất lại có xu hƣớng sạch. Bên cạnh đó, trong 

khu vực dự án, có hệ thống thoát nƣớc bao bọc xung quanh, đảm bảo nƣớc mƣa từ khu 

vực dự án sẽ đƣợc thoát ra bên ngoài triệt để. 
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Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải 

Tác động của các chất hữu cơ: hàm lƣợng các chất hữu cơ cao sẽ làm giảm nồng độ 

oxy hòa tan trong nƣớc do vi sinh vật cần lấy oxy để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên 

để các chất đơn giản nhƣ CO2, H2O, CH4, N2… Nồng độ DO dƣới 3 mg/l sẽ kìm hãm sự 

phát triển của thủy sinh vật và ảnh hƣởng đến sự phát triển của hệ sinh thái thủy vực. 

Nƣớc thải nếu ứ đọng ở ngoài môi trƣờng sẽ gây nên mùi hôi khó chịu do các chất hữu cơ 

phân hủy. Mặt khác, do quá trình phân hủy các chất hữu cơ làm cho các chất nito và 

phospho khuếch tán lại trong nƣớc, gia tăng nồng độ và dẫn đến hiện tƣợng phú dƣỡng 

hóa. 

Tác động của các chất rắn lơ lửng: Các chất rắn lơ lửng trong nƣớc sẽ làm giảm khả 

năng chiếu sáng của ánh sáng mặt trời vào trong nguồn nƣớc, gây thiết hụt oxy trong 

nƣớc, ảnh hƣởng đến đời sống của các thủy sinh vật trong nƣớc. Ngoài ra, các cặn rắn bị 

phân hủy trong điều kiện kỵ khí sẽ tạo mùi hôi, làm giảm khả năng quang hợp và khả 

năng sinh trƣởng của các thực vật trong nƣớc. 

Tác động của các chất dinh dƣỡng: Sự dƣ thừa các chất dinh dƣỡng (là hợp chất của 

nito và phospho) dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các loài tảo, gây thiếu hụt oxy. 

Các loài tảo thƣờng sinh sống ở tầng trên của nguồn nƣớc, sự phát triển quá nhanh của 

tảo sẽ tạo thành lớp màng trên mặt nƣớc, giảm khả chiếu sáng của mặt trời và làm cho 

các tầng nƣớc phía dƣới bị thiếu hụt oxy. Quá trình phú dƣỡng hóa sẽ làm tăng độ đục, 

tăng hàm lƣợng chất hữu cơ và có thể có độc tố do tảo tiết ra, gây cản trở đời sống của 

các thủy sinh. 

Tác động của các vi sinh vật: làm lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm sức khỏe cho con 

ngƣời và động vật khi sử dụng nguồn nƣớc chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh. Nƣớc có 

chứa các vi sinh vật gây bệnh thƣờng là nguyên nhân gây các bệnh nhƣ thƣơng hàn, tả lị. 

2.1.3. Tác động do rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng và 

chất thải nguy hại 

(1) Rác thải sinh hoạt. 

 Nguồn phát sinh  

Rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời lao động chủ yếu từ khu 

vực căn tin, văn phòng, nhà vệ sinh. 

 Thành phần, khối lượng rác thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại rau, quả, thức ăn thừa, bao bì, giấy văn 

phòng,…. 

- Lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh, theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, mỗi ngƣời thải ra khoảng 0,8kg/ngƣời/ngày. 

Lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh với số công nhân làm việc là 200 ngƣời  Lƣợng rác 

thải phát sinh: 0,8 x 200 = 160kg/ngày. 
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(2) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Nguồn phát sinh  

Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án chủ 

yếu phát sinh từ các quá trình sau: 

- Quá trình cắt, cƣa, phay bào, khoan gỗ: gỗ vụn, dăm bào, mùn cƣa… 

- Quá trình đóng gói và lƣu trữ: bao bì carton hỏng. 

- Hoạt động văn phòng: giấy vụn, bao bì đựng văn phòng phẩm. 

 Thành phần, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Căn cứ trên khối lƣợng nguyên liệu đầu vào và kinh nghiệm sản xuất của chủ đầu tƣ, 

ƣớc tính khối lƣợng các loại chất thải công nghiệp thông thƣờng phát sinh tại dự án nhƣ 

sau: 

Bảng 4. 39. Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

Stt Loại chất thải Mã số Tỷ lệ hao hụt 

Khối lƣợng (tấn/năm) 

VHTN 

(50% công   

suất) 

VHTM 

(100% 

công suất) 

1 Giấy vụn, bao bì đựng văn  

phòng phẩm 
03 03 08 - 0,16 0,32 

2 Gỗ vụn, mùn cƣa, dăm bào 03 01 05 Khoảng 10% 36 72 

3 
Bụi gỗ (phát sinh từ quá trình gia 

công chi tiết và chà  nhám) 
03 01 05 - 0,6 1,2 

5 Bao bì đóng gói thải 15 01 01 1% bị lỗi 0,45 0,9 

6 Ngũ kim hỏng thải bỏ 16 03 04 0,5% lỗi 0.005 0,01 

7 Giấy nhám thải 16 03 04 
Thải bỏ sau sử 

dụng 
0,75 1,5 

 Tổng cộng 37,965 75,93 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax) 

Đánh giá tác động 

Các chất thải này thƣờng trơ về mặt hoá học, ít gây các tác động trực tiếp đến môi 

trƣờng và có thể tận dụng cho một số mục đích nhất định. Tuy nhiên, nếu trong thời gian 

hoạt động mà không có kế hoạch thu gom cũng sẽ ảnh hƣởng nhiều đến quá trình sản 

xuất và sẽ ảnh hƣởng xấu đến mỹ quan của khu vực, có nguy cơ gây hỏa hoạn khi có sự 

cố xảy ra do đó Công ty sẽ tiến hành thu gom và có biện pháp xử lý hợp lý. 
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(3) Chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát 

Chất thải nguy hại chủ yếu phát sinh từ các quá trình nhƣ sau: 

Bảng 4.40. Nguồn phát sinh và loại chất thải nguy hại phát sinh của dự án 

Stt Tên chất thải 

Trạng  

thái tồn 

tại 

Khối lƣợng (tấn/năm) 

Mã CTNH 

VHTN 

(50% công 

suất) (tấn/3 

tháng) 

VHTM 

(100% công 

suất) 

(tấn/năm) 

1 Sơn thải Lỏng 0.21 0,42 17 08 03 

2 
Bao bì cứng thải bằng kim loại 

dính sơn 
Rắn 1,66 3,32 

18 01 02 

3 Hộp mực in, photo Rắn 0,01 0,02 08 02 04 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 0,01 0,02 16 01 06 

5 Giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại Rắn 0,08 0,15 18 02 01 

6 Dầu nhớt thải Lỏng 0,03 0,06 17 02 04 

7 Pin ắc qui thải Rắn 0,005 0,01 16 01 12 

8 Than hoạt tính thải bỏ Rắn 11,30 22,60 12 01 04 

9 
Nƣớc thải từ quá trình xử lý bụi sơn 

và hơi dung môi 
Rắn/lỏng 1,04 2,08 08 01 04 

Tổng cộng 14,34 28.68  

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax) 

Lƣợng chất thải rắn nguy hại này nếu không đƣợc quản lý đúng quy định sẽ gây hại 

đến môi trƣờng tự nhiên và ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe con ngƣời, gây chết đối với 

động thực vật tiếp xúc phải. 

Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trên sẽ đƣợc quản lý, thu gom, lƣu trữ, xử lý bằng 

các biện pháp thích hợp. Công tác quản lý chất thải rắn đƣợc trình bày cụ thể tại mục sau. 

Tác hại của các thành phần trong chất thải rắn 

Bảng 4.41. Tác hại của các chất ô nhiễm trong chất thải rắn 

Stt 
Nguồn ô 

nhiễm 
Tác động 

 

1 

 

Chất thải rắn 

thông thƣờng 

- Phân hủy làm tăng nồng độ các chất dinh dƣỡng, tạo ra các hợp chất 

vô cơ, hữu cơ độc hại,... 

- Làm ô nhiễm nguồn nƣớc, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh 

vật thủy sinh trong nƣớc, làm mất mỹ quan. 

- Tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển là nguyên nhân 

của các dịch bệnh. 
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Stt 
Nguồn ô 

nhiễm 
Tác động 

 

2 

Chất thải 

nguy hại 

Chứa các thành phần nguy hại, đặc biệt là các chất thải nguy hại chứa 

thành phần của hóa chất nguy hại làm ảnh hƣởng nghiêm trọng đến 

sức khỏe cộng đồng cũng nhƣ môi trƣờng đất nƣớc, không khí. 

2.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung 

(1) Tiếng ồn  

 Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông 

Tiếng ồn từ các phƣơng tiện giao thông ra vào Công ty: xe máy, xe ô tô của công 

nhân viên và khách, xe tải vận chuyển nguyên vật liệu tới nhà máy và vận chuyển thành 

phẩm đi tiêu thụ. Mức ồn của các loại xe cơ giới đƣợc nêu trong bảng sau: 

Bảng 4.42. M c ồn của các loại xe cơ giới 

Loại xe 
Tiếng ồn 

(dBA) 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(QCVN 26:2010/BTNMT) 

6h – 21h (dBA) 21h – 6h (dBA) 

Xe du lịch 77  

70 

 

55 Xe mini bus 84 

Xe vận tải 93 

Xe mô tô 4 thì 94 

(Nguồn: Tổ chức FHA (Federal Highway Administration), Mỹ, 1999) 

Nhìn vào bảng trên cho thấy hầu hết các hoạt động giao thông đều phát sinh tiếng ồn 

vƣợt quy chuẩn tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT). Tuy nhiên, nguồn phát sinh tiếng ồn 

này xảy ra không liên tục và trên phạm vi rộng cho nên các tác động xem nhƣ không 

đáng kể và chủ đầu tƣ sẽ có phƣơng án cụ thể nhằm giảm thiểu tối đa các tác động của 

tiếng ồn lên khu vực. 

 Tiếng ồn và độ rung từ hoạt động của các máy móc, thiết bị 

Với ngành nghề của dự án, hoạt động của các máy cƣa, máy cắt, máy chà nhám, máy 

bào sẽ phát sinh tiếng ồn khá lớn. Do dự án chƣa đi vào hoạt động nên để đánh giá mức 

độ phát sinh ồn của các máy móc, báo cáo sẽ tham khảo kết quả đo đạc tại nhà máy của 

Công ty CP kỹ nghệ Gỗ Việt đang hoạt động tại TX. Bến Cát, Bình Dƣơng. Theo nhƣ kết 

quả đo đạc tại một số khu vực nhƣ khu xƣởng cƣa xẻ gỗ, chà nhám thì mức ồn dao động 

từ 74,6- 87,2 dBA. Trong đó mức ồn cao nhất tại khu vực cƣa xẻ gỗ. 

Nhƣ vậy, theo số liệu tham khảo trên cho thấy tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các 

máy móc trong các xƣởng sản xuất của nhà máy khá cao, vƣợt mức cho phép theo TCVS 

3733/2002/BYT. Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị là không thể 

tránh khỏi, chủ yếu ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân trong nội bộ nhà xƣởng. 

Tiếng ồn từ 80 dBA trở lên sẽ ảnh hƣởng đến ngƣời lao động, cụ thể: 
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Tác hại của tiếng ồn: 

- Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ƣơng, rồi đến hệ 

tim mạch, dạ dày và các cơ quan khác, sau đó mới đến cơ quan thích giác. 

- Tác động của tiếng ồn phụ thuộc vào tần số và cƣờng độ âm, tần số lặp lại của tiếng 

ồn. 

- Tác động đến cơ quan thính giác: tiếng ồn làm giảm độ nhạy cảm, tăng ngƣỡng 

nghe, ảnh hƣởng đến quá trình làm việc và an toàn. 

- Tác động đến các cơ quan khác: 

 Hệ thần kinh trung ƣơng: Tiếng ồn gây kích thích hệ thần kinh trung ƣơng, ảnh      

hƣởng đến bộ não gây đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ. 

 Hệ tim mạch: làm rối loạn nhịp tim, ảnh hƣởng tới sự hoạt động bình thƣờng 

của tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp. 

 Dạ dày: làm rối loạn quá trình tiết dịch, tăng axit trong dạ dày, làm rối loạn sự 

co bóp, gây viêm loét dạ dày. 

- Tác động lâu dài của tiếng ồn đối với con ngƣời sẽ gây ra bệnh mất ngủ, suy nhƣợc 

thần kinh, cũng nhƣ làm trầm trọng thêm các bệnh về tim mạch và huyết áp cao. 

Với đặc thù của ngành chế biến và bảo quản gỗ thì khi độ rung và tiếng ồn của máy 

cƣa cắt là không không thể tránh khỏi. Vì vậy, để giảm thiểu ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

công nhân tại nhà xƣởng, chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn. 

(2) Độ rung. 

Rung động phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong nhà máy. Với đặc 

trƣng của ngành nghề này, rung động phát sinh tƣơng đối lớn do máy móc gây ra và nó 

còn tùy theo thiết bị máy móc và cách quản lý, khống chế. Dự án nằm trong khu vực 

không có dân cƣ, độ rung chủ yếu ảnh hƣởng trong phạm vi nhà máy và ảnh hƣởng tới 

công nhân trực tiếp sản xuất. Dự án sẽ quan tâm khắc phục các nguồn gây rung động để 

đảm bảo sức khỏe cho công nhân.  

2.1.5. Các tác động khác: 

(1) Nhiệt dư phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất 

Do Việt Nam có khí hậu nóng ẩm nên nhiệt độ cao là một trong những yếu tố tác 

động đến sức khỏe của công nhân lao động nếu không có biện pháp khống chế. Mái nhà 

xƣởng làm bằng tôn nên bức xạ mặt trời qua mái nhà xƣởng sẽ làm gia tăng nhiệt độ bên 

trong nhà xƣởng. Ngoài yếu tố tự nhiên, trong quá trình sản xuất, hoạt động của các máy 

móc cũng có thể bức xạ nhiệt ra ngoài không khí, gia tăng nhiệt độ trong xƣởng sản xuất, 

ảnh hƣởng đến sức khỏe và năng suất làm việc của công nhân. 
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Nhiệt độ cao có thể gây những tai biến nguy hiểm cho con ngƣời. Khi con ngƣời tiếp 

xúc nhiệt độ ở quá ngƣỡng cho phép sẽ gây ra các triệu chứng nhƣ rối loạn điều hòa 

nhiệt, say nóng, mất nƣớc và mất muối khoáng… Cơ thể con ngƣời chống đỡ với nhiệt 

chủ yếu bằng cách mất nhiệt qua da khi tiếp xúc với khí mát, nếu nhiệt độ bên ngoài bằng 

nhiệt độ cơ thể thì sự mất nhiệt bằng bức xạ và đối lƣu giảm dẫn đến cơ thể chống đỡ 

bằng cách ra mồ hôi và xung huyết ngoại biên. Sự giãn mạch ngoại biên có thể làm tụt 

áp, thiếu máu não. Ra mồ hôi nhiều gây khát dữ dội nếu uống nƣớc mà không có thêm 

muối thì gây giảm clo trong huyết tƣơng. Lƣợng muối mất cao nếu không bù đắp sẽ gây 

các tai biến do giảm clo nhƣ: nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý 

muốn, nếu làm việc lâu dài sẽ gây chứng đau đầu kinh niên 

(2) Đánh giá tác động đến hoạt động giao thông tại khu vực 

Hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, thành phẩm, hoạt động giao thông của con 

ngƣời,… sẽ làm tăng mật độ giao thông đáng kể tại khu vực. Khi dự án đi vào hoạt động, 

việc vận chuyển nguyên vật liệu cũng nhƣ sản phẩm của Nhà máy sẽ gây ra những tác 

động đến giao thông nhƣ sau: 

- Làm cho hệ thống đƣờng giao thông mau xuống cấp. 

- Tăng lƣợng khí độc thải vào môi trƣờng nhƣ: SO2, NO2, CO,… gây ảnh hƣởng đến 

sức khỏe của ngƣời dân xung quanh cũng nhƣ công nhân viên làm việc Nhà máy, KCN. 

- Tăng mật độ giao thông làm gia tăng tai nạn lao động. 

- Tăng tiếng ồn do các phƣơng tiện vận chuyển gây ra. 

(3) Đánh giá, dự báo các tác động kinh tế - xã hội 

Tác động tích cực 

- Dự án có các tác động đáng kể đến kinh tế - xã hội nhƣ sau: 

- Mang lại nguồn thu hàng năm cho Nhà nƣớc từ việc đóng thuế thu nhập doanh 

nghiệp; 

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, trong khu vực và cả nƣớc; 

- Tạo công ăn việc làm cho cƣ dân địa phƣơng, góp phần làm giảm tình trạng thất 

nghiệp. 

- Góp phần vào việc lấp đầy KCN Bắc Đồng Phú, dần đƣa KCN đi vào hoạt động ổn 

định. 

Tác động tiêu cực 

- Thay đổi tập quán sống của ngƣời dân địa phƣơng. 

- Lƣợng dân nhập cƣ gia tăng sẽ làm ảnh hƣởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu 

vực. 
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(4) Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

 Tai nạn lao động 

Đối với đặc thù cơ sở sản xuất gia công cơ khí chính xác sử dụng các thiết bị yêu cầu 

nghiêm cao về an toàn lao động nhƣ các máy cƣa, cắt, khoan… vì vậy khả năng xảy ra tai 

nạn lao động khá cao. Khả năng xảy ra tai nạn lao động tại nhà máy chủ yếu là do những 

nguyên nhân sau: 

- Không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp do 

Công ty đề ra. 

- Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi vận hành các thiết bị máy móc trong 

quá trình sản xuất. 

- Bất cẩn về điện dẫn đến sự cố điện giật. 

- Bất cẩn, không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong quá trình bảo quản san rót, 

vận chuyển hóa chất. 

- Bất cẩn trong quá trình bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm. 

- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt. 

Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội quy và quy tắc an 

toàn trong lao động. Mức độ tác động có thể gây ra thƣơng tật hay thiệt hại tính mạng cho 

ngƣời lao động. 

 Sự cố cháy nổ 

Dự án sử dụng nguyên liệu gỗ và trong quá trình phun sơn có phát sinh bụi sơn và hơi 

dung môi do đó có khả năng bắt lửa khi gặp điều kiện cháy. Rủi ro cháy vẫn có thể xảy ra 

do các nguyên nhân sau: 

- Cháy do những vật liệu dễ cháy bị bắt lửa: 

 Vị trí có thể xảy ra cháy: khu vực lƣu chứa nguyên liệu gỗ, sản phẩm. Đây là các 

loại vật liệu dễ bắt lửa . 

 Nguyên nhân: Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấm lửa, phòng cháy 

chữa cháy, an toàn cháy nổ, hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi. 

 Mô tả sự cố: sự cố phát sinh tia lửa nhƣ chập điện hoặc do công nhân hút thuốc 

chủ yếu bắt lửa với các nguyên liệu, thành phẩm dễ cháy gây ra cháy. Nếu sự cố 

cháy xảy ra sẽ lan đến gây cháy trên diện rộng ra toàn nhà máy và lan sang các 

nhà máy lận nếu không khống chế kịp thời, gây thiệt hại về kinh tế và con ngƣời. 

- Cháy do các thiết bị điện: 

 Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt, ... bị quá tải trong quá 

trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp mƣa 

giông. 
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 Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống điện tại các khu vực đặc thù (có khả năng xảy ra 

cháy) sẽ đƣợc tính toán và sử dụng thiết bị hợp lý. 

- Cháy nổ xuất phát từ bụi sơn và hơi dung môi: 

 Vị trí có thể xảy ra cháy: khu vực phun sơn. Quá trình phun sơn giải phóng một 

lƣợng bụi sơn và hơi dung môi dễ cháy và dễ bắt lửa vào trong không khí, làm 

tăng nguy cơ tiềm ẩn cháy hoặc nổ. 

 Nguyên nhân: Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấm lửa, phòng cháy 

chữa cháy, an toàn cháy nổ, hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi, tia lửa từ thiết bị 

điện hoặc phóng điện tĩnh có thể là đủ để đánh lửa hơi dung môi bay hơi. 

 Mô tả sự cố: sự cố phát sinh tia lửa nhƣ chập điện hoặc do công nhân hút thuốc 

chủ yếu bắt lửa với hơi dung môi dễ cháy gây ra cháy nổ. 

 Sự cố rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu hóa chất tại dự án 

Các sự cố này nếu xảy ra sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng. Rò rỉ hóa chất có thể làm hƣ 

hỏng công trình và máy móc, gây tai nạn cho cán bộ công nhân viên, gây thiệt hại cho 

công ty vì vậy cần có biện pháp quản lý chặc chẽ, giảm thiểu đến mức thấp nhất các sự cố 

trên. 

 Sự cố rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu hóa chất tại dự án 

Trong quá trình lƣu trữ và sử dụng, các hóa chất này sẽ có nguy cơ rò rỉ, tràn đổ hóa 

chất, gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng, gây ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân viên, 

đặc biệt là các công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực kho lƣu trữ. Một số nguyên nhân 

phổ biến gây ra sự cố rò rỉ, đổ hóa chất có thể kể đến là: 

- Các thùng chứa sơn, bột màu, chất đông cứng,.. bị rò rỉ do đậy không kín hoặc bị 

thủng trong quá trình vận chuyển, bốc vác, do các vật nhọn đâm thủng. 

- Thùng chứa có thể bị nứt bể do va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử dụng 

lâu. 

- Quá trình sắp xếp hàng hóa trong kho công nhân đã xếp hàng quá cao, vƣợt quá 

chiều cao quy định và không cẩn thận nên lớp hàng hóa bị nghiêng và đổ, kéo theo các 

các thùng keo kế bên. 

- Các công nhân không cẩn trọng trong việc vận chuyển, dịch chuyển các thùng chứa 

làm đổ sơn, bột màu,.. ra ngoài. 

Các sự cố này nếu xảy ra sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng. Rò rỉ hóa chất có thể làm hƣ 

hỏng công trình và máy móc, gây tai nạn cho cán bộ công nhân viên, gây thiệt hại cho 

công ty vì vậy cần có biện pháp quản lý chặc chẽ, giảm thiểu đến mức thấp nhất các sự cố 

trên. 
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 Sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Với tính chất hoạt động của dự án, công trình xử lý chất thải là hệ thống thu gom và 

xử lý bụi gỗ. Trong quá trình vận hành hệ thống này có thể xảy ra sự cố dẫn đến hệ thống 

không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả dẫn đến các chất ô nhiễm chƣa đƣợc xử 

lý đạt quy chuẩn mà thải ra môi trƣờng sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng. Một số nguyên nhân 

dẫn đến việc hệ thống gặp sự cố nhƣ sau: 

- Hệ thống đƣợc thiết kế không đủ công suất, không thu gom triệt bụi. 

- Quạt hút bị hỏng không đƣợc sữa chữa kịp thời dẫn đến hệ thống không hoạt động 

- Thiết bị cyclone, thiết bị túi vải bị hỏng dẫn đến không hoạt động, bụi không đƣợc 

xử lý 

- Túi vải bị rách, bị nghẹt dẫn đến bụi vào không đƣợc xử lý mà phát thải vào môi 

trƣờng. 

 Sự cố từ hầm tự hoại 

Bể tự hoại là công trình xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt phổ biến, hiệu quả và ít tốn 

kém. Tuy nhiên hoạt động của bể tự hoại cũng có khả năng xảy ra các rủi ro, sự cố nhƣ 

sau: 

- Sau nhiều năm sử dụng, bùn hình thành ở dƣới đáy và váng bọt nổi lên sẽ làm giảm 

hiệu quả công suất của bể, bùn và váng bọt là chất thải, đi qua bể rất nhanh và các chất 

rắn cuối cùng bịt kín các đƣờng ống trong hệ thống thoát nƣớc. 

- Bể quá đầy có thể xảy ra nhiều lần trong khoảng thời gian một năm hoặc thậm chí 

hằng ngày. Đây là khi các đƣờng ống trở nên đầy nƣớc. Vào lúc sự cố đã xảy ra rồi hoặc 

không xử lý nƣớc thải đầu ra bắt đầu tràn trên bề mặt đất hoặc nƣớc trong hệ thống thoát 

nƣớc chảy ngƣợc trở lại các đƣờng ống. 

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành: 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

(1) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông của 

công nhân viên và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm. 

Khí thải phát sinh từ các hoạt động giao thông là nguồn phân tán rất khó để thu gom 

xử lý vì vậy nhà máy áp dụng các biện pháp quản lý nhƣ sau: 

- Bê tông hóa và thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực 

kho để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 

- Sử dụng hệ thống vòi phun nƣớc tạo ẩm cho mặt đƣờng vào những thời điểm khô 

nóng để hạn chế bụi phát tán. 

- Định kỳ bảo dƣỡng và kiểm tra xe vận chuyển. 
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- Không chở quá tải trọng quy định. 

- Không cho xe nổ máy trong khi chờ nhập, xuất nguyên liệu, sản phẩm, ... 

- Trang bị bảo hộ lao động nhƣ khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng 

tay…cho công nhân làm việc tại công đoạn nhập nguyên liệu vào nhà máy. 

- Trồng cây xanh trong các khu vực nhà máy, trên các tuyến đƣờng nội bộ vì cây 

xanh có vai trò điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi rất hiệu quả. 

- Vệ sinh quét dọn thƣờng xuyên khuôn viên nhà máy để thu gom bụi. 

(2) Biện pháp giảm thiểu bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cưa cắt, phay bào, tiện chà 

nhám của dây chuyền sản xuất đồ gỗ. 

Nhƣ đã đánh giá ở mục 2.1.1 Chƣơng 4, bụi gỗ phát sinh từ hầu hết các công đoạn 

sản xuất nhƣ cƣa cắt, phay bào, khoan, chà nhám,... Để xử lý lƣợng bụi này, nhà máy sẽ 

lắp đặt các đƣờng ống bằng nhựa (dạng ống ruột gà), họng hút để thu gom bụi ngay tại 

các máy gia công (máy cƣa, máy bào, máy chà nhám,...), đấu nối về đƣờng ống chính 

bằng thép và dẫn về hệ thống xử lý bụi tại nhà máy. Công ty sẽ lắp đặt 01 hệ thống xử lý 

bụi gỗ để thu gom xử lý bụi, công suất 45.000 m
3
/giờ. 

Hệ thống xử lý bụi gỗ của nhà máy hoạt động theo quy trình nhƣ sau: 

 

Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom và xử lý bụi gỗ của dự án 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường   

115 

 

Hình 4. 2. Hình ảnh mô phỏng nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi túi vải 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi gỗ phát sinh từ quá trình cƣa, cắt gỗ, chà nhám đƣợc các chụp hút thu gom ngay 

tại vị trí phát sinh dẫn vào hệ thống ống nhánh rồi qua hệ thống ống chính và dẫn về thiết 

bị lọc bụi túi vải để xử lý.  

Tại thiết bị lọc bụi túi vải, dòng khí đƣợc đƣa vào phần thân dƣới của thân hình trụ rồi 

theo các ống túi vải đi từ trong ra ngoài để đi vào ống góp khí sạch. Khi bụi đã bám nhiều 

trên mặt trong làm cho sức cản của chúng tăng cao ảnh hƣởng đến năng suất lọc, ngƣời ta 

tiến hành hoàn nguyên bằng cách phụt không khí nén kiểu xung lực để không khí đi từ 

ngoài vào trong ống tay áo. Tác động xung lực của khí nén sẽ làm túi vải bung ra đột 

ngột và làm lớp bụi bị bong ra, rơi xuống phễu chứa. Khi tiến hành tái sinh vải, một phần 

bụi lắng đƣợc bong ra, nhƣng bên trong vải vẫn còn lại một lƣợng lớn bụi nằm giữa các 

sợi và xơ và vẫn đƣợc hiệu suất lọc cao, vì vậy khi tái sinh vải không nên làm sạch quá 

mức đối với vải. Bên trong thiết bị có túi vải đƣợc bố trí đều trên mặt sàn phân phối khí. 

Tần suất vệ sinh rung rũ túi vải: 2-3 giờ, tần suất thay túi vải: 3-6 tháng sử dụng hoặc khi 

túi vải có dấu hiệu bị rách. Túi vải có cấu tạo dạng màng vải polyeste để tách lọc bụi trong 

không khí bẩn, hiệu suất lọc bụi có thể đạt tới 98 - 99%. Dòng khí sau hệ thống túi vải có 

nồng độ bụi đạt quy chuẩn cho phép sẽ đƣợc thoát ra ngoài qua ống thải. Lƣợng bụi phát 

sinh trong quá trình lọc sẽ đƣợc chứa ở phễu chứa bụi của thiết bị lọc túi vải. Với công 

nghệ thu gom bụi nhƣ đƣợc mô tả ở trên thì phía dƣới hệ thống xử lý bụi gỗ là các bộ 

phận chứa bụi đƣợc thiết kế kín,  sẽ đƣợc khóa kín, và chỉ mở khi lấy bụi gỗ ra. 

Định kì sau một thời gian các túi vải sẽ đƣợc giũ bụi luân phiên bằng thiết bị khí nén 

để làm giảm trở lực xử lý của hệ thống; khí thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B, hệ số (Kp = 0,8; Kv =1,0) 
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Nhà chứa bụi có kích thƣớc 12 (m), để lấy bụi ra khỏi nhà chứa thì công ty sử dụng 

phƣơng pháp thủ công: công nhân sử dụng các loại rổ bằng mây tre, xúc mùn cƣa đổ lên 

xe tải. Công việc này đƣợc diễn ra ban đêm để hạn chế bụi phát tán ảnh hƣởng đến công 

nhân và môi trƣờng xung quanh. 

Cơ sở lắp đặt các hệ thống thu gom bụi này dựa trên cơ sở: hệ thống thu gom, xử lý 

bụi đƣợc lắp đặt ở khu vực gần với khu vực phát sinh bụi nhằm tiết kiệm tối đa chiều dài 

đƣờng ống thu gom, bên cạnh đó thỏa mãn các điều kiện không nằm trên đƣờng giao 

thông nội bộ, đảm bảo an toàn khoảng cách PCCC đƣờng nội bộ. 

Phương án thu gom bụi: 

- Tại mỗi máy gia công sẽ đƣợc lắp đặt từ 1-4 đƣờng ống ruột gà để hút và đƣa bụi 

vào đƣờng ống dẫn chung. 

- Từ đƣờng ống ruột gà, bụi sẽ đƣợc dẫn vào ống góp đƣợc làm bằng thép không gỉ. 

- Từ ống góp, bụi sẽ đƣợc dẫn về ống chính (đƣờng ống thu gom và đƣa về thiết bị 

xử  lý), đƣờng ống chính đƣợc làm bằng thép không gỉ. 

Bảng 4.43. Đề xuất số lƣợng họng hút để hút bụi đƣa bụi vào đƣờng ống dẫn chung 

Stt Tên thiết bị 

Số 

lƣợng 

máy 

móc 

(cái) 

Số 

lƣợng 

Họng 

hút 

bụi 

(cái) 

Đƣờng 

kính 

họng 

hút (m) 

Vận 

tốc hạt 

bụi 

trong 

họng 

(m/s) 

Lƣu 

lƣợng 

của 1 

họng 

hút 

(m
3
/giờ) 

 

Tổng lƣu 

lƣợng 

(m
3
/giờ) 

1 Máy cƣa 9 15 0,1-0,22 18 997 14.955 

2 Máy khoan 3 4 0,1 -0,2 18 997 3.988 

3 Máy đánh, làm mộng 4 5 0,12 18 997 4.985 

4 
Máy trung tâm gia 

công, máy router 
2 2 0,1 – 0,2 18 997 1.994 

5 Máy chà nhám 4 3 0,1 20 883 2.649 

6 Máy bào 3 3 0,1-0,15 18 997 2.991 

7 

Máy dán cạnh, máy 

đục, máy trục đứng 

đôi 

4 10 
0,098-

0,12 
18 997 9.970 

Tổng cộng 41.532 

Dựa vào tải lƣợng bụi gỗ phát sinh tối đa mỗi ngày và lƣu lƣợng bụi gỗ phát sinh nhƣ 

đã tính toán tại mục 2.1.1 Chƣơng 4, nồng độ bụi gỗ tối đa phát sinh tại các đoạn sản xuất 

trƣớc khi xử lý đƣợc ƣớc tính dựa trên công thức sau: C = m/L. Trong đó: C là nồng độ 

bụi phát sinh tối đa, m là tải lƣợng bụi tối đa tại công đoạn gia công chi tiết, tổng lƣu 

lƣợng bụi gỗ tại công đoạn cƣa, cắt, khoan, bào, tạo rãnh, làm mộng, chà nhám là 41.532 

m
3
/giờ. Chủ dự án sẽ đầu tƣ HTXL khí thải với công suất 45.000 m

3
/giờ để khống chế 
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bụi phát sinh tại Dự án (nhằm đảm bảo đủ khả năng hút khí bên trong đƣờng ống dẫn khi 

có trở lực bên trong đƣờng ống dẫn). 

Nhƣ vậy, nồng độ bụi phát sinh đƣợc thu gom tại công đoạn này đƣợc trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4.44. Nồng độ bụi gỗ ƣớc tính tại công đoạn gia công chi tiết tính theo lƣu 

lƣợng quạt hút sau khi qua hệ thống xử lý 

 

Stt 

 

Công đoạn 

Lƣu 

lƣợng 

(m
3
/giờ) 

Tải 

lƣợng 

(kg/giờ) 

Nồng độ 

(mg/Nm
3
) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(mg/Nm
3
) 

I Giai đoạn VHTN (50% công suất) 

1 Gia công chi tiết 45.000 0,05 1,1 
200 

2 Chà nhám 45.000 0,01 0,2 

II Giai đoạn VHTM (100% công suất) 

1 Gia công chi tiết 45.000 0,1 2,2 
200 

2 Chà nhám 45.000 0,02 0,4 

Nhƣ vậy, nồng độ bụi gỗ khu vực chà nhám sau khi qua hệ thống xử lý giai đoạn 

VHTN ƣớc tính khoảng 1,3 mg/Nm
3
, giai đoạn VHTM khoảng 2,6 mg/Nm

3
. 

 Thiết bị lọc bụi túi vải: 

Hiệu suất: n = 95%. 

Chọn đƣờng kính túi vải: Dtv = 125 – 300mm, chọn 300 mm. 

Chiều dài túi vải: ltv = 2.000 mm. 

Diện tích 1 túi vải:     

 

= 2,7m
2 

- Kích thƣớc giữa các ống 8-10 cm chọn 10 cm kích thƣớc thiết bị. 

- Chiều dài thiết bị: L = 5.760 mm 

- Chiều rộng thiết bị: W = 2.560 mm 

- Chiều cao thiết bị: H = 10.080 mm. 

 Cơ sở chọn đường kính ống thải: 

Tính đƣờng kính ống thải áp dụng công thức chọn đƣờng kính ống từ lƣu lƣợng nhƣ 

sau: 

http://www.thietkecodienlanh.com/search/label/thiet-ke-dien-nuoc
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Với: 

+ D: Đƣờng kính ống (m); 

+ Q: Lƣu lƣợng khí trong ống (m
3
/s): 45.000 (m

3
/h) = 12,5 (m

3
/s) 

+ V: Vận tốc gió đi trong ống (m/s): Đối với đƣờng ống chính và đƣờng ống đứng: 

vận tốc chọn từ 10 m/s đến 15m/s. Chọn 15 m/s. 

Thế vào công thức ta đƣợc D = 0,8 m , dự án sẽ lắp ống thải có kích thƣớc D850mm. 

 Cơ sở chọn chiều cao ống thải: 

Chiều cao nhà xƣởng: 12 m. 

Chiều cao an toàn: 3m - 5m. Vậy chiều cao tối thiểu tính từ sàn nhà xƣởng là 13 m. 

Khí thải sau khi xử lý thoát ra ngoài qua ống thải cao 13 m đảm bảo đạt QCVN 

20:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT, kp = 1, kv = 1. 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi gỗ, công suất 45.000 m
3
/giờ. 

Bảng 4.45. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi gỗ, công suất 45.000 m
3
/giờ 

STT Thiết bị, hạng mục Tính chất, công suất Đơn vị 
Số 

lƣợng 

1 Hệ thống đƣờng ống Vật liệu: Tôn mã kẽm m 135 m 

2 Tháp lọc bụi túi vải 
Kích thƣớc: L×W×H = 5,76×2,56×10,08 m.     

Bao gồm: thân, túi vải, hệ thống rũ bụi. 
Bộ 1 

3 Quạt hút phát thải Công suất: 45.000 m
3
/giờ cái 1 

4 Ống thải 
Vật liệu: thép CT3, 

Kích thƣớc : D = 850mm ; H = 13m   
cái 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax, 2023) 

Ngoài biện pháp việc kiểm soát bụi bằng biện pháp kỹ thuật nhƣ đƣợc mô tả ở trên, 

công ty còn thực hiện một số biện pháp quản lý nhƣ sau: 

- Bố trí công nhân thƣờng xuyên quét dọn và thu gom bụi rơi vãi trên nền nhà xƣởng. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy để điều hòa khí hậu và hấp phụ một phần các 

chất ô nhiễm trong không khí. 

- Trang bị khẩu trang chuyên dụng (chống bụi) cho công nhân khi làm việc tại các 

công đoạn sản xuất. 

- Thông thoáng nhà xƣởng và các công trình bằng hệ thống cửa sổ, cửa ra vào và hệ 

thống quạt công nghiệp (quạt đứng) cục bộ nhằm tăng cƣờng khả năng thông gió nhằm 

phát tán nhanh bụi, khí thải. 
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- Thực hiện các giải pháp trồng thêm cây xanh và bố trí thêm chậu, bồn hoa để cải 

thiện môi trƣờng không khí trong khu vực. 

- Khu vực đƣờng nội bộ sẽ thƣờng xuyên đƣợc làm vệ sinh và phun nƣớc tƣới ẩm 

vừa  làm giảm bụi, vừa làm giảm bức xạ nhiệt từ mặt đƣờng. 

- Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài xƣởng sản xuất định kỳ hằng ngày. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nhƣ găng tay, khẩu trang, áo bảo hộ,… cho công 

nhân làm việc tại công đoạn chạy thử nghiệm sản phẩm. 

Phương án hạn chế bụi gỗ phát sinh từ công đoạn lấy bụi gỗ từ bộ phận ch a bụi 

ch a bụi: 

Với công nghệ thu gom bụi nhƣ đƣợc mô tả ở trên thì phía dƣới mỗi hệ thống xử lý 

bụi gỗ là 01 bộ phận chứa bụi đƣợc thiết kế kín, bằng kim loại. Bộ phận chứa bụi có lắp 

đặt 01 cửa để thuận tiện cho việc lấy bụi gỗ, đƣợc khóa kín và chỉ mở khi lấy bụi gỗ ra. 

- Tần suất thu gom bụi: 1 tuần/lần 

- Sau khi hoàn thành việc lấy bụi sẽ bố trí công nhân phun nƣớc để quét dọn sạch sẽ 

khu vực sân bãi khu vực lấy bụi để hạn chế việc lôi cuốn bụi vào môi trƣờng không khí. 

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án để điều hòa vi khí hậu và tạo cảnh 

quan. 

- Định kỳ vệ sinh, quét dọn và hút bụi mặt sàn làm việc của nhà xƣởng sản xuất. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ quần áo đồng phục, khẩu trang 

than hoạt tính…để giảm thiểu tối đa các ảnh hƣởng tới sức khoẻ ngƣời lao động. 

- Túi vải trong hệ thống thu gom bụi đƣợc rung giũ tự động, cấu tạo của túi vải là các 

sợi carbon chống nhiễm điện để làm cho bụi gỗ không bị dính vào túi vải. Hệ thống này 

hoạt động theo nguyên lý túi vải tự động giũ bụi, định kỳ 10 giây hệ thống sẽ giũ bụi 3 

giây tạo khí chuyển động ngƣợc chiều, các lớp bụi bám trên vải sẽ rời khỏi bể mặt bên 

trong túi vải theo vít tải qua van xả về phòng chứa bụi phía dƣới. Túi lọc bụi định kỳ 6 

tháng thay một lần để tăng khả năng và hiệu quả thu bụi gỗ. Khi thay, toàn bộ hệ thống 

lọc bụi sẽ ngƣng hoạt động, công nhân sẽ gỡ túi vải ra và thay túi mới vào. 

(3) Biện pháp giảm thiểu bụi từ nhà ch a bụi. 

Với công nghệ thu gom bụi nhƣ đƣợc mô tả ở trên thì nhà chứa bụi đƣợc xây dựng 

khép kín, nhà chứa bụi có lắp đặt 01 cửa để thuận tiện cho việc lấy bụi gỗ. Nhà chứa bụi 

gỗ sẽ đƣợc khóa kín, và chỉ mở khi lấy bụi gỗ ra. Để lấy bụi ra khỏi nhà chứa thì công ty 

sử dụng xe chuyên dụng có gắn bơm trục vít tải lên xe hoặc lên bồn chứa. Đảm bảo quá 

trình vận chuyển lên xe chứa là kín hạn chế phát sinh ra môi trƣờng bên ngoài. Ngoài ra, 

để đảm bảo sức khỏe cho công nhân thu gom bụi, công nhân sẽ đƣợc trang bị bảo hộ lao 

động (khẩu trang chuyên dụng, mũ) và bắt buộc đeo trong quá trình thực hiện. Đơn vị thu 

gom phải có chức năng và phục vụ cho mục đích sản xuất (nguyên liệu đầu vào cho nhà 
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máy khác). Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe cho công nhân thu gom bụi, công nhân sẽ đƣợc 

trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang chuyên dụng, mũ) và bắt buộc đeo trong quá trình 

thực hiện. Bụi gỗ và mùn cƣa sẽ đƣợc đơn vị thu mua về sử dụng cho mục đích sản xuất 

viên nén, củi nén mùn cƣa. 

- Buồng chứa bụi đƣợc xây dựng khép kín, giảm phát tán bụi ra bên ngoài 

- Nền tráng xi măng, bằng phẳng dễ quét dọn. 

- Xung quanh nhà bụi trồng nhiều cây xanh giảm phát tán bụi ra xung quanh. 

- Tần suất 1 lần/tuần đơn vị thu gom. 

- Công nhân thu gom đƣợc trang bị khẩu trang, bao tay và kính chống bụi. 

(4) Biện pháp giảm thiểu bụi sơn và hơi dung môi từ công đoạn sơn  

Dự án sử dụng công nghệ sơn PU để sơn lên bề mặt sản phẩm. Đây là công nghệ sơn 

mới và hiện đại, sơn sử dụng là loại sơn PU, thành phần của sơn chứa 100% các chất rắn, 

không sử dụng dung môi pha sơn nên giảm đáng kể đƣợc các chất ô nhiễm phát sinh (đặc 

biệt là hơi dung môi, hơi hợp chất hữu cơ) cho công đoạn sơn này. Để hạn chế ảnh hƣởng 

của bụi sơn từ quá trình sơn tới môi trƣờng xung quanh cũng nhƣ hạn chế ảnh hƣởng của 

bụi tới sức khỏe công nhân trực tiếp sản xuất, chủ dự án sẽ bố trí hệ thống thu gom và xử 

lý bụi sơn (đƣợc lắp đặt đồng bộ cùng với dây chuyền sơn) với công nghệ nhƣ sau: 

- Lắp đặt các buồng phun sơn để thực hiện phun sơn tập trung, thuận tiện trong công 

tác thu gom và xử lý. 

- Điều chỉnh các súng phun sơn, tạo vận tốc khoảng 0,2 m/s để sơn đƣợc phun ra và 

bám phần lớn trên sản phẩm, hạn chế bụi sơn thừa phát tán ra môi trƣờng không khí đồng 

thời tiết kiệm tối đa lƣợng sơn sử dụng. 

- Trang bị mặt nạ chống độc cho các công nhân khi thao tác phun sơn. 

 Quy trình thu gom xử lý bụi sơn và hơi dung môi từ công đoạn sơn như sau: 

 

Hình 4. 3. Quy trình xử lý bụi sơn và hơi dung môi từ công đoạn sơn 
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Thuyết minh quy trình: 

Sản phẩm cần sơn sẽ đƣợc treo lên móc trên băng chuyền tự động di chuyển vào khu 

vực buồng phun sơn, tại khu vực này, công nhân sẽ thao tác phun sơn lên sản phẩm. Khí 

thải từ quá trình phun sơn có chứa bụi sẽ đƣợc xử lý qua màng nƣớc.  

Buồng sơn tạo ra một luồng khí động theo hƣớng từ công nhân phun sơn tới bề mặt 

buồng sơn nhờ các quạt hút đặt trên nóc buồng sơn. Bụi và mùi sơn đƣợc cuốn vào máng 

nƣớc chảy tràn và trôi xuống bể chứa tuần hoàn nằm phía dƣới. Khí theo hệ thống thoát 

đƣợc thoát theo đƣờng ống ra khỏi khu vực phun sơn và đến hệ thống hấp phụ bằng than 

hoạt tính.  

Tại đây, Bụi và hơi dung môi sẽ đƣợc hút vào đƣờng ống dẫn đƣợc chế tạo bằng tôn 

kẽm, độ dày 0,6mm, đƣờng kính từ 900mm và 1000mm. Tháp hấp phụ hơi dung môi 

bằng than hoạt tính đƣợc đặt bên ngoài ngoài nhà xƣởng. Hơi dung môi có khả năng bay 

hơi thông qua một quạt hút để đƣa về hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính sau đó 

thải khí sạch thoát ra môi trƣờng qua đƣờng ống khói. 

Tại tháp hấp phụ hơi dung môi bằng than hoạt tính, dòng khí lẫn hơi dung môi sẽ lần 

lƣợt đi qua các lớp vật liệu hấp phụ là than hoạt tính theo phƣơng ngang, hơi dung môi sẽ 

đƣợc giữ lại trong lớp than hoạt tính này. Than hoạt tính là một chất gồm chủ yếu là 

nguyên tố carbon có cấu trúc thể hiện dạng tổ ong rất đặc trƣng. Nhờ cấu trúc này, trong 

1g than hoạt tính, diện tích bề mặt của tất cả các lỗ rỗng có thể đạt tới 800 – 1.300m
2
/g 

nên than hoạt tính có tính hấp phụ rất mạnh. Khi dòng khí có lẫn hơi khí độc đi qua tháp 

hấp phụ hơi dung môi bằng than hoạt tính, các hơi khí độc sẽ bị giữ lại trong các lỗ rỗng 

của than hoạt tính, khí sạch sau xử lý đƣợc hút qua quạt ly tâm và thải ra ngoài môi 

trƣờng qua ống xả. Lƣợng than hoạt tính bão hòa sẽ đƣợc đóng bao, đƣa về nhà kho chứa 

CTNH và hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý. 

Lƣu lƣợng hút từ chụp phải đảm bảo yêu cầu ngăn không cho nhiệt dƣ và hơi hợp 

chất hữu cơ bay ra môi trƣờng qua các khe hở và cửa của chụp hút. Lƣu lƣợng quạt hút 

cho hệ thống xử lý hơi hợp chất hữu cơ đƣợc tính toán theo công thức sau: 

L = 3600 × v × ∑F 

Trong đó: 

+ v: Vận tốc hút khí qua chụp hút (m/s); v = 0,5m/s; 

+ ∑F: Tổng diện tích của các chụp hút khí (m
2
), F = d×r; 

+ d,r: Chiều dài và chiều rộng của các chụp hút khí, d = 1m; r = 0,8m. 

Bảng 4.46. Số lƣợng chụp hút khí dự kiến lắp đặt 

Vị trí lắp đặt chụp hút Số lƣợng chụp hút Tổng số lƣợng chụp hút 

Buồng sơn 4 4 

Vậy tổng số lƣợng chụp hút dự kiến sẽ lắp đặt là 4 chụp hút Nhƣ vậy, ∑F = 3,2 m
2
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Nhƣ vậy, L = 3600 × 0,5 × 3,2 = 5.760 m
3
/giờ Công suất quạt hút: 1HP tƣơng đƣơng 

1.200 m
3
/giờ 

→ Công suất motor cần chọn, Pmotor = 5.760/1.200 = 4,8HP 

→ Áp dụng hệ số an toàn 1,2×Pmotor = 5,76HP (chọn 6HP) 

Nhƣ vậy, trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, chủ dự án sẽ lắp đặt các chụp hút 

ứng với các vị trí có khả năng phát sinh hơi hợp dung môi phát sinh từ công đoạn sơn. 

Hơi dung môi phát sinh sẽ đƣợc thu gom về một hệ thống xử lý bằng than hoạt tính 

chung nằm bên ngoài nhà xƣởng với một motor quạt hút chính có công suất lớn hơn 

4,8HP để hút hơi dung môi thoát ra ngoài nhà xƣởng.  

Trên thực tế để đảm bảo đƣợc khả năng vận hành có hiệu quả của các chụp hút, chủ 

đầu tƣ sẽ trang bị 04 quạt hút có công suất khoảng 22kw và 30kw để phòng trừ phần trở 

lực đƣờng ống, các chụp hút ở xa và có thể điều chỉnh lƣu lƣợng hút thông qua bộ điều 

khiển biến tần hoặc hộp số 

Ống hút đƣờng kính 900mm và 1000mm. Đƣờng kính ống thoát khí là 900mm và 

1000mm, chiều cao 15m (ống xả cách mặt đất 0,5m) để đảm bảo ống thoát khí vƣợt khỏi 

mái nhà xƣởng 1,5m và phát tán ra ngoài. 

Dựa vào tải lƣợng bụi phát sinh tối đa mỗi ngày và lƣu lƣợng hơi dung môi phát sinh 

nhƣ đã tính toán tại mục 2.1 chƣơng 4, nồng độ hơi dung môi tối đa phát sinh tại các 

công đoạn sản xuất trƣớc khi xử lý đƣợc ƣớc tính dựa trên công thức sau: C = m/L. 

Nhƣ vậy, nồng độ hơi dung môi phát sinh đƣợc thu gom tại công đoạn phun sơn nhƣ 

đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.47. Nồng độ hơi dung môi tính theo lƣu lƣợng quạt hút tại công đoạn phun 

sơn trƣớc khi qua hệ thống xử lý (90% hơi dung môi đƣợc qua hệ thống xử lý) 

 

Công đoạn 
Tải lƣợng 

(kg/giờ) 

Nồng độ 

(mg/Nm
3
) 

QCVN 20:2009/BTNMT 

(mg/Nm
3
) 

Butyl acetate 65% 2,38 × 90% = 2,14 7,6 950 

Xylene 20% 0,73 × 90% = 0,65 2,3 870 

Toluen 15% 0,55 × 90% = 0,50 1,7 750 

 Tính toán lượng than hoạt tính dùng để hấp phụ hơi dung môi: 

Để tính toán khối lƣợng than hoạt tính, ta có thể một cách gần đúng và đơn giản theo 

hƣớng dẫn tại tài liệu “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3” (Lý thuyết tính toán và 

công nghệ xử lý khí độc hại) của GS.TS Trần Ngọc Chấn nhƣ sau: 

Gthan hoạt tính = (Ghơi dung môi × Hiệu suất) / Dung lƣợng hấp phụ hơi dung môi 
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Theo hƣớng dẫn tại “Sổ tay quá trình thiết bị và công nghệ hóa chất, tập 2” của Ts. 

Trần Xoa, TS. Nguyễn Trọng Khuôn, KS Hồ Lê Viên, dung lƣợng hấp phụ của than hoạt 

tính dạng hạt đối với các chất VOCs (Xylene, Butyl acetate, Toluence) : 290 – 470 mg/g. 

Ta chọn dung lƣợng hấp phụ của than là 400 mg/g tƣơng đƣơng 0,4 kg hơi dung môi/kg 

than. 

Lƣợng hơi dung môi phát sinh là 10.300 kg/năm (theo tính toán trên). Tuy nhiên chỉ 

khoảng 90% hơi dung môi (tƣơng ứng 9.270 kg/năm) đƣợc hút về tháp hấp phụ hơi dung 

môi bằng than hoạt tính, 10% hơi dung môi (tƣơng ứng 1.030 kg/năm) tiếp tục bay hơi 

trong quá trình làm khô sản phẩm. 

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ hợp chất hữu cơ bay hơi có thể đƣợc hấp phụ bởi than hoạt 

tính có thể lên đến 80%. Chọn hiệu suất hấp phụ của than hoạt tính là 50%. Khối lƣợng 

than hoạt tính cần dùng là: 

Gthan hoạt tính = (Ghơi dung môi x 0,5)/0,4 = (9.270 x 0,5)/0,4 = 11.587,5 kg than hoạt tính/năm. 

Định kỳ 2 tháng thay than 1 lần (6 lần/năm), khối lƣợng than cho mỗi lần thay là: 

11.587,5 : 6 = 1.931,25 kg than/lần tƣơng ứng với tháp có 8 lớp, nhƣ vậy mỗi lớp 

60,35kg/lớp. 

Khối lƣợng than hoạt tính thải ra từ tháp hấp phụ hơi dung môi của phòng sơn là: Khối 

lƣợng than sạch + lƣợng dung môi hấp phụ vào than = 11.587,5 + 9.270 x 0,5 = 16.222 

kg/năm 

Thông số kỹ thuật của thiết bị lọc than hoạt tính nhƣ sau: 

Bảng 4.48. Thông số kỹ thuật thiết bị xử lý hơi dung môi bằng tháp hấp phụ hơi 

dung môi bằng than hoạt tính 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lƣợng 

Tình trạng 

thiết bị 

I Hệ thống xử lý sơn cho buồng phun sơn lót   

 

 

1 

 

Tháp hấp phụ 

hơi dung môi 

bằng than hoạt 

tính 

- Vật liệu: Thép CT3; 

- Kích thƣớc: DxRxH = 2.820x1.650x2.000mm 

- Số lƣợng lớp than: 8 lớp/ 1 hệ thống 

- Kích thƣớc mỗi tấm lọc chứa than hoạt tính: 

DxH = 908 x43mm. 

 

02 
Mới 

100% 

 

 

 

2 

 

 

 

Quạt hút 

- Công suất: 22kw/1 hệ thống 

- Lƣu lƣợng: 30.000 m
3
/giờ /1 hệ thống 

- Khí nén: 4 – 6 kg/cm
2
 

- Áp suất khí: 0,55 m
3
/phút 

- Hiệu suất xử lý: ≥ 99,9% 

- Tốc độ lọc gió: 2,0 m/phút 

 

 

02 Mới 

100% 
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3 

 

Ống phát thải 

- Chiều cao ống phát thải: 15m (tính từ mặt đất) 

- Đƣờng kính: D900mm/1 hệ thống 

- Vật liệu: thép không gỉ dày 0,6mm 

02 Mới 

100% 

II Hệ thống xử lý sơn cho buồng phun sơn mặt   

 

 

1 

 

Tháp hấp phụ 

hơi dung môi 

bằng than hoạt 

tính 

- Vật liệu: Thép CT3; 

- Kích thƣớc: DxRxH = 2.820x1.780x2.000mm 

- Số lƣợng lớp than: 8 lớp/ 1 hệ thống 

- Kích thƣớc mỗi tấm lọc chứa than hoạt tính: 

DxH = 908 x43mm. 

 

02 

Mới 

100% 

 

 

 

2 

 

 

 

Quạt hút 

- Công suất: 30kw/1 hệ thống 

- Lƣu lƣợng: 40.000 m
3
/giờ /1 hệ thống 

- Khí nén: 4 – 6 kg/cm
2
 

- Áp suất khí: 0,55 m
3
/phút 

- Hiệu suất xử lý: ≥ 99,9% 

- Tốc độ lọc gió: 2,0 m/phút 

 

 

02 Mới 

100% 

 

3 

 

Ống phát thải 

- Chiều cao ống phát thải: 15m (tính từ mặt đất) 

- Đƣờng kính: D1.000mm/1 hệ thống 

- Vật liệu: thép không gỉ dày 0,6mm 

02 
Mới 

100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax, 2023) 

Ngoài các biện pháp nêu trên, để đảm bảo thông thoáng nhà xƣởng sản xuất và đảm 

bảo môi trƣờng làm việc cho công nhân, đặc biệt là khu vực phun sơn, chủ dự án sẽ thực 

hiện bổ sung thêm một số biện pháp nhƣ: 

- Lắp đặt thêm quạt thông gió trong khu vực phun sơn; 

- Quét dọn nhà xƣởng vào cuối mỗi ca sản xuất; 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong khu vực phun sơn. 

(5) Biện pháp thông thoáng nhà xưởng, giảm thiểu mùi từ kho ch a nguyên liệu, 

sản phẩm. 

Để giảm thiểu khí thải, tạo môi trƣờng làm việc tốt nhất đến sức khỏe của công nhân, 

chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Quạt thông gió đƣợc lắp một bên tƣờng nhà xƣởng. Các quạt cách nhau 6m. Bên 

còn lại, dự án sẽ mở cửa để lấy gió tƣơi từ bên ngoài vào làm mát nhà xƣởng. 

- Trên mỗi quạt có thiết kế tấm chắn bụi. Định kỳ hàng tuần, công ty cử ngƣời vệ 

sinh các tấm chắn bụi này. Lƣợng bụi đƣợc thu gom và xử lý đúng quy định. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho cán bộ, công - nhân viên: quần áo lao 

động, găng tay, khẩu trang,… 

- Chủ dự án sẽ bố trí thêm các chậu cây xanh, cây cảnh xung quanh các nhà xƣởng, 
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văn phòng,... để tạo cảm giác mát mẻ cho công nhân, đồng thời điều hoà điều kiện vi khí 

hậu trong khu vực xƣởng. 

- Bố trí hệ thống phun nƣớc các tuyến đƣờng nội bộ vào thời gian cao điểm nắng  

nóng để giảm nhiệt độ phân xƣởng. 

(6) Biện pháp giảm thiểu mùi và khí thải tại khu vực tập trung rác 

Để hạn chế ô nhiễm do khí thải từ khu vực tập trung chất thải và hệ thống cống thoát 

nƣớc của nhà máy, Công ty áp dụng một số biện pháp nhƣ sau: 

- Chất thải đƣợc lƣu trữ trong các thùng chứa có nắp đậy kín. Chất thải rắn sinh hoạt 

đƣợc vận chuyển đi xử lý trong ngày, không để tình trạng tồn đọng gây phân hủy phát 

sinh mùi. 

- Tại các miệng cống thoát nƣớc mƣa có song chắn rác, thu gom rác thƣờng xuyên, 

tránh tình trạng chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đƣờng ống. 

- Có kế hoạch thƣờng xuyên nạo vét các hố ga thu gom nƣớc mƣa và nƣớc thải, 

tránh tình trạng lắng đọng lâu ngày gây mùi hôi. 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải. 

(1) Biện pháp giảm thiểu từ nước mưa chảy tràn. 

Chủ dự án khống chế các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng theo đúng quy định, hạn chế 

nƣớc mƣa bị ô nhiễm bởi hoạt động của dự án. Dự án đã xây dựng đƣờng thoát nƣớc mƣa 

đƣợc tách riêng ra khỏi đƣờng thoát nƣớc thải. Nƣớc mƣa sau khi thu gom đƣợc đấu nối 

vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN Bắc Đồng Phú. Thoát nƣớc mƣa trên mái: nƣớc 

mƣa thu trên mái về các máng xối đƣợc dẫn xuống các hố ga trên mặt đất bằng ống nhựa 

PVC Ø 60 – 80 mm. 

Thoát nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt đất: Nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt đƣờng giao 

thông nội bộ, sân, cũng nhƣ qua bề mặt của dự án,… sẽ đƣợc lọc rác có kích thƣớc lớn 

bằng các tấm lƣới thép hoặc các song chắn rác tại hố ga trƣớc khi chảy vào hệ thống cống 

thoát nƣớc mƣa sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN. 

(2) Biện pháp giảm thiểu tác động từ nước thải sinh hoạt 

Hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải sinh hoạt của Dự án nhƣ sau: 
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Nƣớc thải sinh hoạt 
Nƣớc thải sàn, nƣớc 

rửa tay, lavabo 

Bể tự hoại 

Đƣờng ống thoát nƣớc thải của Dự án 

Hố ga thoát nƣớc của KCN 

 

Hình 4. 4. Sơ đồ thoát nƣớc thải sinh hoạt của dự án 

Hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải tách riêng với hệ thống thoát nƣớc mƣa. Hệ thống 

thu gom, thoát nƣớc thải của dự án nhƣ sau: Nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy đƣợc thu 

gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó cùng nƣớc sàn, nƣớc lavabor thoát ra đƣờng ống 

thoát nƣớc của hệ thống thoát nƣớc thải của Nhà máy sau đó dẫn ra cống thoát nƣớc 

chung của KCN. 

(Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải, nước mưa của dự án được đính kèm Phụ lục) 

Công trình xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt: 

Nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự họai 5 ngăn. 

Bể tự hoại 5 ngăn đƣợc xây bằng gạch, đậy bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của 

bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, 

dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành các 

chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo 

chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD5 là 60 - 65%. 

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nƣớc thải. Cặn lắng ở 

dƣới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 – 8 tháng sử dụng, cặn này đƣợc 

hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đƣa đi xử lý. 

Nƣớc thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục 

lắng xuống đáy, nƣớc đƣợc vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong 

nƣớc. Sau đó, nƣớc chảy sang ngăn thứ ba rồi thoát ra hố ga thu gom nƣớc thải của công 

ty và sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc tới hố ga thoát nƣớc của KCN. Kết cấu của 

bể tự hoại 5 ngăn đƣợc miêu tả trong hình sau: 
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Hình 4. 5.  Mô hình cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn 

Tính toán thể tích bể tự hoại cần thiết 

Wbth = Wn + Wc,  

Trong đó: 

- Wn: Thể tích nƣớc của bể 

- Wc: Thể tích cặn của bể 

Thể tích nƣớc: Wn = K x Q 

- Q: Lƣu lƣợng nƣớc trung bình vào bể tự hoại, Q = 16 m
3
/ngày 

- K = 1,2: Hệ số lƣu lƣợng (thời gian lƣu nƣớc tại bể tự hoại (ngày)) 

Wn = 16 x 1,2 = 19,2m
3
 

Thể tích cặn: 

- Wc = [a.T(100 – W1).b.c]N/[(100 - W2).1000] 

- a = 0,25 L/ngƣời.ng: Lƣợng cặn trung bình một ngƣời thải ra một ngày. 

- T = 180 ngày: Thời gian giữa hai lần lấy cặn.  

- b  = 0,7: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%). 

- c  = 1,2: Hệ số kể đến việc để lại một phần (20%) cặn đã lên men khi hút cặn để 

giữ lại vi sinh vật, giúp quá trình lên men cặn đƣợc nhanh chóng. 

- N = 200: Số ngƣời mà bể phục vụ 

- W1: Độ ẩm cặn tƣơi vào bể là 95% 

- W2: Độ ẩm của cặn khi lên men là 90%  

- Wc = [0,25 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2] x200/[(100 – 90) x 1000]= 3,78m
3
 

Suy ra dung tích bể tự hoại là: Wbth = 19,2 + 3,78= 22,98m
3
 ≈ 23 m

3
 

Vậy chọn thể tích hầm tự hoại tối thiểu là 23 m
3
. Các bể tự hoại tại nhà xƣởng thực 

hiện dự án nhƣ sau: 
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Bảng 4.49. Danh mục các bể tự hoại tại nhà xƣởng thực hiện dự án 

Stt Hạng mục Số lƣợng (cái) Thể tích (m
3
) 

1 Bể tự hoại nhà vệ sinh 04 03 bể thể tích 10 m
3
 và 1 bể thể tích 3m

3
 

 (Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Demax, 2023) 

Theo hợp đồng thỏa thuận thuê đất giữa Công ty TNHH Công Nghiệp Demax và 

Công ty Cổ Phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Bắc Đồng Phú, Công ty TNHH Công 

Nghiệp Demax sẽ xử lý nƣớc thải sơ bộ trƣớc khi đấu nối vào cống thoát nƣớc thải của 

KCN Bắc Đồng Phú. Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là nƣớc thải 

sinh hoạt với lƣu lƣợng thấp (các bể tự hoại có kích thƣớc lớn nên nƣớc thải sẽ có thời 

gian lƣu kéo dài hơn, tăng hiệu quả xử lý nƣớc thải) nên nƣớc thải phát sinh sẽ đƣợc xử 

lý đạt giới hạn đấu nối của KCN Bắc Đồng Phú. 

(3) Nước thải sản xuất. 

Tại dự án phát sinh nƣớc thải từ quá trình hấp thụ khí thải của công đoạn sơn gỗ, 

lƣợng nƣớc phát sinh khoảng 16,56m
3
/lần thay cho cả 04 buồng phun sơn. Lƣợng nƣớc 

này đƣợc chủ đầu tƣ định kỳ thu gom và xử lý cùng CTNH tại dự án. 

2.2.3. Về các công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải 

sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại). 

Chất thải rắn đƣợc thu gom, lƣu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/20211 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 02/ 2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải phân 

loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn đƣợc phân loại ngay tại nguồn phát 

sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp tiết kiệm chi phí 

và giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng. 

 

Hình 4. 6. Sơ đồ phân loại, thu gom chất thải rắn tại dự án 
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(1) Rác thải sinh hoạt: 

Khối lƣợng phát sinh chất thải sinh hoạt khoảng 160 kg/ngày. Thành phần chủ yếu của 

chất thải rắn sinh hoạt là các loại bao bì giấy, vỏ đồ hộp, thực phẩm dƣ thừa,… Trong từng 

phòng và từng khu vực nhà máy đều phải trang bị các loại thùng rác có nắp đậy: 1 thùng 

đựng rác loại cứng nhƣ vỏ đồ hộp, vỏ bia, các loại chai thủy tinh, chai nhựa, …; 1 thùng 

đựng rác có dạng mềm, ƣớt dễ phân hủy nhƣ: thức ăn thừa, vỏ trái cây. 

Các thùng chứa đƣợc lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi 

thu gom sẽ đƣợc bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị 

phân hủy bởi nƣớc mƣa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có 

khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong 

nƣớc hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm). 

Để thu gom lƣợng rác này, chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác nhựa với màu sắc quy định 

khác nhau phân bố rải rác tại văn phòng, nhà vệ sinh, ... chức năng của mỗi thùng nhƣ sau: 

- Thùng 10 lít đặt tại nhà vệ sinh, văn phòng làm việc 

- Thùng 60 lít, 120 lít và 240 lít đặt tại khu tập trung chất thải của Công ty 

CTSH này sẽ đƣợc lƣu chứa tại khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có diện tích 

khoảng 3 m
2
 đặt tại khu vực gần cổng ra vào và đƣợc đơn vị có chức năng thu gom CTR 

sinh hoạt thu gom 01 lần/ngày. 

Rác thải sinh hoạt đƣợc thu gom vào các thùng kín, vệ sinh và vận chuyển đi trong 

ngày để tránh quá trình phân hủy phát sinh mùi, hạn chế thấp nhất thức uống dƣ cho vào 

thùng rác tránh phân hủy sinh ra nƣớc rỉ rác. 

Các loại chất thải rắn này sẽ đƣợc thu gom hàng ngày và lƣu trữ tại khu vực tập trung 

chất thải rắn của công ty, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, chủ dự án sẽ ký thêm phụ lục hợp đồng tăng tần 

suất thu gom và xử lý nhằm tránh quá tải cho quá trình quản lý và lƣu trữ chất thải tại dự 

án. 

Công ty sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 

lƣợng chất thải này. 

Tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

(2) Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Bao bì, thùng cacton thải và các phế liệu công nghiệp khác nhƣ ngũ kim (ốc, vít, bản 

lề,…) thải bỏ đƣợc thu gom và xử lý theo quy định. 

Bố trí các thùng chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng tại các khu vực có phát 

sinh và thu gom về khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc bố trí 

riêng biệt. Công ty sẽ bố trí nhà kho có kích thƣớc 20m
2
, chia thành 02 ô để lƣu chứa chất 

thải công nghiệp thông thƣờng (10m
2
) và chất thải nguy hại (10m

2
). 
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Tất cả chất thải rắn công nghiệp không nguy hại sẽ đƣợc phân loại thành các chất thải 

có thể tái chế và chất thải không tái chế: 

Chất thải không thể tái sử dụng: bao nylon, các nhãn mác hƣ hỏng, …phát sinh trong 

quá trình sản xuất. Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng 

quy định. 

Chất thải có thể tái chế: giấy, thùng carton, bao bì nhựa hƣ hỏng không dính thành 

phần nguy hại,…công ty sẽ ký hợp đồng, chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom với 

tần suất 01 lần/tháng. 

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 

lƣợng chất thải này. 

Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ 

sinh môi trƣờng theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/20211 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 02/ 

2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

(Bản vẽ mặt bằng kho chứa chất thải thông thường được đính kèm trong Phụ lục) 

(3) Chất thải nguy hại 

Thu gom: Khi có chất thải nguy hại phát sinh, nhân viên công ty có trách nhiệm đƣa 

chất thải tới khu vực lƣu trữ riêng cho chất thải nguy hại. 

Lƣu trữ: Bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại, thu gom về nhà lƣu chứa chất thải 

nguy hại có tổng có diện tích 10 m
2
 (Nhà chứa CTNH đảm bảo đạt các yêu cầu của 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT) có nền bê tông chống thấm, có mái che cách nhiệt, có 

vách ngăn phân biệt riêng từng loại, dán nhãn, mã, biển báo ghi rõ Khu vực lƣu chứa 

CTNH, nằm trong nhà lƣu giữ chất thải có diện tích 20 m
2
 đƣợc bố trí trong khu vực nhà 

xƣởng. Nhà kho sẽ đƣợc thiết kế có mái che, có gờ chống tràn, nền BTCT, khung kèo 

thép, có biển báo, trang bị các thùng chứa chất thải đúng theo quy định, cửa sắt pano có 

khóa. 

Tần suất thu gom, vận chuyển xử lý: Theo lƣu lƣợng chất thải nguy hại phát sinh thực 

tế đảm bảo đúng quy định pháp luật về quản lý chất thải. Tần suất thu gom: dự kiến 

1lần/tháng. 

Vận chuyển, xử lý: Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý lƣợng chất thải này. 

- Quy trình vận hành: CTNH từ các khu vực phát sinh → phân loại riêng biệt từng 

loại → thu gom về khu vực tập trung → đƣa vào các thiết bị chứa riêng biệt, phù hợp → 

bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý theo quy định. 
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(Bản vẽ mặt bằng kho chứa chất thải nguy hại được đính kèm trong Phụ lục) 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trƣờng 

(1) Giảm thiểu tiếng ồn phát sinh do phương tiện giao thông: 

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

- Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì các phƣơng tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt. 

- Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phƣơng tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

(2) Đối với tiếng ồn và độ rung trong sản xuất: 

- Các chân đế, bệ máy đƣợc gia cố bằng bê tông, lắp đệm chống ồn cho các máy có 

khả năng gây ồn và thƣờng xuyên kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết. 

- Bố trí các máy móc thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý. Dây 

chuyền sản xuất đƣợc bố trí với mật độ phân đều theo chiều dài của xƣởng. Khu vực lao 

động gián tiếp đƣợc bố trí cách ly khu vực vận hành máy móc thiết bị 

- Kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Kiểm tra độ mòn chi tiết và 

thƣờng kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hƣ hỏng. Thông thƣờng chu kỳ bảo 

dƣỡng đối với thiết bị mới là 6 tháng/lần. 

- Trang bị nút chống ồn cho công nhân khi mức ồn của các máy móc vƣợt tiêu 

chuẩn quy định 

- Những ngƣời làm việc tiếp xúc nhiều với tiếng ồn cần đƣợc bớt giờ làm việc hoặc 

có thể bố trí xen kẽ công việc để có những quãng nghỉ thích hợp. 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phƣơng tiện bảo hộ lao 

động thƣờng xuyên của công nhân, tránh hiện tƣợng có phƣơng tiện bảo hộ mà không sử 

dụng. 

- Giám sát hoạt động của các thiết bị khi sử dụng, đảm bảo đạt các quy định của 

QCVN 24:2016/BYT về tiếng ồn. 

2.2.5. Phƣơng án phòng ngừa,  ng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

(1) Giảm thiểu nhiệt dư phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất 

Để giảm thiểu tác động của các yếu tố có hại trong quá trình hoạt động, Công ty áp 

dụng các biện pháp sau: 
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- Nhà xƣởng đƣợc thiết kế, xây dựng đảm bảo sự thông thoáng và chống nóng nhà 

xƣởng (xem hình bên dƣới). 

- Giải pháp thông gió tự nhiên cho nhà xƣởng tại hình dƣới đây là một trong những 

giải pháp giảm ô nhiễm do nhiệt. 

- Ngoài biện pháp thông gió tự nhiên còn bố trí các quạt công nghiệp, đảm bảo 

thông thoáng tốt trong nhà xƣởng. 

- Trang bị hệ thống máy lạnh cho khu văn phòng làm việc. 

- Hàng rào cây xanh, thảm cỏ đƣợc trồng tại các khu vực đất trống trên mặt bằng 

Nhà máy. Diện tích mặt bằng dành cho cây xanh trong toàn bộ khuôn viên nhà máy 

chiếm 20% tổng diện tích khu đất. 

(2) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động 

- Niêm yết bảng nội quy an toàn của Nhà máy. 

- Tất cả cán bộ, công nhân viên làm việc tại xƣởng đều đƣợc trang bị bảo hộ lao 

động: kính, nón. Phải tuân theo các quy tắc về an toàn do Công ty đặt ra. 

- Thƣờng xuyên tổ chức họp về công tác an toàn trong quá trình sản xuất. Phòng an 

toàn môi trƣờng định kỳ kiểm tra công tác an toàn của toàn bộ nhân viên khi làm việc. 

- Công nhân vận hành máy móc phải có đầy đủ kinh nghiệm và chứng chỉ. 

- Khi xảy ra tại nạn lao động, tai nạn giao thông Phòng an toàn phối hợp với Ban 

lãnh đạo Công ty triển khai ngay công tác đƣa ngƣời đến bệnh viện để cứu chữa và khắc 

phục hậu quả. 

(3) Biện pháp giảm thiểu đối với tình hình giao thông và trật tự an ninh khu vực 

Chủ đầu tƣ sẽ bố trí thời gian làm việc hợp lý, do đó sẽ ít nhiều giảm lƣu lƣợng lƣu 

thông không gây tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực. Từ đó tần suất gây tai nạn giao 

thông cũng sẽ giảm. Ngoài ra Chủ đầu tƣ sẽ tuyên truyền ý thức cho công nhân về việc 

chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông ngay cả trong khu vực nội bộ của KCN cũng nhƣ 

ngoài khu. 

(4) Phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý chất thải 

 Phòng ngừa và  ng phó sự cố đối với công trình xử lý khí thải 

Để ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động do các sự cố dẫn đến hiệu quả xử lý của hệ 

thống xử lý khí thải không đạt, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế 

- Nhân viên vận hành đƣợc tập huấn chƣơng trình vận hành và bảo dƣỡng hệ thống 

xử lý khí thải. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành. 
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- Thiết lập chƣơng trình kiểm tra thích hợp cho hệ thống xử lý khí thải. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo trì và giám sát hoạt động của hệ thống, kiểm tra tình 

trạng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống để kịp thời phát hƣ hỏng của bộ phận và 

có phƣơng án sữa chữa thay thể kịp thời, đảm bảo hệ thống luôn đƣợc vận hành liên tục 

xử lý chất thải hiệu quả 

Khi các sự cố xảy ra, nhân viên vận hành và bảo trì tại nhà máy sẽ nhanh chóng đánh 

giá mức độ hƣ hỏng. Nếu mức độ hƣ hỏng nhẹ thì các nhân viên sẽ nhanh chóng khắc 

phục để hệ thống đƣợc hoạt động bình thƣờng, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất. Nếu mức 

độ hƣ hỏng nặng thì nhân viên sẽ thông báo với ban giám đốc nhà máy để liên hệ với đơn 

vị chức năng đến sửa chữa và khắc phục sự cố. Trong quá trình sửa chữa sẽ không hoạt 

động công đoạn phát sinh khí thải ô nhiễm. 

 Biện pháp phòng ngừa và  ng phó sự cố từ hầm tự hoại 

- Định kỳ bơm hút bùn từ bể tự hoại (6 ÷ 8 tháng/lần). 

- Thƣờng xuyên đi kiểm tra các đƣờng ống thông hơi, bộ phận lọc của bể tự hoại. 

- Nếu bị tắc nghẽn đƣờng ống thì sử dụng các chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn đặc 

biệt có khả năng loại bỏ sự tắc nghẽn trong bể tự hoại, bộ phận lọc, hệ thống ống nƣớc và 

loại bỏ mùi hôi nồng nặc. 

 Biện pháp phòng ngừa,  ng phó sự cố đối với kho (khu vực) ch a chất thải 

- Kho lƣu giữ chất thải phải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi có sự 

cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nƣớc mƣa 

gây ô nhiễm môi trƣờng. Kho chứa chất thải sẽ có đƣờng thoát nƣớc dẫn về hệ thống xử 

lý nƣớc thải tập trung của nhà máy. 

- Kho lƣu giữ chất thải đƣợc phân chia thành nhiều khu vực lƣu giữ khác nhau. Các 

khu vực này đƣợc thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lƣu giữ chất thải nguy 

hại, hạn chế khả năng tƣơng tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà 

kho. Mỗi khu vực lƣu giữ đƣợc trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo 

hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tƣ sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Do đó, đơn vị đƣợc thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng và 

kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

(5) Biện pháp an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa cháy 

 Biện pháp phòng chống cháy: 

Để phòng chống các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, chủ dự án sẽ xây dựng phƣơng án 

PCCC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở và các tiêu chuẩn nhƣ Pháp lệnh an 

toàn-phòng cháy, chữa cháy, QCVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an 
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toàn PCCC cho nhà ở và công trình xây dựng. Đồng thời thực hiện các biện pháp phòng 

chống cháy nổ nhƣ sau: 

 Biện pháp chung: 

- Các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của công ty sẽ có hồ sơ lý lịch đi 

kèm (nguồn gốc, các thông số kỹ thuật) và thƣờng xuyên đƣợc kiểm tra giám sát tình 

trạng hoạt động các thiết bị này. 

- Sắp xếp cách bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và có khoảng cách 

an toàn cho công nhân làm việc khi có sự cố xảy ra. 

- Hết giờ làm việc trƣớc khi ra về cán bộ, công nhân viên chức có ý thức và trách 

nhiệm tắt hết các đèn, quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy khu vực 

làm việc. 

- Thành lập đội cứu hỏa phục vụ cho dự án với các trang thiết bị cần thiết và đƣợc 

đào tạo đầy đủ các kỹ thuật phòng chống cháy, nổ. 

- Tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho các nhân viên của nhà máy, 

định kỳ thao diễn cứu hoả với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan phòng cháy, chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

- Tăng cƣờng kiểm tra công tác thực hiện phƣơng án phòng chống chữa cháy. 

- Trong khu vực có thể dễ bắt cháy (khu vực chứa nguyên liệu, khu vực chứa sản 

phẩm), công nhân không đƣợc hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt... 

- Trong các vị trí sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn ở từng công 

nhân trong suốt thời gian làm việc. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức, đào tạo và diễn tập phòng chống cháy nổ cho công 

nhân viên nhà máy. 

- Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất 

nguyên, nhiên liệu. 

 Trang bị hệ thống PCCC: 

Dựa trên diện tích nhà xƣởng, đặc trƣng của quá trình sản xuất và khối lƣợng chất 

cháy nổ lƣu trữ thƣờng xuyên tại nhà xƣởng để tính toán trang bị thiết bị an toàn và hệ 

thống phòng chống cháy nổ: 

- Hệ thống báo cháy tự động: 

+ Hệ thống báo cháy tự động cho công trình bao gồm tủ báo cháy chính loại đặt 

tại phòng điều khiển PCCC (FCC) và các tủ báo cháy phụ đặt tại các vị trí kho 

nguyên liệu, thành phẩm, xƣởng sản xuất, văn phòng...; 

+ Bố trí hệ thống chữa cháy vách tƣờng và hệ thống spinkler chữa cháy tự động 

theo đúng quy định hiện hành; 
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+ Các đầu dò khói, đầu dò nhiệt đƣợc bố trí để giám sát cháy tất cả các khu vực; 

+ Nút nhấn khẩn và chuông báo cháy đƣợc bố trí ở các khu vực thuận tiện cho 

ngƣời phát hiện cháy tác động. 

- Hệ thống chữa cháy: 

+ Các phƣơng tiện và thiết bị chữa cháy đƣợc lắp đặt ở hành lang, các vị trí dễ 

thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, thƣờng xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng. 

+ Mỗi nhà xƣởng, kho chứa đƣợc lắp đặt các tủ chữa cháy vách tƣờng, mỗi tủ 

gồm: 2 van chữa cháy Dn50; 2 cuộn vòi dẫn nƣớc chữa cháy Dn50 dài 30m; 2 

lăng phun nƣớc chữa cháy Dn50; 1 bình chữa cháy bột ABC loại 8 Kg, các bình 

chữa cháy khí CO2 loại 5Kg và 1 landing van DN65 dành cho lực lƣợng PCCC. 

- Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy tại dự án: 

Nhà máy có bể chứa nƣớc chữa cháy và bố trí hệ bơm chữa cháy tự động. Hệ thống 

cứu hỏa đƣợc kết hợp giữa khoảng cách của các phân xƣởng lớn hơn 10m đủ điều kiện 

cho ngƣời và phƣơng tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách 

đám cháy lan rộng. Các họng lấy nƣớc cứu hỏa bố trí đều khắp phạm vi nhà xƣởng, kết 

hợp các dụng cụ chữa cháy nhƣ bình CO2, bình bọt... trong từng bộ phận sản xuất và đặt 

ở những địa điểm thao tác thuận tiện. 

 Phòng ngừa rò rỉ, cháy nổ do điện: 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa đƣợc bố trí an 

toàn trong hộp cách điện để hạn chế việc rò rỉ điện. 

- Kiểm tra thƣờng xuyên tình trạng hoạt động của các máy móc, vị trí kết nối giữa 

nguồn điện và thiết bị để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Thƣờng xuyên định kỳ kiểm tra các mối nối, xiết chặt các chỗ đƣờng dây nối vào 

thiết bị đóng cắt. Trên tủ điện chung nên có đặt rơ le bảo vệ điện áp thấp, dụng cụ đo Volt 

hay bóng đèn chỉ thị, để vận hành viên theo dõi. Các động cơ cần đặt rơ le nhiệt bảo vệ 

quá dòng và bảo vệ mất cân bằng dòng 3 pha. 

- Sử dụng vật liệu cách điện tốt. 

- Lắp đặt các rơ le bảo vệ quá tải nhằm tránh hiện tƣợng điện quá tải kéo dài. 

- Giữ gìn môi trƣờng khô ráo, sạch sẽ không hóa chất, không ẩm. 

- Các thiết bị điện và dây cáp là loại chịu đƣợc môi trƣờng khắc nghiệt. Dây cáp 

điện đƣợc chôn ngầm dƣới đất và lót các tại đoạn chôn ngầm và đƣợc bảo vệ cơ học. 

- Các đƣờng dây không lắp đặt trực tiếp lên sƣờn sắt của nhà xƣởng và tránh các 

thiết bị có rung động thƣờng xuyên. 

- Lắp đặt thiết bị bảo vệ ngắn mạch nhƣ áp tô mát, cầu chì, hoặc rơ le quá dòng tốc 

độ cao. 
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 Phòng ngừa cháy nổ xuất phát từ bụi sơn và hơi dung môi: 

- Trong quá trình phun sơn, tiến hành kiểm tra xác nhận nồng độ hơi dung môi hữu 

cơ thấp hơn 10% so với giới hạn cháy nổ dƣới (LEL). 

- Khi sử dụng các hỗn hợp sơn dễ cháy, dễ nổ, ngƣời sử dụng lao động phải: 

+ Dừng quá trình sơn và ngay lập tức sơ tán ngƣời lao động bị phơi nhiễm khi các 

chỉ số kiểm tra môi trƣờng không khí cho thấy nồng độ hơi dung môi đạt tới 

hoặc vƣợt quá 10% giá trị LEL. 

+ Sử dụng hệ thống thông gió để thoát khí ra bên ngoài khu vực làm việc và 

những nguồn có nguy cơ đánh lửa để đảm bảo nồng độ hơi dung môi hữu cơ dễ 

cháy thấp hơn 10% giới hạn cháy nổ dƣới và ngăn ngừa các vụ cháy hoặc nổ. 

+ Tiếp tục sử dụng hệ thống thông gió sau khi hoàn thành quá trình sơn để làm 

giảm nồng độ hơi dƣ thừa. 

+ Đảm bảo loại sơn đang sử dụng có điểm chớp cháy dƣới 800F (khoảng 26,7
0
C), 

tất cả các công cụ, thiết bị và các bộ phận kim loại có liên quan (động cơ, quạt, 

thông gió và ống dẫn…) đƣợc nối điện và/hoặc tiếp đất để tránh hiện tƣợng 

phóng điện tĩnh. 

+ Cấm sử dụng các đồ vật hoặc thiết bị tạo ra lửa hoặc tia lửa hở, nhƣ que diêm, 

thuốc lá, xì gà hay tẩu thuốc, súng bắn đinh dạng hộp, và các dụng cụ dùng cho 

các thao tác với nguồn nhiệt. Chỉ sử dụng thùng sơn, súng phun và các dụng cụ 

không phát tia lửa điện. 

- Đảm bảo các điểm kết nối có điện cách xa khu vực tiến hành sơn ít nhất 15m hoặc 

hơn. 

 Biện pháp phòng ngừa  ng phó sự cố hóa chất 

Để phòng chống và cấp cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu, Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp cùng 

các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật trong kho chứa, phƣơng 

tiện vận tải và lập phƣơng án ứng cứu sự cố, cụ thể nhƣ sau: 

+ Hệ thống kho chứa, bảo quản hóa chất. 

Hệ thống kho chứa nguyên nhiên liệu sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về 

kỹ thuật, an toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, van thoát hơi, hệ thống chống sét, hệ 

thống cứu hoả, vòi nƣớc để xử lý kịp thời trƣờng hợp bị dính hóa chất,...). 

+ Bảo quản chất hóa học nguy hiểm. 

Kho hóa chất nguy hiểm đƣợc khóa lại, chất hóa học đƣợc chứa trong thùng chứa 

chuyên dụng, tránh rò rỉ gây ô nhiễm và nguy hại. 

Các khu vực đều bố trí tủ xử lý khẩn cấp, trong tủ đều có găng tay, áo phòng hộ/ máy 

thở oxy, phin lọc độc/tủ cấp cứu v.v… 
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+ Vận tải và quá trình nhập xuất nhiên liệu 

Các phƣơng tiện vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu lỏng (nhƣ xe bồn, ...) sẽ có đủ tƣ 

cách pháp nhân, cũng nhƣ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật khi vận chuyển trên đƣờng 

giao thông. 

Thực hiện nghiêm ngặt qui định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nhiên liệu 

nhƣ: 

+ Các loại hóa chất đƣợc dán đầy đủ thông tin về chủng loại, độc tính nguy hiểm. 

+ Tránh các va đập mạnh trong quá trình xếp dỡ nguyên vật liệu; 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra độ kín khít của các thùng, bồn chứa chất lỏng để phát 

hiện kịp thời các trƣờng hợp bị rò rỉ; 

+ Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động nhƣ kính, găng tay, áo choàng, 

mặt nạ phòng độc, khẩu trang phòng độc,…; 

Thiết kế, xây dựng nhà kho theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 

và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 về hóa chất nguy hiểm – quy phạm an toàn trong 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành. 

Kho chứa đƣợc xây dựng, tuân thủ theo các quy định về cự ly an toàn, các cấp bậc chịu 

lửa, bố trí giao thông đi lại của ngƣời và phƣơng tiện theo đúng các quy định tại TCVN 

2622:1995. Tƣờng, sàn kho chịu đƣợc lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không 

thấm chất lỏng. Sàn nhà đƣợc thiết kế chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ, bề mặt không 

gồ ghề để dễ dọn sạch. Tƣờng bên ngoài chịu đƣợc lửa ít nhất là 30 phút; tất cả các bức 

tƣờng đều không thấm nƣớc; bề mặt bên ngoài của tƣờng trơn nhẵn, có thể rửa một cách 

dễ dàng mà không bắt bụi. 

Có lối đi ra, vào phù hợp với cửa chịu lửa đƣợc mở hƣớng ra ngoài. Cửa có kích cỡ 

tƣơng xứng để cho phép vận chuyển một cách an toàn. 

Kho luôn luôn đƣợc giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ, tuyệt đối cấm mọi nguồn 

lửa đối với kho chứa nhiên liệu. 

Có hệ thống thông gió để làm loãng và hút khí độc sinh ra. 

- Quy định về xuất nhập, sắp xếp hàng hóa trong kho 

Công tác quản lý xuất nhập kho đƣợc tổ chức nghiêm ngặt, có sổ theo dõi xuất, nhập 

và tồn kho hàng ngày. 

Mỗi loại nguyên liệu đƣợc phân loại, để vào khu vực quy định, không để lẫn lộn với 

nhau. 

Lối đi chính trong kho đảm bảo rộng ≥ 1,5m, đảm bảo không cản trở việc lƣu thông 

hàng hóa cũng nhƣ xuất nhập hàng. 
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Ban phòng chống sự cố tại 

Công ty 

Tổ cứu nạn Tổ di tản, thoát hiểm Tổ xử lý sự cố Tổ phòng tránh 

Đối với những hóa chất có quy định đặc thù liên quan đến việc bảo quản, sắp xếp, cháy 

nổ và an toàn cho nhân viên liên quan đến kho thì phải đảm bảo tuân thủ theo những quy 

định đặc thù đó. 

- Phương án xử lý sự cố rò rỉ: 

Công ty sẽ tiến hành xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gồm các 

nội dung cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Hóa chất. Chủ đầu tƣ ra quyết định 

ban hành biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu (theo khoản 1; 

2 Điều 21 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 Quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất). Cụ thể nhƣ sau: 

Công ty sẽ xây dựng các kế hoạch ứng cứu sự cố và xây dựng Ban phòng chống sự cố 

để phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng bộ phận; phân công rõ ai sẽ liên lạc với 

ai, ai chịu trách nhiệm về sự cố, ai sẽ làm công việc gì trong khi xảy ra sự cố, tránh tình 

trạng dồn hết vào nơi này mà bỏ hở nơi khác, mục tiêu khác. Cũng không nên phân quá 

nhiều công việc cho một ngƣời, họ sẽ dễ quên và lơ là công việc hoặc không thể đảm đang 

nổi khi sự cố xảy ra. 

Sơ đồ tổ chức Ban phòng chống sự cố tại Công ty nhƣ sau: 

 

Hình 4. 7. Sơ đồ tổ ch c an phòng chống sự cố tại công ty 

Mỗi bộ phận trong sơ đồ đều có nhiệm vụ riêng. Trách nhiệm của từng bộ phận trong 

Ban phòng chống sự cố đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4. 50. Bảng phân công trách nhiệm từng bộ phận 

Bộ phận Trách nhiệm 

 

 

 

Ban phòng 

chống sự cố 

(Tổng chỉ 

huy) 

Do giám đốc chịu trách nhiệm 

Chỉ huy và lãnh đạo cao nhất trong sự cố hóa chất 

Ra các quyết định quan trọng trong kịch bản khẩn cấp 

Quan hệ với chính quyền địa phƣơng, Tỉnh, Trung Ƣơng, và các cơ quan 

chức năng khác có liên quan… 

Kiểm soát, giám sát 

Chỉ đạo việc thực thi, tuân thủ theo các quy định của công ty và quy định 

của pháp luật 

Đánh giá và sửa đổi các kế hoạch 
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Bộ phận Trách nhiệm 

 

 

Tổ phòng tránh 

Do trƣởng phòng phụ trách khu vực kho chứa chịu trách nhiệm. Kiểm tra 

đảm bảo các thiết bị, dụng cụ ứng phó, trong tình trạng hoạt động, vận hành 

tốt. 

Kiểm tra thƣờng xuyên để đảm bảo cho nhân viên có cách xử lý khi có sự cố 

xảy ra. 

Xử lý ngay khi sự cố xảy ra tại khu vực mình quản lý. 

Tổ xử lý sự  cố Do trƣởng phòng bảo trì chịu trách nhiệm 

Đề nghị xây dựng các chƣơng trình huấn luyện 

Ngăn ngừa và xử lý các tình trạng khẩn cấp khi đổ tràn hóa chất 

Giữ nguyên hiện trƣờng sau sự cố để điều tra và đảm bảo an toàn cho mọi 

nhân viên. 

Trang bị các dụng cụ cá nhân chuyên dụng cho nhân viên xử lý. Ngăn chặn 

từ nguồn các nguyên nhân gây ra sự cố. 

Cô lập các khu vực chảy, đổ tràn hóa chất 

Xử lý các hóa chất đổ tràn bằng các phƣơng pháp thấm bằng bao cát, 

bông…. 

Thu gom các hóa chất chảy tràn 

 

 

Tổ di tản 

Do trƣởng phòng tổng hợp chịu trách nhiệm. 

Phụ trách di tản, hƣớng dẫn thoát hiểm đảm bảo an toàn Di 

chuyển tài sản tới các khu vực an toàn 

Tuyệt đối bảo vệ con ngƣời và tài sản. 

 

 

Tổ cứu nạn 

Do trƣởng phòng nhân sự chịu trách nhiệm 

Hƣớng dẫn sử dụng các trang thiết bị cần thiết cho toàn bộ nhân viên. Giúp 

đỡ và đƣa ngƣời bị nạn tới khu vực an toàn hay xe cứu thƣơng để chuyển đến 

bệnh viện. 

Tổ chức cấp cứu tại chỗ 

Kiểm tra “Danh sách nhân viên vắng mặt“ để đảm bảo mọi ngƣời đã đƣợc 

giải thoát,… 

 uy trình ứng cứu cụ thể cho quá trình tràn đổ và rò rỉ hóa chất: 

 Báo động 

- Ngay lập tức báo cho công nhân hay trƣởng ca hay phụ trách phòng gần nơi chảy 

tràn, rò rỉ hóa chất. 

- Báo cho trung tâm bảo vệ sức khỏe và môi trƣờng (nếu cần). 

 Xác định vị trí hóa chất tràn đổ, rò rỉ 

- Nhanh chóng xác định hóa chất chảy tràn từ thùng, bể chứa nào. 

- Nhanh chóng xác định hóa chất, khí gas rò rỉ từ đƣờng ống, van nào. 

- Xác định tên, vị trí chảy tràn, đƣờng ống, van… 

 Mang thiết bị bảo hộ lao động 
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- Mặt nạ phòng độc, khẩu trang phòng độc,…. 

- Các bảo hộ cá nhân khác,… 

- Các đơn vị sản xuất có trang bị dụng cụ phòng hộ (kính bảo hộ/ găng tay) các cá 

nhân đều đƣợc trang bị dụng cụ phòng hộ (nhét tai, nón an toàn v.v…). 

- Các đơn vị sản xuất có trang bị công cụ quét dọn vệ sinh không gian, và quản lý 

phân loại rác, đảm bảo môi trƣờng làm việc sạch sẽ và tái sử dụng tài vật liệu. 

- Nhân viên phòng thực nghiệm phải đƣợc qua đào tạo và tuyển chọn chuyên 

nghiệp, để có thể giảm thiểu đến tối sự cố tai nạn phát sinh. 

 Tắt nguồn gây tràn: tắt các đƣờng ống, van, thùng ch a gây r  rỉ 

- Đóng các van cần thiết hay tắt bơm liên quan để không cho tiếp tục gây tràn bể. 

- Để tránh trƣờng hợp này, chuẩn bị bao cát, bông thấm ở những nơi cần thiết… và 

dùng các vật liệu này để thấm hóa chất chảy tràn hay rò rỉ. 

 Cô lập khu vực rò rỉ 

- Dùng biển báo thanh chắn, hàng rào hay cho ngƣời đứng canh chừng không cho 

bất cứ ai đi qua khu vực rò rỉ. 

- Đóng tất cả các van xả hay dùng các phƣơng tiện khác (nếu đƣợc) để ngăn không 

cho khí gas rò rỉ; hóa chất rò rỉ, chảy tràn xuống đất, hệ thống cống… 

- Dùng thùng hứng các hóa chất rò rỉ. 

- Thu hồi hóa chất chảy tràn, đổ. 

- Sửa chữa chỗ rò rỉ, vệ sinh sau sự cố. 

- Lập biên bản và viết báo cáo nguyên nhân và hậu quả sự cố. 

 uy trình ứng phó cụ thể cho sự cố cháy xảy ra tại dự án: 

- Trƣờng hợp có sự cố cháy nổ xảy ra tại dự án thì tất cả các cán bộ công nhân viên 

trong Công ty (đặc biệt là những công nhân đƣợc tập huấn về PCCC) hết sức cố gắng dập 

tắt đám cháy đồng thời báo cho ban khẩn cấp tại Công ty và cơ quan PCCC của tỉnh. 

- Tìm mọi cách để tách biệt nguyên vật liệu ở khu vực chƣa phát cháy ra thật xa so 

với khu vực cháy. 

- Hàng năm Công ty sẽ phối hợp với cơ quan PCCC của tỉnh diễn tập chƣơng trình 

ứng phó sự cố cháy. 

- Xây dựng các hƣớng dẫn làm việc an toàn với hóa chất, sơ cứu khi không may tai 

nạn xảy ra khi làm việc với hóa chất. 

Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động tiếp xúc trực tiếp 
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- Công ty sẽ lập phƣơng án tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho ngƣời lao động 

tiếp xúc trực tiếp với hóa chất gửi về Sở Công Thƣơng. 

- Công ty mời đơn vị có chuyên môn và chức năng huấn luyện an toàn hóa chất 

- Công ty sẽ mời Sở Công Thƣơng kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn hóa chất cho ngƣời lao động đã đƣợc huấn luyện. 

- Định kỳ 02 năm Công ty sẽ mời đơn vị có chức năng huấn luyện cho cán bộ quản 

lý và ngƣời lao động. 

 Biện pháp an toàn lao động trong sử dụng xe nâng 

Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân sử dụng xe nâng cũng nhƣ công 

nhân hoạt  động trong nhà xƣởng, cần tuân thủ các quy định sau đây: 

 Ngƣời dùng xe nâng phải đƣợc hƣớng dẫn, có chứng chỉ vận hành xe nâng 

 Hiểu biết về cấu tạo, dùng và tiến hành đƣợc các công tác bảo dƣỡng xe nâng hạ. 

 Không đƣợc để máy nổ khi đổ nhiên liệu vào thùng chứa. Không đƣợc hút thuốc 

lá bên cạnh thùng nhiên liệu. Tắt toàn bộ công tắc dùng điện khi đổ nhiên liệu vào 

thùng. Đổ nhiên liệu vào thùng chứa phải ở nơi thoáng khí. 

 Biết các tín hiệu điều khiển và luật lệ liên lạc. Phải biết và hiểu đƣợc thạo các tín 

hiệu bàn bạc điều khiển bằng tay giữa ngƣời cầm lái và những ngƣời phụ lái.Cho xe 

nâng hạ làm việc tại những nơi đã đƣợc qui định. Không đƣợc cho xe nâng hạ làm 

việc ở những vùng dễ cháy hoặc phòng kín thiếu ánh sáng… 

 Không đƣợc thay đổi thêm bớt bộ phận nào vào xe. 

Tránh sạc bình trong thời gian ngắn (không no điện) và sạc nhiều lần trong ngày. 

Không đƣợc cho phép ngƣời nào khác ngoài ngƣời lái ngồi trên ca bin hay càng nâng 

hạ khi xe hoạt động. 

 Phòng chống ngộ độc thực phẩm 

- Khi phát hiện trƣờng hợp ngộ độc thực phẩm, ngƣời phát hiện bình tĩnh, ngay lập 

tức xử lý và gọi ngƣời đến giúp. 

- Xác định tình trạng của nạn nhân: còn tỉnh táo hay ngừng thở, ngừng tim. 

- Tiến hành thực hiện các bƣớc sau: 

+ Làm cho nạn nhân nôn ra hết thức ăn đã ăn vào bằng uống đầy nƣớc và móc 

họng; 

+ Để nạn nhân nằm thấp đầu, nghiêng về một bên; 

+ Hà hơi thổi ngạt và ép tim; 
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+ Tuyệt đối không tiếng hành gây nôn vì nhƣ vậy sẽ rất dễ gây sặc thức ăn và tắc 

thở; 

+ Cho nạn nhân nằm nghỉ và uống dung dịch để bù và chống mất nƣớc cho cơ 

thể; 

+ Đƣa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất; 

Mang theo thức ăn nghi ngờ ngộ độc, chất nôn hoặc phân để giúp bác sĩ chuẩn đoán và 

điều trị. 

3. Tổ ch c thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án: 

 Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 4. 51. Danh mục các công trình môi trƣờng 

STT Tên các công trình môi trƣờng Số lƣợng 

A Hệ thống thu gom, xử lý khí thải 

1 Hệ thống xử lý bụi gỗ, công suất 

45.000 m
3
/giờ 

01 hệ thống 

 

2 

Tháp hấp phụ xử lý hơi dung môi 

bằng than hoạt tính. 

04buồng phun sơn có lắp 04màng nƣớc. 

02 tháp hấp phụ hơi dung môi bằng than hoạt  

tính có công suất 30.000m
3
/h và 02 tháp hấp phụ 

hơi dung môi bằng than hoạt  tính có công suất 

40.000 m
3
/h. 

B Xử lý nƣớc thải 

1 Bể tự hoại, 03 bể thể tích 10 m
3
/bể và 

01 bể thể tích 3m
3
. 

04 bể 

C Lƣu trữ chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại 

1 Thùng rác sinh hoạt 10 lít 05 thùng 

2 Thùng rác sinh hoạt 60 lít 03 thùng 

3 Thùng rác sinh hoạt 240 lít 02 thùng 

4 Thùng chứa chất thải nguy hại 10 thùng 

5 Nhà chứa chất thải sinh hoạt 3 m
2
 

6 Nhà chứa chất thải công nghiệp 

thông thƣờng 
10 m

2
 

7 Nhà chứa chất thải nguy hại 10 m
2
 

 Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trƣờng 

Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng đối với từng công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trƣờng nhƣ sau: Công ty sẽ tiến hành xây lắp các công trình bảo vệ môi 

trƣờng nhƣ hệ thống xử lý nƣớc thải, kho lƣu giữ chất thải, hệ thống xử lý khí thải ngay 

sau khi đƣợc cấp Giấy phép môi trƣờng và đồng bộ với quá trình lắp đặt thiết bị. 
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Bảng 4. 52. Kế hoạch xây lắp và dự toán kinh phí các công trình bảo vệ môi trƣờng 

của dự án 

Stt 
Tên các công trình 

môi trƣờng 
Số lƣợng Vị trí lắp đặt 

Dự kiến 

thời gian 

thực hiện 

Dự toán kinh 

phí xây dựng 

(triệu đồng) 

A 
Chi phí xây dựng và vận hành hệ thống thu gom, xử lý 

bụi 

 
5.400 

1 Hệ thống xử lý bụi gỗ, công suất 45.000 m
3
/giờ 05/2024 5.400 

2 02 tháp hấp phụ hơi dung môi bằng than hoạt  tính có công 

suất 30.000m
3
/h và 02 tháp hấp phụ hơi dung môi bằng than 

hoạt  tính có công suất 40.000 m
3
/h. 

05/2024 1.200 

B Chi phí xử lý nƣớc thải  500 

1 Bể tự hoại 03 bể 
Khu văn phòng và khu 

nhà vệ sinh công nhân 
03/2024 

500 

C Chi phí quản lý chất thải rắn thông thƣờng và chất  thải 

nguy hại 

 1.000 

1 
Thùng rác sinh hoạt 

10 lít 

05 

thùng 

Các vị trí phát  sinh rác 

thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/2024 

 

 

 

300 
2 

Thùng rác sinh hoạt 

60 lít 

03 

thùng 

Khu vực chứa CTSH 

3 
Thùng rác sinh hoạt 

240 lít 

02 

thùng 

Khu vực chứa CTSH 

4 
Thùng chứa chất thải 

nguy hại 

10 

thùng 

Khu vực chứa CTNH 

5 
Nhà chứa chất thải 

sinh hoạt 

 

3 m
2
 

Khu vực tập trung chất 

thải sinh hoạt có diện 

tích khoảng 3 m
2
 đặt tại 

khu vực gần cổng ra vào 

 

 

 

 

 

Trong chi 

phí xây 

dựng cơ 

bản 

 

6 

Nhà chứa chất thải 

công nghiệp thông 

thƣờng 

 

20 m
2
 

Công ty sẽ bố trí nhà 

kho có diện tích 20m
2
, 

chia thành 02 ô để lƣu 

chứa chất thải công 

nghiệp thông thƣờng 

(10m
2
) và chất thải nguy 

hại (10m
2
). 

 

D 

Xây dựng các công 

trình và trang bị thiết 

bị cho PCCC 

 

- 

 

- 

 

01/2024 

 

700 

 Tổng cộng 8.100 

 Chi phí dự phòng 1.000 

 Tổng chi phí dự trù cho công tác bảo vệ môi trƣờng 9.100 
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 Tổ ch c, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Giai đoạn thi công xây dựng: 

Quá trình thi công xây dựng kéo dài trong khoảng thời gian nhất định tùy theo qui mô 

của công trình, tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn sẽ tác động đến môi trƣờng xung quanh ở 

những khía cạnh khác nhau. Do đó, chủ đầu tƣ phối hợp với nhà thầu thi công quản lý, 

kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ môi trƣờng trong mỗi khâu xây dựng. Sơ đồ tổ chức thi 

công tại công trƣờng đặc trƣng đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

 

Hình 4. 8. Sơ đồ quản lý công trình bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn xây dựng 

Nhiệm vụ: Chủ đầu tƣ phối hợp với nhà thầu chính tổ chức, quản lý và vận hành các 

công trình bảo vệ môi trƣờng suốt trong quá trình thi công xây dựng. Trong đó, nhà thầu 

chính thành lập ra Đội bảo vệ an toàn lao động vệ sinh môi trƣờng có nhiệm vụ chính đƣa 

ra phƣơng hƣớng quản lý, cách thực hiện, các biện pháp giảm thiểu nhƣ đã cam kết ở mục 

trên và giám sát các vấn đề về môi trƣờng (khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn), an toàn lao 

động cho mỗi giai đoạn thi công công trình. 

Giai đoạn vận hành: 

Công tác quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn vận 

hành đƣợc Chủ đầu tƣ giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý chất lƣợng, cụ thể là các nhân 

viện HSE - an toàn môi trƣờng quản lý, hƣớng dẫn, giám sát các công trình kỹ thuật của 

dự án trong đó có các công tác bảo vệ môi trƣờng với nhiệm vụ cụ thể nhƣ sau: 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa: thƣờng xuyên nạo vét, thông thoáng 
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- Hệ thống thoát nƣớc thải: bể tự hoại: thƣờng xuyên nạo vét, thông thoáng và hút 

định kỳ 

- Hệ thống xử lý khí thải: vận hành thƣờng xuyên, lập sổ báo cáo định kỳ về việc sử 

- dụng điện, thu gom bụi xử lý theo đúng nơi quy định. 

- Thu gom, phân loại, vận chuyển và chọn đơn vị có chức năng thu gom các loại rác 

phát sinh. 

- Kiểm định, bảo trì các loại máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất. 

4. Nhận xét về m c độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Báo cáo GPMT của dự đã nêu đƣợc chi tiết và đánh giá đầy đủ các tác động môi 

trƣờng, các rủi ro, sự cố môi trƣờng có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất của 

nhà máy. 

Các nội dung đánh giá tác động môi trƣờng về khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn phát 

sinh từ các hoạt động trong quá trình dự án đi vào vận hành là đầy đủ, có cơ sở khoa học 

và đáng tin cậy vì các nội dung của báo cáo đƣợc xây dựa trên các cơ sở sau: 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, báo cáo gồm đầy đủ các 

chƣơng, mục theo quy định. Nội dung các chƣơng, mục đƣợc trình bày rõ ràng, chi tiết 

nhƣ hƣớng dẫn của Phụ lục IX ban hành Kèm theo Nghị định này; 

- Phƣơng pháp thống kê: Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tƣợng, thủy 

văn, kinh tế xã hội và số liệu về hiện trạng môi trƣờng tại khu vực dự án. 

- Phƣơng pháp quan trắc, lấy mẫu hiện trƣờng và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Xác định các thông số về hiện trạng vi khí hậu, chất lƣợng không khí, nƣớc, độ ồn tại khu 

đất dự án và khu vực xung quanh. 

- Phƣơng pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức y tế Thế giới thiết 

lập: Ƣớc tính tải lƣợng chất ô nhiễm. 

- Phƣơng pháp so sánh: Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn môi trƣờng Việt Nam. 

Bảng 4. 53. Đánh giá độ tinh cậy của phƣơng pháp lập báo cáo đề xuất cấp Giấy 

phép môi trƣờng 

STT Phƣơng pháp ĐTM M c độ tin cậy Nguyên nhân 

 

1 

 

Phƣơng pháp thống kê 

 

Cao 

Số liệu, dữ liệu đƣợc thu 

thập ngay tại địa phƣơng 

triển khai dự án 

 

2 

Phƣơng pháp lấy mẫu ngoài hiện 

trƣờng và phân tích trong phòng 

thí nghiệm 

 

Cao 

Phƣơng pháp + dụng cụ + 

nhân lực đáng tin cậy 
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3 

 

Phƣơng pháp đánh giá nhanh theo hệ 

số ô nhiễm do WHO thiết lập 

 

Trung bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do 

WHO thiết lập nên chƣa thật 

phù hợp với điều kiện 

Việt Nam 

4 Phƣơng pháp so sánh Trung bình Còn hạn chế về số lần phân 

tích 

5 Phƣơng pháp thiết lập bảng liệt 

kê đánh giá 

Trung bình Mang tính chất định tính và 

chủ quan 

Đây là các phƣơng pháp đƣợc sử dụng phổ biến trong và ngoài nƣớc, có mức độ tin 

cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết đƣợc các nguồn phát thải và mức độ ảnh hƣởng 

của các tác động này đến môi trƣờng, dựa trên cơ sở: 

- Việc tiến hành lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích trong phòng thí nghiệm đều 

đƣợc thực hiện bởi Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Mô Trƣờng 

Phƣơng Nam, một đơn vị có nhân lực và thiết bị đầy đủ nhất trong lĩnh vực quan trắc môi 

trƣờng. 

- Với việc lựa chọn sử dụng các phƣơng pháp thƣờng đƣợc dùng trong lập báo cáo 

đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng và có độ chính xác khá cao nên các dự báo, đánh giá 

đƣa ra là đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong phần đánh giá tác động này, các kết quả tính toán 

tải lƣợng phát thải chỉ có ý nghĩa dự báo do các phƣơng pháp tính toán ở mức độ tổng 

quát, ƣớc tính theo thống kê, kinh nghiệm và khi áp dụng vào thực tiễn từng dự án thì chỉ 

cho kết quả gần đúng. 

- Trong quá trình thực hiện giám sát môi trƣờng của dự án ở từng giai đoạn, dự án 

tiếp tục xác định cụ thể và chi tiết các tác động xấu, đồng thời áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu thích hợp các tác động này. 

Các đánh giá về nguồn tác động liên quan đến chất thải 

Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trƣờng liên quan đến chất thải đƣợc trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 54. Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trƣờng liên quan đến chất thải 

Stt 
Các đánh giá tác 

động môi trƣờng 
M c độ tin cậy Nguyên nhân 

Giai đoạn thi công xây dựng 

 

1 

 

Tác động đến môi 

trƣờng không khí 

 

Cao 

Dự đoán đƣợc các nguồn phát sinh bụi, khí 

thải gây ô nhiễm môi trƣờng không khí. 

Có số liệu cụ thể tính toán nồng độ các chất  

gây ô nhiễm đến môi trƣờng không khí. 

 

2 

 

Tác động đến môi 

trƣờng nƣớc 

 

Cao 

Dự đoán đƣợc các nguồn phát sinh nƣớc 

thải gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

Có số liệu cụ thể tính toán nồng độ các chất gây 

ô nhiễm đến môi trƣờng nƣớc. 
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Stt 
Các đánh giá tác 

động môi trƣờng 
M c độ tin cậy Nguyên nhân 

3 Tác động do CTR Cao Có số liệu cụ thể ƣớc tính đƣợc lƣợng chất  

thải rắn phát sinh. 

Giai đoạn hoạt động 

 

1 

Tác động đến môi 

trƣờng không khí 

 

 

Cao 

Có thể dự đoán đƣợc các nguồn gây ô 

nhiễm môi trƣờng không khí nhƣ: 

Dựa vào số liệu nghiên cứu của các tổ chức uy 

tín về dự báo đánh giá tải lƣợng ô nhiễm (tài 

liệu của WHO 1993) 

2 Nƣớc thải Cao Từ quy mô hoạt động của dự án có thể ƣớc 

tính đƣợc lƣợng nƣớc thải, CTR phát sinh. 

Dựa vào số liệu nguyên vật liệu đầu vào và 

tính toán cụ thể nồng độ của các chất và các tác 

động có thể ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

Tham khảo số liệu đo đạc thực tế tại nhà máy 

của công ty đang hoạt động 

3 Tác động do CTR Cao 

Các đánh giá về nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

- Đánh giá tiếng ồn: Dựa vào các tài liệu của các nhà khoa học, các công thức đã 

đƣợc kiểm chứng do đó mức độ chi tiết về đánh giá này ở mức độ khá. 

- Đánh giá nhiệt thừa: Dựa vào các tài liệu của các nhà khoa học, thực tế hoạt động 

đã đƣợc kiểm chứng do đó mức độ chi tiết về đánh giá này ở mức độ khá. 
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CHƢƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

1.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

- Dự án không thuộc đối tƣợng phải cấp phép đối với nƣớc thải theo quy định tại Điều 

39 Luật bảo vệ môi trƣờng (do nƣớc thải sau xử lý sơ bộ đã đƣợc đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú không xả trực tiếp ra môi 

trƣờng). 

- Dự án đã ký Hợp đồng thuê lại đất số 99/05/2022/HĐ-BĐP ngày 05 tháng 08 năm 

2022 với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.  

1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nƣớc thải tự động, liên tục 

1.2.1. Mạng lƣới thu gom nƣớc thải từ các nguồn phát sinh 

1.2.1.1. Mạng lưới thu gom nước mưa 

- Dự án xây dựng hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa đƣợc tách riêng biệt với hệ 

thống thu gom và thoát nƣớc thải. 

- Nƣớc mƣa trên mái nhà xƣởng sản xuất, khối văn phòng đƣợc thu gom bằng hệ 

thống máng thu, dẫn bằng ống nhựa PVC có đƣờng kính Ø60-80mm xuống hệ 

thống thoát nƣớc mƣa dƣới đất cùng với nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt đất thông qua 

các hố ga thu gom nƣớc mƣa kết hợp với song chắn rác dẫn về hệ thống thu gom, 

thoát nƣớc mƣa tại dự án. 

- Nƣớc mƣa trên đƣờng giao thông nội bộ và từ các nhà xƣởng sẽ đƣợc thu gom bằng 

các cống thoát nƣớc bê tông cốt thép D300mm, D400mm và D500mm độ dốc 

0,5%. Nƣớc mƣa sau khi đƣợc thu gom tại dự án sẽ đấu nối vào hệ thống thoát 

nƣớc mƣa của KCN Bắc Đồng Phú bằng đƣờng ống BTCT có đƣờng kính 

D600mm và 400mm 

- Tại dự án bố trí 02 hố ga đấu nối nƣớc mƣa tại 02 vị trí trên đƣờng D3B của của 

KCN Bắc Đồng Phú (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106
O
15

’
’, múi chiếu 3

o
) 

với tọa độ X = 1.268.086; Y=569.763 và X = 1.268.041; Y=569.648. 

1.2.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải: 

- Hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải đƣợc tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nƣớc mƣa. Toàn bộ nƣớc thải phát sinh đƣợc thu gom theo hệ thống thoát nƣớc thải 

nội bộ. 

- Mạng lƣới thoát nƣớc thải đƣợc thiết kế thoát nƣớc riêng biệt, nƣớc thải sau khi 
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đƣợc thu gom vào các cống PVC đƣờng kính D114mm. Sau khi qua bể tự hoại 05 

ngăn sẽ đƣợc đấu nối về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Bắc Đồng 

Phú có toạ độ X = 1.268.072; Y=569.761 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

106
o
15’, múi chiếu 3

o
) 

1.2.1.3. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

+ Nƣớc thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh → bể tự hoại 5 ngăn→ Hố ga đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú tại 01 điểm trên 

tuyến đƣờng D3B. 

- Công suất thiết kế:  

+ Bể tự hoại 5 ngăn: 04 bể tự hoại (trong đó: 03 bể với thể tích 10m
3
/bể và 01 bể 

thể tích 3m
3
) 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không 

1.2.1.4. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Theo quy định tại điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022, dự án không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nƣớc thải tự 

động, liên tục. 

1.2.1.5. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa,  ng phó sự cố: 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, nạo vét bùn hệ thống thu gom và tiêu 

thoát nƣớc thải. 

- Trang bị các phƣơng tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố. 

- Tăng cƣờng biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nƣớc, cống thoát nƣớc tránh 

tình trạng tắc cống. 

1.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc thải của cơ sở, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu đấu nối, 

tiếp nhận nƣớc thải của KCN Bắc Đồng Phú, không xả thải trực tiếp ra môi trƣờng.  

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thƣờng xuyên vận hành hiệu quả 

hệ thống, công trình thu gom, xử lý nƣớc thải của cơ sở. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nƣớc thải về hệ thống 

thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý trƣớc khi xả 

thải ra môi trƣờng. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Bụi từ quá trình cƣa cắt để sản xuất tủ gỗ. 

- Nguồn số 02: Bụi từ quá trình chà nhám để sản xuất tủ gỗ. 
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- Nguồn số 03: Bụi từ quá trình khoan mộng để sản xuất tủ gỗ. 

- Nguồn số 04: Khí thải từ buồng phun sơn mặt số 01. 

- Nguồn số 05: Khí thải từ buồng phun sơn mặt số 02. 

- Nguồn số 06: Khí thải từ buồng phun sơn lót số 01. 

- Nguồn số 07: Khí thải từ buồng phun sơn lót số 02. 

2.2. Dòng khí thải: 

2.2.1. Vị trí xả khí thải 

- Dòng khí thải số 01: Tƣơng ứng với ống thải 01 của hệ thống xử lý bụi gỗ (nguồn số 

01, nguồn số 02 và nguồn số 03), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.268.280; Y = 569.463 

- Dòng khí thải số 02: Tƣơng ứng với ống thải 2 của hệ thống xử lý khí thải buồng 

phun sơn mặt 01 (từ nguồn số 04), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.268.104; Y = 569.063. 

- Dòng khí thải số 03: Tƣơng ứng với ống thải 3 của hệ thống xử lý khí thải buồng 

phun sơn mặt 02 (từ nguồn số 05), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.268.114; Y = 569.072. 

- Dòng khí thải số 04: Tƣơng ứng với ống thải 4 của hệ thống xử lý khí thải buồng 

phun sơn lót số 01 (từ nguồn số 06), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.268.306; Y = 569.141. 

- Dòng khí thải số 05: Tƣơng ứng với ống thải 5 của hệ thống xử lý khí thải buồng 

phun sơn lót số 02 (từ nguồn số 07), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.268.321; Y = 569.144. 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106
0
15’, múi chiếu 3

0
) 

2.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Dòng khí thải số 01: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 45.000m
3
/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 40.000m
3
/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 40.000m
3
/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 30.000m
3
/giờ. 

- Dòng khí thải số 05: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 30.000m
3
/giờ. 

2.3. Phƣơng th c xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01, 02, 03, 04, 05: Khí thải sau khi xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua 

ống thải, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trƣờng, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0) và QCVN 

20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ,  cụ thể nhƣ sau:  
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STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

I Dòng thải số 01   

1 Lƣu lƣợng m
3
/h -- 

06 

tháng/lần 

Không thuộc 

đối tƣợng phải 

quan 

2 Bụi mg/Nm
3
 160 

II Dòng thải số 02, 03, 04, 05  

1 Lƣu lƣợng m
3
/h -- 

2 Bụi mg/Nm
3
 160  

3 Butyl Acetate mg/Nm
3
 950  

4 Xylen mg/Nm
3
 870 

5 Toluene mg/Nm
3
 750 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực sản xuất. 

- Nguồn số 02: Khu vực xử lý bụi. 

- Nguồn số 03: Khu vực xử lý khí thải, mùi sơn. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tọa độ X = 1.268.086; Y = 569.566 

- Nguồn số 02: Tọa độ X = 1.268.280; Y = 569.463 

- Nguồn số 03: Tọa độ X = 1.268.306; Y = 569.141. 

 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106
0
15’, múi chiếu 3

0
) 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

+ Tiếng ồn 

STT 
Từ 6h00 đến 21h00 

(dBA) 

Từ 21h00 đến 6h00 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thƣờng 

+ Độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và m c gia 

rung cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6h00 đến 21h00 Từ 21h00 đến 6h00 

1 70 60 Khu vực thông thƣờng 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường   

152 

CHƢƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 
 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, chủ dự án đầu 

tƣ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình quan 

trắc môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tƣ: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải: sau khi đƣợc cấp giấy 

phép môi trƣờng. 

Bảng 6. 1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT Tên hạng mục 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất tại thời điểm 

vận hành thử nghiệm 

1 

01 Hệ thống xử lý bụi gỗ tại công 

đoạn cƣa cắt, phay bào, tiện chà nhám 

của dây chuyền sản xuất tủ gỗ. 

Sau khi có 

giấy phép 

môi trƣờng 

03 (ba) ngày 

liên tục 

100% công suất so với 

công suất hoạt động 

chính thức. 

2 
04 Hệ thống xử lý khí thải tại công 

đoạn phun sơn 

Sau khi có 

giấy phép 

môi trƣờng 

03 (ba) ngày 

liên tục 

100% công suất so với 

công suất hoạt động 

chính thức. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

 Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng. 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trƣởng bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo 

vệ môi trƣờng, Dự án thuộc đối tƣợng tự quyết định thực hiện việc quan trắc chất thải 

trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, nhƣng phải bảo 

đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định 

các công trình xử lý chất thải. 

Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải: tháng 8/2024. 

Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (với Kp=0,8 và Kv=1). 

+ QCVN 20:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 
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 Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nƣớc thải, khí thải trƣớc khi 

thải ra môi trƣờng đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Tổ ch c có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện. 

- Công ty CP DV TV Môi trƣờng Hải Âu, Vimcerts 117. 

- Trung Tâm tƣ vấn Công nghệ Môi trƣờng và An toàn vệ sinh Lao động, Vimcerts 

026. 

- Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Mô Trƣờng Phƣơng Nam, 

Vimcerts 039 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật: 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

 Quan trắc khí thải 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí 

+ Vị trí 1: Tại 01 ống phát thải của hệ thống xử lý bụi gỗ. 

+ Vị trí 2: Tại 04 ống phát thải của hệ thống xử lý khí thải tử công đoạn phun 

sơn. 

- Thông số giám sát:  

+ Vị trí 1: Lƣu lƣợng, bụi. 

+ Vị trí 2: Lƣu lƣợng, bụi, Butyl acetate, toluen, Xylen, 

- Tần suất giám sát:  

+ Vị trí 1, 2: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0) và QCVN 

20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ. 

 Giám sát chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thƣờng, chất thải 

công nghiệp phải kiểm soát và chất thải nguy hại 

- Kiểm tra, giám sát việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại dự án về  khối lƣợng, 

thành phần rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, chất thải công 

nghiệp phải kiểm soát và chất thải nguy hại thông qua hợp đồng thu gom giữa Công ty và 

các đơn vị có chức năng thu gom.  
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- Tần suất: Thƣờng xuyên và liên tục 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/20211 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 02/ 2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ dự án. Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm. 

- Chi phí giám sát định kỳ: 120.000.000đồng/năm. 

- Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và CTNH: 35.000.000 đồng/năm. 

Tổng chi phí thực hiện: 155.000.000đồng/năm. 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, dự án sẽ gây ra một số ô nhiễm môi trƣờng, tuy 

nhiên theo phân tích ở trên thì khả năng ô nhiễm này không đáng kể và có thể khắc phục 

đƣợc. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trƣờng, mối quan hệ nhân 

quả giữa phát triển sản xuất và giữ gìn trong sạch môi trƣờng sống. Công ty sẽ có nhiều cố 

gắng trong nghiên cứu và thực hiện các bƣớc yêu cầu của công tác bảo vệ môi trƣờng. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty cam kết đảm bảo xử lý các chất thải đạt 

tiêu chuẩn sau: 

- Cam kết xây dựng các công trình xử lý môi trƣờng trƣớc khi dự án đi vào hoạt 

động và chịu trách nhiệm hoàn thành các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nƣớc thải 

trƣớc khi đi vào hoạt động, vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải đạt QCVN theo quy định, 

trực tiếp tổ chức quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng. 

- Cam kết hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng đƣợc cấp phép trƣớc khi dự 

án đi vào vận hành. 

- Cam kết thực hiện các công trình xử lý môi trƣờng theo đúng tiến độ đề ra. 

- Đối với nƣớc thải đảm bảo xử lý nƣớc thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nƣớc thải của 

KCN Bắc Đồng Phú. 

- Cam kết nộp phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải đúng quy định. 

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất, chủ đầu tƣ cam kết thực hiện 

các biện pháp xử lý nhƣ đề xuất đã nêu trong báo cáo, xử lý đúng quy định về bảo vệ môi 

trƣờng. 

- Chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn môi 

trƣờng Việt Nam: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn giới hạn tối 

đa cho phép tiếng ồn, độ rung khu vực công cộng và dân cƣ. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất hữu cơ. 

+ QCVN 40:2011/BTNMT, cột A: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc thải công nghiệp. 

+ Chất thải rắn sẽ đƣợc quản lý theo Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 về Quản lý chất thải nguy hại. 
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+ Tiêu chuẩn tiếp nhận nƣớc thải KCN Bắc Đồng Phú. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi công 

xây dựng đến thời điểm trƣớc khi dự án đi vào vận hành chính thức nhƣ: 

+ Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải; 

+ Giảm thiểu tác động của nƣớc thải; 

+ Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung; 

+ Giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt 

+ Giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại; 

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro, sự cố. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trong giai đoạn từ 

khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án nhƣ: 

+ Xây dựng, lắp đặt và tiếp tục vận hành các công trình xử lý môi trƣờng (nhƣ hệ 

thống xử lý nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn) đã đƣợc đề xuất cụ thể trong 

chƣơng 4 của báo cáo. 

+ Hệ thống thoát nƣớc mƣa tách riêng với hệ thống thu gom nƣớc thải. 

+ Thực hiện phân loại các thành phần chất thải phát sinh ngay tại nguồn.  

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu sự cố môi trƣờng 

+ Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ; 

+ Thực hiện các biện pháp phòng chống sét; 

+ Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải đạt quy chuẩn trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng. 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn về điện; 

+ Thực hiện các biện pháp kiểm soát khác nhƣ trong báo cáo đề trình bày. 

- Cam kết khác: 

+ Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp các sự cố, 

rủi ro môi trƣờng xảy ra đi vào hoạt động. Cam kết xử lý các sự cố về môi 

trƣờng, sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung khi dự án đi vào hoạt động. 

+ Trong quá trình đi vào hoạt động, chủ dự án cam kết chấp hành nghiêm chỉnh 

công tác bảo vệ môi trƣờng và có phƣơng án bảo vệ môi trƣờng theo quy định, 

nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trƣờng thì Công ty phải chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam về Môi trƣờng. 

Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công 

ƣớc Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng. 
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Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu đƣợc nêu 

trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật của Việt Nam. 

Kiến nghị Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phƣớc và các cơ quan chức năng liên 

quan thẩm định, cấp giấy phép môi trƣờng để dự án sớm đi vào hoạt động và đảm bảo 

tiến độ đầu tƣ dự án, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế - xã 

hội./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

hoặc các giấy tờ tƣơng đƣơng; 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi trƣờng, 

kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành các công trình xử lý chất thải; 

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải 

đồng bộ đƣợc nhập khẩu hoặc đã đƣợc thƣơng mại hóa (nếu có); 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trƣờng ít nhất là 03 đợt khảo sát; 

 

 

 

 







BAN QUAN LY KHU KINH TE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TINH BINH FHU'O'C floe lap - Ty do - Hanh phiic

GIAY CHLrNG NHAN DANG KY flAu TU*
Ma so dy an: 3667451574.

Chung nhan Idn ddu: Ngdy 20 thdng 7 nam 2022.
Chung nhan diiu chinh lan thu ba: Ngdy 23 thdng 10 ndm 2023.

Can cuLudtDdu tu so 61/2020/QH14 ngdy 17 thdng 6 ndm 2020;
Can cu Ludt Thue xudt khdu, Thud nhdp khdu sd 107/2016/QH13 ngdy 06 

thdng 04 ndm 2016;
Can cu Nghi dinh so 134/2016/ND-CP ngdy 01 thdng 9 ndm 2016 vd Nghi 

dinh so 18/2021/ND-CP ngdy 11/03/2021 sua doi, bo sung mot so diiu ciia Nghi 
dinh so 134/2016/ND-CP ngdy 01 thdng 9 ndm 2016 cua Chinh phu quy dinh chi 
tiet mot so diiu vd biin phdp thi hdnh Ludt Thue xudt khdu, Thue nhdp khdu;

Can cu Nghi dinh sd 31/2021/ND-CP ngdy 26 thdng 3 ndm 2021 cua Chinh 

phu quy dinh chi tiet vd hu&ng dan thi hdnh mot so diiu cua Ludt Ddu tu;
, Can cu Thong tu sd 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09 thdng 4 ndm 2021 cua Bo 

Ki hoqch vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan den hoat dong ddu 
tu tqi Viet Nam, ddu tu tie Viet Nam ra nude ngodi vd xiic tiin ddu tu;

Can cie Nghi dinh sd 35/2022/ND-CP ngdy 28/05/2022 cua Chinh phii quy 
dinh vi quan ly khu cong nghiep vd khu kinh ti;

Can cie Quyit dinh sd 2070/QD-TTg ngdy 11 thdng 12 ndm 2009 cua Thu 
tu&ng Chinh phu ve viic thdnh lap Ban Quan ly Khu kinh ti tinh Binh Phuac;

Can cie Quyit dinh sd 10/2023/QD-UBND ngdy 17 thdng 02 ndm 2023 cua 

Uy ban nhdn ddn tinh Binh Phude vi viic ban hdnh Quy dinh chuc ndng, nhiim 
vu, quyin hqn vd co cdu to chiec cia Ban Quan ly Khu kinh ti tinh Binh Phudc;

Can cie Gidy chieng nhqn dang ky doanh nghiep sd 3801275900 do Phong 
Dang ky kinh doanh - Sd Ki hoqch vd Ddu tu tinh Binh Phudc cap Idn ddu ngdy 
22/07/2022, cap thay ddi Idn thie nhdt ngdy 16/10/2023;

Can cie Gidy chieng nhan dang ky ddu tu sd 3667451574 do Ban Quan ly 
Khu kinh ti tinh Binh Phudc cap diiu chinh Ian thie hai ngdy 10/08/2023;

Can cie van ban di nghi diiu chinh Gidy chieng nhdn dang ky dau tu vd ho 

so kern theo do Cong ty TNHH Cong nghiep Demax nop ngdy 20/10/2023.

BAN QUAN LY KHU KINH TE TINH BINH PHUOC

Chung nhan:
Du- an dau tu: NHA MAY CUA CONG TY TNHH CONG NGHIEP 

DEMAX; ma s6 dir an 3667451574 do Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc 

cap digu chinh Idn thu hai ngay 10/08/2023; duoc dang ky diiu chinh lan thu ba: 
Bjeu chinh nha dau tu; tong von dau tu (gia tri, ty le va phuong thue gdp von); 
tien do thue hien du an.

&
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Nha dau tu;: WELLFORESEE TRADING COMPANY PTE. LTD; quygt 
dinh thanh lap so 202319347R do Co quan Quan ly Doanh nghiep va K6 toan 
(ACRA) Singapore cdp/phe duyet ngay 17/5/2023; dia chi tru so chinh: 150 
SOUTH BRIDGE ROAD, #02-06 FOOK HAI BUILDING SINGAPORE 
(058727).

, Dai di$n bai: Ba WU, YINGXIN; ngay sinh: 26/08/1981; qu6c tich: Trung 
Quoc; ho chieu s6 E97123867 do Cue quan ly Xudt nhap canh, Bo Cong an Trung 
Quoc cap ngay 06/03/2017; dia chi thuong tru: Room 602, Building 6 Jialcho, 
Ngyuan Yicuixinyuan, No.2, Ji Anping Road, Guicheng Street, Nanhai District, 
Foshan City, Trung Qu6c; ch6 d hien tai: Room 602, Building 6 Jialcho, Ngyuan 
Yicuixinyuan, No.2, Ji Anping Road, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan 
City, Trung Qu6c; dien thoai: +86-18520911592; chuc vu: Giam d6c; email- 
18520911592@163.com.

•> ^
To chuc kinh te thuc hien du* an dau tu*: Cong Ty TNHH Cong nghiep 

Demax, Giay chung nh^n dang ky doanh nghiep so 3801275900 do Phong Dang 
ky kinh doanh - So Ke hoach va Ddu tu tinh Binh Phuoc cdp \'an dm ngay 
22/07/2022, cap thay doi lan thu nhdt ngay 16/10/2023.

Dang ky thuc hien du an dau tu voi npi dung 

Dieu 1: Noi dung du* an dau tir 

1. Ten du an dm tu: NHA MAY CUA CONG TY TNHH CONG NGHIEP

sau:

DEMAX. /
2. Muc tieu du an:

Ma nganh 
theo VSIC
(Ma nganh 

cap 4)

%
Ma nganh 
CPC (*)

STT Muc tieu boat dong v-

San xuat giuong, tu, ban, ghe.
Chi tiet: sdn xuat, gia cong ede sdn phdm1 3100
tu.

Kinh doanh bat dong san, quyen su dung 
dat thuoc chu so huu, chu su dung hoac 
di thue.
Chi tiet: Cho thue nha xudng du thua vai 
dien tich khodng 6.600 m2.

Thuc hien quyen xuat khau, quyen nhap khau, quyen phan phdi ban buon 
(khong thanh lap ca sb ban buon) cac hang hoa co ma HS: 4412, 4415, 
6802, 6910, 8302, 3919, 7007, 7907, 7318, 7324, 3926, 3923, 7418, 6810, 
4819, 7317, 9403.

2 6810

3

3. Quy mo du an:
+ San xuat, gia cong cac san pham tu voi cong suat: 12.000 san pham/nam. 
+ Cho thue nha xudng du thua voi dien tich khoang 6.600 m2.

(2/7/3667451574)

mailto:email-18520911592@163.com
mailto:email-18520911592@163.com


A + Thvc hien quyen xult khiu, quyln nhap khau, quySn phan ph6i ban buon 
(khong thanh lap co so ban buon) cac hang hoa co ma HS 4412, 4415, 6802, 6910, 
8302, 3919, 7007, 7907, 7318, 7324, 3926, 3923, 7418, 6810, 4819, 7317, 9403.

Don SoMaSTT Ten hang viHS lugng/namtinh

Go dan, tam go dan van lang va cac tam van 
go ep tuong ty.

Horn, hop, thung thua, thung hinh trong va 
cac loai bao bi tuong tir,b4ng g§; tang cu6n 
cap bang go; gia ke de ke hang, gia de hang 
kieu thung va cac loai gia de hang khac, bang 
go; vanh dem gia ke de hang bang go.

Da lam tuong dai hoac da xay dung da duoc 
gia cong (tru da phi^n) va cac san pham lam 
tu cac loai da tren, tru cac san phdm thuoc 
nhom 68.01; da khoi dung de kham va cac 
loai tuong tu, bang da tu nhien (kl ca da 
phien), co hoac khong co lop lot; da hat, da 
dam va bot da da nhuom mau nhan tao, lam 
bang da tu nhien.

1 M34412 30.000

2 4415 Cai 25.000

3 r-f-t ^lam6802 40.000

T£'

Bon rua, chau rua, be chau rua, bdn tam, be 
rua ye sinh (bidets), be xi, binh xoi nuoc, be 
di tieu va cac san pham ve sinh tuong tu bang 
gom, su gan co dinh.

Gia, khung, phu kien va cac san pham tuong 
tu bang kirn loai co ban dung cho do dac 
trong nha, cho cua ra vao, cdu thang, cua so, 
manh che, khung vo xe, yen cuong, ruong, 
horn va cac loai tuong tu; gia d6 mu, mac mu, 
chan gia do va cac loai gia co djnh tuong tu; 
banh xe co gia do bang kim loai co ban; co 
cau dong cua tu dong bang kim loai co ban.

Tam, phien, mang, la, bang, dai va cac loai 
tam phang khac tu dinh, lam bang plastic, co 
hoac khong b dang cuon.

4 6910 Cai 35.000
*

5 *T1 XTam8302 20.000

6 3919 Cai 20.000

Kinh an toan, lam bang thuy tinh cung (da 
toi) hoac thuy tinh nhieu lop.

7 7007 Cai 20.000

r 9 'Cac san pham khac bang kem.8 7907 Kg 1.000
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Vit, bu long, dai 6c, vit dau vuong, vit treo, 
dinh tan, chot ham, chot dinh vi,vong dem 
(ke ca vong dem 16 xo venh) va cac san pham 
tirang tir, bang sit hoac thep.

Thiet bi ve sinh va cac bo phan roi cua 
chung, bang sat hoac thep.

9 7318 Kg 5.000

10 7324 Cai 20.000

San pham khac bang plastic va cac san phim 
bang cac vat lieu khac cua cac nhom tir 39.01 
den 39.14.

11 3926 Cai 30.000

Cac san pham dung trong van chuyin hoac 
dong goi hang hoa, bing plastic; nut, nip, mu 
van va cac loai nut day khac, bing plastic.

Bo do an, do nha bep hoac do gia dung khac 
va cac bo phan roi cua chung, bing d6ng; 
mieng co noi va co rua hoac danh bong, bao 
tay va cac loai tuong tur, bing dong; do trang 
bi trong nha ve sinh va cac bo phan roi cua 
chung, bang dong.

12 3923 Cai 30.000

13 7418 Cai 20.000

Cac san pham bang xi mang, bing be tong 
hoac da nhan tao, da hoac chua dupe gia co.

14 6810 Cai 30.000

v
15 Thung, hop, vo chua, tui xach va cac loai bao 

bi dung khac, bang giay, bia, tim xenlulo 
hoac mang xo soi xenlulo; hop dung h6 so 
(files), khay thu, va cac vat pham tuong tu, 
bang giay hoac bia dung cho van phong, cua 
hang hoac nhung noi tuong tu.

4819 Cai 10.000
4

Dinh, dinh bam, dinh in (dinh rep), dinh gap, 
ghim dap (tru cac san phim thuoc nhom 
83.05) va cac san pham tuong tu, bing sit 
hoac thep, co hoac khong co dau bang vat 
lieu khac, nhung tru loai co diu bing d6ng.

16 7317 Kg 5.000

Do noi that khac va cac bo phan cua chung.

- San pham, dich vu cung cap: san xuat, gia cong cac san pham tu theo yeu 
cau khach hang, cho thue nha xuong.

4. Dia diem thuc hien du an: L6 E3-E4-E5 khu B, khu cong nghiep Bac Dong 
Phu, thj tran Tan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc.

5. Dien tich mat dat su dung: 11.468,7 m2.

17 9403 Cai 30.000
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6. Tong von dau tir cua dy an: 66.749.760.000 VND (sau muoi sau ty, bay 
tram bon muoi chin trieu, bay tram sau muoi nghin ddng), tirong duong 2.880.000 
USD (hai trieu, tarn tram tarn muoi nghin do la My) (ty gia 1 USD= 23.177 VND 
ngay 08/7/2022 cua Ngan hang nha nude Viet Nam). Trong do:

- Von gop cua nha dau tu la: 20.163.990.000 VND (hai muoi ty, mot tram 
sau muoi ba trieu, chin tram chin muoi nghin ddng), tuong duong voi 870.000 
USD (tarn tram bay muoi nghin do la My), chi6m ty le 30% t6ng von dhu tu.

Gia tri, ty le va phuong thuc gop von nhu sau:

Ten nha dau tu* So von gopSTT Tien 
do gop 

von

Ty Phuong 
thuc gop 

von
le

VND Tuong
duong
USD

(%)

Da gop8.111.950.000 350.000 40 duWELLFORESEE 
TRADING 

COMPANY PTE.1 Gop duTien
mat den12.052.040.000LTD 520.000 60 thang

8/2024

- Von huy dong: 46.585.770.000 VND (bon muoi sau ty, nam tram tarn muoi 
lam trieu, bay tram bay muoi nghin d6ng), tuong duong 2.010.000 USD (hai trieu, 
khong tram muoi nghin do la My).

7. Thai han boat dong cua du an: Den ngay 23/11/2059.
8. Tien do thuc hien du an dau tu:
a. Tien do gop von va huy dong cac nguon von:
- Tien do gop von: Nha dau tu WELLFORESEE TRADING COMPANY 

PTE. LTD da gop 8.111.950.000 VND (tarn ty, mot tram mubi mot trieu, chin tram
muni nghin dong), tuong duong 350.000 USD (ba tram nam muoi nghin do 

la My) (Da gop ngay 10/4/2023). So tien con lai 12.052.040.000 VND (muoi hai 
ty, khong tram nam muoi hai trieu, khong tram bon muoi nghin d6ng), tuong duong 
520.000 USD (nam tram hai muoi nghin do la My) gop du den thang 8/2024.

- Tien do huy dong von du kien nhu sau:
Quy 1/2024: Huy dong 8.111.950.000 VND (tarn ty, mot tram muoi mot 

trieu, chin tram nam muoi nghin dong), tuong duong 350.000 USD (ba tram nam 
muoi nghin do la My).

+ Quy 11/2024: Huy dong 18.541.600.000 VND (mubi tarn ty, nam tram bon 
muoi mot trieu, sau tram nghin dong), tuong duong 800.000 USD (tarn tram nghin 
do la My).

+ Quy III/2024: Huy dong 16.223.900.000 VND (mubi sau ty, hai tram hai 
muoi ba trieu, chin tram nghin dong), tuong duong 700.000 USD (bay tram nghin 
do la My).

. M

*

nam

+
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+ Quy IV/2024: Huy dong 3.708.320.000 VNB (ba ty, bay tram le tam trieu, 
ba tram hai muai nghin dfing), tuang duang 160.000 USD (mot tram sau imrai 
nghin do la My).

b. Tien do xay dung co ban va dua cac cong trinh vao boat dong hoac khai 
thac van hanh:

- Thuc hien cac thu tuc co lien quan va tien hanh tri^n khai xay dung nha 
xudng va cac cong trinh phu tro tu thang 7/2022 d6n thang 4/2024.

- lip dat may moc thiet bi tu thang 5/2024 d8n thang 8/2024.
- Van hanh thu nghiem tu thang 8/2024 din thang 9/2024.
- Hoat dong chinh thuc tu thang 10/2024.
Dieu 2: Cac u*u dai, ho tru dau tu*
1. Uu dai ve thue thu nhap doanh nghiep:
Dugc hudng uu dai thue thu nhap doanh nghiep theo quy dinh tai Luat Thue 

thu nhp doanh nghiep s6 14/2008/QH12 ngay 03/6/2008; Luat sua d6i, b6 sung 

mot so dieu cua Luat Thug thu nhap doanh nghiep s6 32/2013/QH13 ngay 
19/6/2013; Nghi dinh so 218/2013/ND-CP ngay 26/12/2013 quy dinh chi tilt va 
hudng dan thi hanh Luat Thue thu nhap doanh nghiep va cac quy dinh hien hanh.

2. Uu dai ve thue nhap khau:
Dugc hudng uu dai thue nhap khiu theo quy dinh tai Luat Thue xuSt nhap 

kMu sd 107/2016/QH13 ngay 06 thang 4 nam 2016; Nghj dinh sd 134/2016/ND- 
CP ngay 01 thang 9 nam 20 \6 cua. Chinh phu quy dinh chi tigt mot sd digu va bien 
phap thi hanh Luat Thug xudt khdu, Thue nh^p khdu; Nghj dinh 18/2021/ND-CP 
ngay 11/03/2021 sua ddi, bd sung mot sd dieu ciia Nghi dinh sd 134/2016/ND- 
CP ngay 01 thang 9 nam 2016 cua Chinh phu quy djnh chi tiet mot sd didu va bien 
phap thi hanh Luat Thug xudt khau, Thug nhap khiu va cac quy dinh hien hanh.

Dieu 3: Cac quy djnh ddi vdi nha dau tu' thyc hien dy an:
1. Nha dau tu, to chuc kinh te thuc hien du an dau tu phai lam thu tuc dang 

ky cap tai khoan su dung tren He thong thong tin quoc gia ve dau tu theo quy dinh 
cua phap luat.

2. Trong qua trinh triln khai thuc hien du an dau tu, nha dhu tu co trach nhiem:
- Tuan thu cac quy dinh cua phap luat Viet Nam ve dau tu, moi trubng, xay 

dyng, dat dai, lao dong, thue, cac noi dung quy dinh tai Giay chung nhan dang ky 
dau tu va quy dinh ciia phap luat co lien quan.

- Thuc hien md tai khoan von dau tu true tiep theo quy dinh cua Ngan hang 
Nha nude Viet Nam ve quan ly ngoai hoi de gdp von thuc hien du an dau tu.

- Chiu trach nhiem trude phap luat ve tinh hop phap, trung thuc, chinh xac cua 
noi dung hd so nop dl thuc hien thu tuc hanh chinh tai Co quan dang ky dku tu.

- Thuc hien nghiem che do bao cao djnh ky hang thang, hang quy, hkng nam 
bang van ban va thong qua He thong thong tin quoc gia ve dau tu cho Ban Quan 
ly Khu kinh te tinh Binh Phudc, Cue thong ke tinh Binh Phudc va cac don vi cd 
lien quan theo quy dinh cua phap luat.

3. Ddi vdi nganh nghi kinh doanh cd dilu kien, nha dku tu, to chuc kinh tl 

thuc hien du an dau tu phai dap ung du dieu kien theo quy dinh cua phap luat
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chuyen nganh va bao dam dap ting dti dieu kien do trong suot qua trinh boat dong 
dau tu kinh doanh.

Dieu 4: Giay chiing nhan dang ky dau tu nay co hieu luc kl tir ngay ky va
thay *®,Giay cMng nh^n, danP ^ dau tu sd 3667451574 do Ban Quan ly Khu 
kinh te tinh Binh Phuac cdp dieu chinh Idn thu hai ngay 10/08/2023.

, ®'®u 5: Giay chiing nhan dang ky ddu tu nay dugc lap thanh 03 (ba) ban
goc, nha dau tu dugc cap 01 ban, 01 ban cap cho to chuc kinh te thuc hien du an 
va 01 ban luu tai Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuac va dugc dang tai len 
He thong thong tin quoc gia ve d§u tu./.

ONG BAN1*^Noinhan:
- Nhir Dieu 5;
- Luu VT.

z ar'
VJ>
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